
12. T ự N G Ấ - A T T A  1 VAGGA
❖

Hãy giác tỉnh

1. Attãnam ce piyarh jannã - rakkheyya nam surakkhitam. 
Tinnam aỉinatararh yãmarh patijaggeyya pandito.
1. Thương mình hãy khéo bảo vệ lấy mình. Trong suốt thời 
gian ba canh, người thiện trí phải giác tính phòng bị. 157.

Tích chuyện
Có ông vua nọ tuyệt tự. Đức Phật giải thích rằng sở dĩ vua 
không có con nôi dòng vì trong một kiếp quá khứ ông có 
đời sống không thận trọng và ôn hòa. Và Đưc Phật khuyên 
dạy vua và hoàng hậu những lời trên.

Chú thích
1. Attã - tự ngã, theo Phật giáo, không có một linh hồn 
trường cửu hay một thực thể đơn thuẫn, không biến đổi 
(aííã), do Thượng Đê tạo nên hay xuất ra từ một Đại Hồn 
(Paramãtma). Ở đây danh từ attã (tự ngã) có nghĩa là toàn 
thê châu thân, hoặc một cá nhân, hoặc cái tâm, hay dòng 
trôi chảy của đời sống.

❖
Thầy phải làm gương trước

2. Attãnameva pathamarh - patirũpe nivesaye.
A thannamanusãseyya - na kilisseyya panditoẵ
2. Hãy tự củng cữ vững chắc trên con đường chdn chánh, sau 
đó cỊiáo hóa kẻ khác. Người trí như thế ay sẽ không bị ô 
nhiễm1. ÌS8.



Một thầy Tỳ-khưu tham - vốn có tài hùng biện - đi từ chùa 
này sang chùa khác thuyết Pháp và tham lam thâu góp tất 
cả những vật cúng dường. Ngày kia có hai vị sư trẻ tuôi 
không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái 
mền đắt giác. Thầy Tỳ-khưu tham giảng hòa hai đàng 
bằng cách chia cho mồi vị một bộ y, còn cái mền thì về 
phần thầy. Câu chuyện đến tai Đức Phật. Nhơn cơ hội, 
Đức Phật giảng về bổn phận của ông thầy trước hết là phải 
làm gương.

Chú thích
1. Người trí như thế ấy sẽ không bị kẻ khác khiển trách.

$
Dạy người như thế nào, hành như thế ấy

3. Attãnance tathã kaỵirã - yathannamanusãsati. Sudanto 
vata dammetha - attă hi kira duddamo.
3. Dạy người như thế nào, tự mình hành động như thế ấy. 
Chính mình hãy tự kiểm soát đây đủ, kế đó dạy (kẻ khẳc). 
Thật vậy, kiểm soát mình quả thật khó. 159.

Tích chuyện
Một thầy Tỳ-khưu dạy người khác nên chuyên cần hành 
thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng, đến đêm, 
muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Đức Phật khuyên các ông 
thầy nên thực hành trước những lời mình dạy.

❖
Ta là nương tựa của ta

4. Attă hi attano nãtho - ko hi nãtho paro siyă. Attanấva 
sudantena - nãtham labhati dullabham.
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Tự NGÃ - ATTA VAGGA

4. Chính ta là cứu tình của ta. Quả thật vậy. Ai khác cứu 
được ta bây giờ? Khéo kiểm soát lay mình tức là đưdc vi cứu 
tinh vốn khó tìm. 160

Tích chuyện

Ni cô kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất 
gia. Vua nuôi đứa trẻ. Vê sau, cậu bé lớn lên cũng xin xuất 
gia và đắc quả A-La-Hán. Tuy nhiên, ni cô không thể dứt 
tình mẫu tử. Ngày kia, thấy vị Tỳ-khưu, con bà, đi trì bình 
bà đên gân với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng ông con không 
đáp lại sự trìu mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh 
thúc giục bà sớm dập tắt tâm luyến ái và đắc quả A-La- 
Hán. Nghe bà chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích 
rằng vị cứu tinh, hay cho nương tựa, của ta, phải là chính 
ta chớ không ở đâu khác.

❖

Ta chịu trách nhiệm về hành động ác của ta

5. Attanã hi katariì paparh - attajarh attasambhavarh. 
Abhimanthati dummedharh - vajirarh v'asmamayarh manirh.

5. Hành ác chi do nơi ta. Điều ác tự xuất phát trong ta tự bắt 
nguồn ở ta, và nghiên nát kẻ thiền tri như kim cưởng nghien 
bảo thạch.

Tích chuyện
Một thiện tín có tâm đạo đến chùa nghe Pháp suốt đêm và 
đến sáng, xuống ao rửa mặt. Cùng lúc ấy có tên trộm bị 
rượt, chạỵ ngang qua, quăng gói đo đã trọm bên cạnh anh 
rôi bỏ trốn. Dân làng chạy đến đó tưởng lầm anh là tên 
trọm, bat đanh đên chêt. Khi nghe thuật lại câu chuyện
Đức Ph/ 1 giữi thích p nể mặc dau hoàn toàn vô tội, anh 
phải chịu một cái chết thê thảm như vậy là do nghiẹp xấu
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đã tạo trong quá khứ. Nhơn dịp, Đức Phật, dạy rằng mỗi 
người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của mình.

❖
Người ô nhiễm làm cho mình sụp đổ

6. Yassa accantadussĩlyarh mãluvã sãlamiv'otatam. Karoti so 
tath'attănam - yathã nam icchatì diso.
6. Như dâỵ Mã lu vã đeo siết, làm chết cây sãla, dường thế ấy, 
người nhiếm ô quá độ tự tạo cho mình những gì mà kẻ thù 
của mình mong ước. 162-

Tích chuyện
Đức Phật đọc câu kệ trên khi đề cập đến bản chất ác độc 
của Đe-Bà-Đạt-Đa (Devadatta), người đã nhiều lần âm 
mưu sát hại Ngài.

*

Làm ác thì dễ, điều lành thật khó làm

7. Sukarăni asãdhũni - attano ahitãni ca. Yam ve hitaííca 
sãdhunca - tam ve paramadukkararh.
7. Làm những việc khó nhọc và bất lợi cho mình thì dễ, 
những MỈtó thay, quả thật vậy, làm dữợc những việc hữu ích 
và tốt đẹp. 163.

Tích chuyện
Đức Phật thốt ra những lời trên khi nghe Đề-Bà-Đạt-Đa 
(Devadattò) âm mưu gây chia rẽ trong Tăng chúng.

•
Không nên khinh thường bậc cao quý

8. Yo sãsanam arahatam - ariyãnam dhammajĩvinam. 
Patikkosati dummedho - ditthirh nissãya pãpikarh. Phatăni 
katthakasseva - attaghannẩya phallati.
8. Người khd dại, vì quan kiến sai lầm của mình, khinh miệt 
giáo huấn của chư vị Thinh văn A-La-Hán, những bậc Hiền
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Tự NGÃ - ATTA VAGGA

Thánh, những bậc Chánh Hạnh, sẽ đi đến chỗ hoại vong, 
giống như trái kàttha, chín mui đế tự diệt. 164.

Tích chuyện
Thầy Tỳ-khưu ganh tỵ nọ thuyết phục một bà thí chủ của 
mình không nên đến nghe Đức Phật thuyết Pháp. Không 
làm theo lời, bà tín nữ đến hầu PhậtỂ Thấy vậy, thầy cũng 
đến bạch với Đức Phật, xin Đức Phật đổi đề tài thời Pháp 
và giảng vê đức bô thí và trì giới. Biết rõ ý định không tốt 
của thầy, Đức Phật dạy những lời trên.

$
Trong sạch hay ô nhiễm đêu do nơi ta

pễ Attanã va katam păpariĩ - attanã sahkiUssati. Attană 
akatarh pãparh - attanã va visụịịhati. Suddhi asuddhi 
paccattarh - nãnno annarh visodhaye.

9. Làm điều ác, do ta. Quả thật vậy. Bị ô nhiễm, cũng do ta. 
Cũng do ta, không làm điều ácễ £uả thật vậy. Do tạ, ta đưực 
thanh lọc. Trong sạch hay ô nhiem đêu tùy nđi ta. Không ai 
làm cho người khác trong sạch đưực. - 165.

Tích chuyện
Một người thiện tín có tâm đạo đi nghe Pháp suốt đêm và, 
đên sáng, xuông ao rửa mặt. Cùng lúc ấy có tên trộm bị 
rượt, chạy ngang qua, quăng gói đồ bên cạnh rồi bỏ trốn. 
Dân làng rượt tên trộm đến đó thấy gói đồ bên cạnh anh 
chàng đang rửa mặt, lầm anh là tên trộm, bắt đánh. Vài 
người đi đường lúc ấy đến đó cứu anh khỏi nạn. Nghe câu 
chuyện, Đức Phật dạy những lời trên.

0
Hãy chuyên cần để thành đạt an lạc tinh thần

10ẳ Attadattham paratthena - bahunã pi na hãpaye. 
Attadatthamabhinnãya - sadatthapasuto siyă.
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10. Không nên vì sự an lành của người khác, dâu lớn lao đến 
đâu, mà iang quên an lành cùa chỉnh mình1. Hãy nhận định 
rõ ràng sự an lành của chính mình và lập tâm thành đạt mục 
tiêu. 166.

Tích chuyện
Lúc Đức Phặt sắp nhập Niết-bàn, các đệ tử từ bốn phương 
xa gần tấp nập về đảnh lễ Ngài. Chỉ có một thầy Tỳ-khưu 
tên Attadattha, thay vì làm như các vị khác, rút về tịnh 
thất chuyên cần hành thiền. Khi được hỏi về thái độ ấy, 
thầy trả lời: "Bạch hóa Đức Thế Tôn, vì trong ba tháng 
nữa Ngài sẽ nhập diệt nên con nghĩ rằng để tỏ lòng quý 
trọng Ngài, việc làm tốt đẹp nhứt là thành tựu đạo quả A- 
La-Hán lúc Ngài còn tại tiền"ề Đức Phật ngợi khen phẩm 
hạnh gương mẫu của thầy và dạy không nên lãng quên sự 
an lành của chính mình vì người khác.

Chú thích
1. Ở đây, danh từ "an lành" có nghĩa mục tiêu cuối cùng, 
tức đạo quả Niểt-bàn.
Không nên hi sinh thánh quả của mình vì nghi thức tôn 
sùng bề ngoài.
Không nên hiểu lầm rằng Đức Phật dạy chớ có phục vụ kẻ 
khác, chớ tạo hạnh phúc cho kẻ khác một cách vị tha, bất 
cầu lợi. Tinh thần phục vụ bất cầu lợi luôn luôn được Đức 
Phật khuyến khích!
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13. THẾ GIAN - LOKA VAGGA 
0

Hãy từ bỏ tham vọng thấp hèn

l ế Hinãm dhammarh na seveyya pamãdena na sarhvase. 
Micchãditthirh na seveyỵa - na siỵã lokavaddhano.
1. Không nên phục dịch mục tiêu bần tiện1. Không nên sống 
buông lung phóng dật. Không nên ôm ấp tà kiến. Không nên 
nâng đd thế gian 2. 167.

Tích chuyện
Một thầy Sa-di trẻ tuổi phẫn nộ vì có người gọi là ông 
trọc. Không ai làm dịu được thầy. Đức Phạt dùng phương 
pháp hòa giải và thuyết phục. Khi ấy Đức Phật đọc câu kẹ 
trên.

Chú thích
1. Mục tiêu bần tiện - là dục lạc, những khoái lạc vật chất.
2. Nâng đỡ thế gian - bằng cách sanh tử triền miên, trở đi 
trở lại.

$
Người chánh hạnh sống an vui. Hãy có chánh hạnh

2. UttiỊthe nappamajjeyya - dhammarh sucarítarh care. 
Dhammacãrì sukharh se&ặ - asmiríì ỉoke paramhi ca.
2. Khộng nên dễ duôi phóng dật khi đứng (trì bình trước cửa 
người ta). Hãy trang nghiêm hanh chánh hạnh (ấy). Người 
hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ được an VUI ở thế gian 
này, và trong thế gian sắp đen. 168.
3Ệ Dhammariì ca re sucaritarh - na tam duccaritarh ca re. 
Dhammacãri su kham setí - asmiriì loke paramhi ca.



3. Hãy trang nghiêm hành chánh hạnh (ấy). Không nên dễ 
duôi phóng dật. Người hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ 
sống an vui, ở thế gian này va trong thế gian sắp đến. 169.

Tích chuyện
Trong ngày đầu tiên Đức Phật trở về nơi chôn nhau cắt 
rún, thành Ca-Tỳ-La-Vệ (Kapiỉavatthu), liền sau khi thành 
đạt đạo quả Vô Thượng, Ngài đi trì bình trong các đường 
phố. Đức vua cha là Vua Tịnh Phạn, lây làm nhục nhã 
nghe tin ấy, lật đật chạy đến hỏi Đức Phật tại sao nỡ lòng 
làm nhục hoàng gia, đi khất thực trên những con đường 
mà trước kia Ngài chỉ đi bằng kiệu vàng. Lúc ây Đức 
Phật, lưu ý vua rằng đó là chánh hạnh của chư Phật, 
những người đến trước Ngài, và Đức Phật đọc câu kệ trên.

Chú thích
1. Bản dịch này được dịch theo tinh thần của bản chú giải. 
Do tánh cách không rõ ràng của danh từ đâu tiên, câu trên 
có thể được dịch: "Hãy giác tỉnh, không nên phóng dật" 
v.v...

*
Thế gian này tựa hồ như bọt nước

4. Yathă bubbulakam passe - yathã passe mancikam. Evam 
tokarìì avekkhantarh maccurãịã na passati.
4. Như ta nhìn bọt nưổc. Như ta nhìn ảo ảnh. Nếu người kia 
nhìn thế gian nàỳ như vậy, Tử Thần không còn thấy ngưdi ấy 
nữa1.

Tích chuyện
Nhiều vị Tỳ-khưu đắc quả A-La-Hán nhờ suy niệm về ảo 
ảnh và bọt nước. Đề cập đến sự chứng ngộ của các Ngài, 
Đức Phật thốt ra những lời ừên.

KINH PHÁP CÚ
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Chú thích
1. Cái cơ cấu tâm vật lý, tức xác thân này, phải được xem 
là trông không như bọt nước và huyên hoặc như ảo ảnh. 
Người thiện trí nhận định như thế ấy sẽ chấm dứt mọi đau 
khổ của đời sống.

Người thiện trí không luyến ái thế gian
5. Etha passath 'imam lokarh - cittarh rãjarath 'ũpamarh. 
Yattha bãlã ìrisĩdantì - n'atthi sango viịănatam.

5. Đến đây, hãy nhìn thế gian này \ như chiếc long xa trang 
hoàng lộng lẫy. Kẻ cuồng dại lặn hụp trong thế gian ấy, 
nhưng người thiện trì thì không luyến ái. 171.

Tích chuyện
Một hoàng tử lấy làm sầu muộn khi hay tin người vũ nữ 
thường ca múa giúp vui cho ông vừa chết. Hoàng tử đến 
hâu Phật đê tìm nguồn an ủi. Đức Phật khuyên giải ông và 
dạy những lời trên.

Chú thích
1. Thế gian - là thể xác gồm năm uẩn này.

❖
Người chuyên cân chánh niệm rọi sáng thế gian

6. Yo ca pubbe pamajjitvã - pacchã so nappamaịịatí. So 
imariì lokam pabhăseti - abbhã mutto va candimã.
6. Người trước kia phóng dật, về sau chuyên cân tu niệm. 
Người như thế rọi sáng thế gian như vầng trăng ló dạng, 
thoát ra khôi đám mây mờễ 172.

Tích chuyện
Thầy Tỳ-khưu nọ từ sáng đến chiều chỉ lo quét dọn trong 
chùa. Vê sau, thực hành theo lời dạy của một vị A-La- 
Hán, thầy rút vào tịnh thất, sớm tối chuyên cần hành thiền

THẾ GIAN - LOKA VAGGA
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và đắc quả A-La-Hán. Khi đề cập đến sự thay đổi thái độ 
của thầy, Đức Phật dạy những lời trên.

•
Hành động lành có thể che lấp nghiệp xấu

7. Yassa pãparh katarìĩ kammarh - kusalena pithĩyati. So 
imariì ỉokam pabhãsetí - abbhã mutto va candimã.
7. Người có hành động lành 1 để che khuất nghiệp xấu 2, 
người ấy rọi sáng thế gian như vầng trăng ló dạng, thoát ra 
khỏi đám mây mờ. 173.

Tích chuyện
Anguỉimãla đã giết nhiều nhơn mạng nhưng được Đức 
Phật cảm hóa. v ề  sau, không những ông trở thành một vị 
Tỳ-khưu giàu lòng từ bi mà còn đắc quả A-La-Hán và 
nhập Niết-bàn sau khi viên tịch. Các vị Tỳ-khưu khác 
muốn biết làm sao một kẻ sát nhơn như vậy có thể đắc quả 
A-La-Hán. Đe giải đáp, Đức Phật đọc câu kệ trên.

Chú thích
1Ể Hành động lành - bằng A-La-Hán đạo
2. Ta phải gặt hái hậu quả của nghiệp đã tạo. Nhưng 
không nhứt thiết bắt buộc phải gặt hái tất cả hậu quả của 
tất cả những hành động trong vòng luân hồi. Neu phải vậy 
ắt không thể có giải thoát, không thể thoát ra khỏi vòng 
sanh tửỆ Đôi khi có thể ngăn chận nghiệp xấu trổ quả bằng 
cách tạo một nghiệp tốt thật mạnh.

0
Người sáng suốt hiếm có

8. Andhabhũto ayarii toko - tanukettha vipassati. Sakuno 
ịãlamutto va - appo saggãya gacchati.
8. Thế gian này mù quáng. Người thấy rõ thật hiếm hoi. Như 
(số) chim thoát khỏi lưới, ít người vào nhàn cảnh1. 174.
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Một em bé gái giàu tâm đạo, con một người thợ dệt, đến 
nghe Đức Phật thuyết Pháp và giải đáp thỏa đáng bốn câu 
hỏi khó, được Đức Phật nêu lên cho em mà toàn thể cử tọa 
không ai hiểu đúng. Đức Phật giải thích và đọc lên câu kệ 
trên.

Chú thích
1. Nhàn cảnh - Sagga, trạng thái hữu phúc hay nhàn cảnh, 
không phải thiên đàng trường cửu.

*
Người thiện trí cố thoát ra khỏi thế gian này

9. Hamsãdiccapathe yanti - ãkãse yanti iddhiyă. Nĩyanti 
dhĩrã lokamhã -jetvã mãrarh savãhinim.

9. Chim thiên nga bay dài theo đường mặt trời. (Con người), 
nhờ thần thông 1, bay giữa không trung. Bậc thiện trí thoát 
ra khỏi thế gian 2 này nhờ chinh phục Ma vưdng và khách 
của Ma vương 3. 175.

Tích chuyện
Vài vị Tỳ-khưu đến hầu Phật, nghe Pháp và đắc quả A-La- 
Hán cùng các thần thông. Lúc về, các Ngài bay đi. Đại 
đức Ananda thây cái Ngài vô mà không thấy ra và cũng 
không thấy đâu hết nên bạch hỏi Đức Phật. Cùng lúc ấy có 
những con thiên nga đang bay trên không trung. Đức Phật 
ghi nhận rằng chư vị A-La-Hán có năng lực thần thông 
cũng bay giữa không trung như loài thiên nga.

Chú thích
1. Thần thông - Iddhỉ, năng lực tinh thần. Do nhờ sự phát 
triên tinh thần đầy đủ, hành giả có thể bay trên không 
trung, đi trên mặt nước, chui xuống lòng đất v.yề.. Những

Tích chuyện
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loại năng lực ấy thuộc về tâm linh và phi thường nhưng 
không ph?i 4à phép lạ.
2. Khỏi thế gian - Đó là các vị A-La-Hán, nhập Đại Niết- 
bàn, không còn tái sanh trở lại trên thế gian này.
3. Khách của Ma Vương - được mô tả là gồm mười loại 
dục vọng hay ô nhiễm (kỉlesã) là:
1. Thạm dục (kãma), 2. Bất mãn với đời sống Thiêng 
Liêng Đạo Hạnh (aratỉ), 3. Đói và khát (khuppỉpãsã), 4. 
Ái dục (tanhã), 5. Hôn trầm, dã dượi (thĩna - mỉddha), 6. 
Sợ hãi (bhaya), 7. Hoài nghi (vicikicchã), 8. Phỉ báng và 
cố chấp (makkha thambha), 9. Lọi lộc (lãbha), khen tặng 
(,siỉoka), vinh dự (sakkãra) và thinh danh bât chánh (yasa),
10. Đánh cao quá mức giá trị của mình và khinh rẽ người 
khác (attukkamsanaparavambhana).

❖
Không có điều ác nào mà người gian dối 

không làm được

10. Ekam dhammarh atĩtassa - musãvãdissa jantuno. 
Vitinnaparalokassa - n'atthipãparh akãriyam.
10. Không có điều ác nào mà người vọng ngữ vi phạm định 
luật (chơn thật), và dửng dưng trước thế giới bên kia, không 
làm được1. 176.

Tích chuyện
Một thiếu phụ hư hèn giả làm như có mang để công khai 
phỉ báng Đức Phật. Nhưng mưu gian bị khám phá. Đức 
Phật đọc câu kệ trên khi đê cập đên lời vu oan của thiêu 
phụ.

Chú thích
1. Người vọng ngữ, không biết tự trọng, không tin có kiếp 
sống sau kiếp này, và không biết sợ hậu quả của những
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hành động độc ác, người ấy có thể làm bất cứ điều ác nào. 
Người như thế ấy không thấy được hạnh phúc trên quả địa 
cầu, trong nhàn cảnh, hay ở Niểt-bàn.

Người bỏn xẻn không hạnh phúc

11. Na ve kadariyã devaíokath vaịantí - bã/ã have 
nappasarhsanti dã nam. Dhĩro ca dãnarh anumodamãno - 
ten'eva so hoti sukhĩ parattha.
11. Đúng như vậy, người hà tiện không lên cảnh Trời. Kẻ 
cuồng si không tán dưdng đức quảng đại. Người thiện trí 
hoan hì bô' thí, do đó, đưđc hạnh phúc về sau. ".ZZ7ể

Tích chuyện
Ông vua nọ tiêu xài tiền của thật nhiều để cúng dường 
Đức Phật và chư Tăng. Trong triều có một vị đại thần 
không vui và một vị khác lấy làm hoan hỉ. Xét về hai thái 
độ khác nhau của hai vị đại thần ấy Đức Phật giảng cho 
vua nghe những lời dạy trên.

❖
Tiến bộ tinh thần quý hơn quyền bá chủ trên 

thế gian
12. Pathavyã ekarajjena - saggassa gamanena nãằ 
Sabbalokãdhipaccena - sotãpattiphalam varam.
12. Hơn quyền bá chủ 1 trên quả địa câu, hơn tái sanh vào 
cảnh Trời, hđn quyền chúa tể của toàn the võ trụ, là quả của 
bậc Nhập LƯU. 178.

Tích chuyện
Ông trưởng giả cấp Cô Độc (Anãthapinậikò) khuyến 
khích con đi nghe Đức Phật thuyết Pháp bằng cách cho 
con nhiều tiền. Vì ham muốn được ban thưởng, người con 
đên hầu Phật, nghe Pháp, và đắc quả Nhập Lưu. Lúc bấy

THẾ GIAN - LOKA VAGGA
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giờ Đức Phật dạy rằng tiến bộ tinh thần quý báu hơn tất cả 
cái gì ta có thể có được trên thế gian này.

Chủ thích
1. Sự thanh lọc nội tâm cao thượng hơn những sự nghiệp 
vật chất trên thế gian hay hanh phúc tạm bợ ở các cảnh 
Trời.
2. Nhập Lưu - sotãpatti, ở đây sota có nghĩa là dòng nước 
dẫn đến Niết-bàn. Đó là Bát Chánh Đạo. "Ẵ" là lần đầu 
tiên. "Pattỉ" là sự thành đạt. Sotãpatti là sự thành đạt dòng 
suối dẫn đến Niết-bàn lần đầu tiên. Đó là sự chứng ngộ 
Niết-bàn lần đầu tiên. Đó cũng là từng thứ nhứt trong bốn 
từng Thánh. Bậc Nhập Lưu hay Tu-Đà-Hườn không còn 
tái sanh vào khổ cảnh nhưng những bậc vĩ nhơn trên thê 
gian còn có thể tái sanh vào trạng thái đau khổ.
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14. PHẬT - BUDDHA VAGGA
❖

Đức Phật vô lượng

1. Yassa jitariì nãvaịĩyati - jitamassa no yăti koci loke. Tam 
buddhamanantagocaram - apadam kena padena nessatha.
1. Người mà cuộc chinh phục (dục vọng) không thể thất bại 
s trên thế gian này, không (dục vọng nao) đã bị khắc phục 
còn theo người ấy 2. Oai lực cua vị Phật không dấu vết ấy * 
thật vô cùng tận 4. Ngươi sẽ dẫn‘dắt Ngài bang đường íôì 
nào? 17g\

2. Yassajãlinĩ visattikã - tanhã n atthi kuhinci netave. Tam 
buddhamanantagocarariĩ - apadarh kena padena nessatha.
2. Người không còn bị ái dục, hỗn tạp và rối ren 5, dẫn dắt 
(đếir kiếp sống nào). Oai lực của vị Phật không dau vết ấy 
thật vô cùng tận - Người sẽ dẫn dắt Ngài bằng đường lả  
nào?6

Tích chuyện
Một thiếu phụ trẻ đẹp, Mãgandiyã, được người cha dẫn 
đến giới thiệu để làm vợ Đức Phật. Đức Phật đọc lên 
những câu kệ trên để chỉ rằng Ngài không còn có thể sa 
đọa. Chí đên ba người con gái của Ma Vương, hết sức cố 
gắng lấy nhan sắc quyến rũ Ngài, nhưng tất cả đều thất 
bại.

Chú thích
l ệ Không thể thất bại - vì Đức Phật đã tận diệt mọi dục 
vọng của tham, sân, si. Các dục vọng ấy không còn phát 
sanh đến Ngài được nữa. Cuộc chiến thắng tinh thần của 
Ngài không thể bị lay chuyển.
2. Không theo người ấy - vì mọi dục vọng đã bị tận diệt, 
không thể phát sanh trở lại nữa.



3. Không dấu vết - vì Đức Phật không còn dấu vết gì của 
tham, sân, si.
4. Oai lực vô cùng tận - vì Đức Phật toàn tri, biết tất cả 
mọi việcế
5. Ái dục hỗn tạp và rối ren - của tham, sân, si.
6. Nessatha - quyến rũ bằng cách đưa chúng sanh vào 
nanh vuốt của người chủ tâm cám dỗ.

❖
Đức Phật được tất cả kỉnh mộ

3. Yeịhănapasută dhĩrã - nekkhammũpasame ratã. Devãpi 
tesaríĩ pihayanti - sambuddhánam satìmatam.
3. Bậc thiện trí dã chuyên cần hành thiền \ đã thỏa thích 
trong sự an tịnh của hạnh từ khước 2 (tức Niết-bàn), những 
vị Phật giác tinh tràn hảo như vậy, chí đến chư Thiên cũng 
hết lòng kính mộ. 181.

Tích chuyện
Đức Phật lên cung Trời Đạo Lợi (Tõvatimsa) để giảng Vi 
Diệu Pháp cho chư Thiên nghe. Mẹ của Ngài, từ cung 
Trời Đấu Xuất (Tusìta) cũng đến đó nghe Đức Phật thuyết 
pháp. Sau ba tháng, khi Đức Phật trở về, có nhiêu vị Trời 
cung nghinh Ngài về, Đức Xá-Lợi-Phất (Sãrỉputta) ghi 
nhận rằng chư Thiên cũng đến tìm sự hướng dân của Đức 
Phật. Lúc ấy Đức Phật dạy những lời trên.

Chú thích
1. Hành thiền - ở đây danh từ thiền (jhãna) bao gồm hai 
nghĩa, thiền chỉ quán (samathà) và thiền minh sát (vipas- 
sanã).
2. Hanh từ khước - Nekkhamma, có nghĩa ià Niết-bàn, 
thành đạt bằng cách diệt trừ dục vọng.

❖

KINH PHÁP CÚ

140 NÃRADA MAHÃTHERA



Người tốt, thật hiếm hoi
4. Kiccho manussapatilãbho - kiccharh maccãna jĩvitarh. 
Kiccharíì saddhammassa va nam - kiccho buddhãnamuppãdo.
4. Được sanh làm người quả thật hiếm hoi. Kiếp sống làm 
người quả thật khó. Nghe đước Chơn Lý T5i Thượng qua thật 
khó. Hi hữu thay, có mọt vị Phật ra đời! 182.

Tích chuyện
Đức Phật đọc câu kệ trên khi đề cập đến một vị Tỳ-khưu 
tái sanh vào cảnh thú.

❖
Hãy tạo thiện nghiệp và làm người tốt

5. Sabbapãpassa akaranarh - kusalassa upasampadã. 
Sacittapariyodapanam- etam buddhãna sãsanarh.
5. Không làm điều ác1. Trau giồi việc thiện. Thanh lọc tâmế 
Đó là Giáo Huấn của chư Phật . ’ 183.

❖
Không hung bạo là đặc tánh của bậc Sa-môn

tfế Khantì paramam tapo títikkhã -nibbãnam paramam 
vadantì buddhã. Na hi pabbajito parũpaghãti - samano hotì 
pararh vihethayanto.

6. Hành pháp nhẫn nại là khổ hạnh cao thương nhút. Niêt- 
bàn là tối thượng, chư Phật dạy. Đúng vậy, người gây tổn hại 
cho kẻ khác không phải bậc xuất giã3. Bạc Sa-mon 4 không 
hề áp bức ai. 184

❖
Hãy sống đời trong sạch và cao quý

7. Anũpavãdo anũpaghãto - pátímokkhe ca sam va ro . 
Mattạậnută ca bhattasmĩriì - panthanca sayanăsanam. 
Adhicitte ca ãyogo - etam buddhăna săsanam.

7. Không lăng mạ, không gây tổn hại, tự thu thúc đúng theo 
Giới Luật Căn Bản 5, am thực tiẽt độ, sống ẩn dật, chuyên cân 
chú niệm 6 cao thượng. Đó là Giáo Huấn của chứ Phật. 185.

PHẬT - BUDDHA VAGGA
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Khi Đại đức A Nam Đà (Ẵnanda) bạch hỏi Đức Phật về 
những việc làm của chư Phật quá khứ trong những ngày 
giới (uposatha), Đức Phật giảng rằng tât cả chư Phật đêu 
dạy ba câu trên.

Chú thích
1. Điều ác - là những điều nào bắt nguồn từ ba căn bất 
thiện là tham (lobha), sân (dosa), và si (moha)ẵ Những 
điều nào kết hợp với ba căn thiện là: Lòng quảng đại hay 
tâm bố thí (alobha, không tham), thiện ý hay tâm Từ 
{adosa, không sân) và trí tuệ (amoha, không si), được xem 
là điều thiện, việc làm tạo thiện nghiệp.
2. Đạo Phật có thể tóm tắt ừong câu nàyế
3. Bậc xuất gia - Pabbạịito, người sống ẩn dật, là người đã 
đem bỏ ô nhiễm của mình qua một bên và tách rời thế 
gian.
4. Bậc Sa-mốn - Samano, là người đã khắc phục dục vọng.
5. Giói căn bản - hay Giới bổn, Pãtimokkha, là 227 giới 
chánh của hàng xuất gia (ngoài bảy đường lối đê giảng 
hòa).
6. Chuyên cần chú niệm cao thượng - Adhicitta, là tám sự 
thành đạt (<atthasmãpattỉ): Bốn thiền sắc Giới (rũpa 
ịhãnẩ) và bốn thiền Vô sắc Giới (arũpa jhãnà). Đó là 
những từng thiền cao thượng có thê giúp hành giả thành 
tựu năng lực thần thông.

❖
Khoái lạc vật chất không bao giờ thỏa mãn

8. Na kahãpana vassena - titti kămesu vijjati. Appassãdã 
dukhã kămã - itì vinnãya pandito.

KINH PHÁP c ú
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9. Api dibbesu kãmesu - ratim so nădhigacchati. 
Tanhakkhayarato hoti - sammãsambuddhasăvako.

8.9. Trận mưa vàng không làm cho hạnh tri túc phát sanh 
đến ngứời dục lạc. Khoái lạc vật chất đêm lại chút ít êm dem 
và nhiều đau khổ. Biêt như thế, người thiện trí không tìm 
thỏa thích trong khoái lạc, dầu ở cảnh Trời. Hang môn đe cua 
đang Toàn Giác hoan hi tận diệt ái dục. 186-187

Tích chuyện
Một vị Tỳ-khưu khônệ biết tri tóc, muốn rời bỏ đời sống 
xuât gia, ước mơ trở ve thọ lãnh chút ít tài sản của cha mẹ 
đê lại. Đức Phật giải thích rằng dục lạc không bao giơ 
được thỏa mãn hoàn toàn. Hạnh phúc vật chất chỉ là sự 
thỏa mãn của một vài ước vọng. Nhưng khi ta vừa đạt 
được nó thì nó đã vội lìa bỏ ta. Không bao giờ ta cho ià 
đụế

❖
Hãy tìm quy y Phật, Pháp, Tăng, để thoát khổ

10. Bahuriỉ ve saranarh yanti - pabbatãni vanãni ca. 
Arãmarukkhacetyãni - manussã bhayatạịịită.
10. Con người kinh hãi đi tìm nướng tựa ở nhiều nơi - đôi 
núi, rừng, vườn, cây côì, và đên miếu. 188
11. N'etariĩ kho sãranarh khemam - n'etam 
saranamuttamam. N ’e tam saranamãgamma - sabbadukkhã 
pamuccati.

11. Không, đó không phải là nương tựa an toàn, không phải 
nương tựa tối thượng. Ẩn náu nhữ vậy không the thoát ra 
khỏi phiền não. ĩgg

12. Yo ca buddhạríca dhammanca - sahghanca saraham4 
gato. Cattarí 3rìyas3ccani - satnniappannãya passatì.
13. Dukkham dukkhasamuppãdarh - dukkhassa ca 
atikkạmam. Ariyam c'attharigikam maggam - 
dukkhũpasamagãminam.
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14. Etam kho saranam khemarìì - etariì saranamuttamarh. 
Etarìì saranamãgamma - sabbadukkhã pamuccati.
12-14. Người đĩ tìm nưđng tựa nđl Đức Phật, Giáo Pháp và 
Tăng già, có tri kiến chớn chanh đế nhận thức Tứ đế - Khố, 
nguon khổ, vượt khỏi khổ, và Bát chánh đạo, dẫn đến sự 
Diệt khổ. Đó qúả thật là nứơng tựa an toàn. Đó quả thật là 
nĩrtÃig tựa tối thượng. Tìm đến các nưdng tựa ấy ắt thoát ra 
khỏi mọi phiền não. 190-192.

Tích chuyện
Giáo chủ một đạo kháe dạy đệ tử tìm nương tựa nơi núi, 
rừng v.v... để thoát khỏi đáu khổ. Đức Phật giảng về hiệu 
quả của Tam Quy để thoát khỏi phiền não.

Chú thích
1. Con người là nương tựa quý báu nhứt của con người. 
Người Phật tử tìm nương tựa (quy Y) nơi Đức Phật, Giáo 
Pháp và Tăng già, xem đó là vị đạo sư, lời giáo huấn, và 
người hướng đạo, đê thành đạt sự giải thoát của mình ra 
khỏi phiền não của đời sống. Đức Phật là ông thầy cao 
quý nhứt đã vạch ra con đường giải thoát. Giáo Pháp là 
con đường duy nhứt. Tăng già đại diện cho các vị Thinh 
văn đã theo đúng con đường và trở thành những gương 
sống. Ta chánh thức trở thành Phật tử sau khi thọ lê quy y 
Tam Bảo một cách hiểu biết. Người Phật tử quy y, hay tìm 
nương tựa nơi Đức Phật, không phải đê câu xin hay hy 
vọng được chính Ngài hành động để giải thoát. Niêm tin 
mà người Phật tử trọn vẹn đặt vào Đức Phật cũng giông 
như niềm tin của người bệnh đặt vào một danh y, hay của 
trò, nơi thầy.

KINH PHÁP CỨ
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Hạng người cao quý thật hi hữu

15. Dullabhopurisãjanno1 -nasosabbatthaýãyati. Yattha 
sojãyatĩ dhĩro - tam kularit sukhamedhati.
15. Khó tìm được hạng người trí tuệ cao siêuế Người như thế 
không sanh ra ở bất cứ đâu. Nđi nằo có người thiện trí đản 
sanh, gia đình ấy dồi dào hạnh phúc. 193.

Tích chuyện
Đại đức A-Nan-Đà (Ẵnanda) bạch hỏi Đức Phật những 
nhơn vật vĩ đại như chư Phật đản sanh ở nơi nào. Để giai 
đáp, Đức Phật dạy những lời trên.

Chú thích
1. Người trí tuệ cao siêu - purrỉsặịanno, tức là một vị 
Phật.

❖
Những điều đem lại hạnh phúc

16. Sukho buddhãnamuppãdo - sukhã saddhammadesanã. 
Sukhã sanghassa sămaggi - samaggãnarh tapo sukho.

16. Hạnh phúc thay, chư Phật giáng sanh. Hạnh phúc thay, 
Giáo Pháp cao minh. Hạnh phúc thay, Tăng già hòa hiệpễ 
Hạnh phúc thay, giới luật của người dông tu. 194.

Tích chuyện
Đức Phật dạy những lời trên khi các vị Tỳ-khưu thảo luận 
về những gì đem lại hạnh phúc.

Chú thích

1. Tăng già - Scrngha, là Giáo hội của những người độc 
thân có quy chê dân chủ xưa nhứt trong lịch sử, do Đức 
Phật sáng lập. Nỏi một cách chính xác, Tăng già là những 
vị đệ tử cao quý của Đức Phật đã chứng ngộ bốn Đạo và

PHẬT - BUDDHA VAGGA
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bốn Quả. Những vị Tỳ-khưu ngày nay chỉ là những người 
đại diện cho Giáo hội.

❖
Tôn kính bậc đáng tôn kính

17. Pũjãrahe pũjayato - buddhe yadi va sãvake. 
Papancasamatikkhante -tinnasókapariddave.
18. Te tãdise pũịayato - nibbute akutobhaye. Na sakkă 
purinarh sahkhãtum - imettamiti kenaci.
17.18. Người tôn kính những bậc xứng đáng thọ lãnh sự tộn 
kính, chư Phật hay chư Thinh Văn đệ tử, những bậc đã khắc 
phục mọi chướng ngại1 và đã thoát khỏi mọi phiền não âu 
sầii - công đức cua người tôn kính cúng dường bậc an tịnh 2, 
bậc vô úy3 thật là vô lượng. 195-196.

Chú thích
1. Chướng ngại - pãpanca, những trở ngại như luyến ái, tà 
kiến và ngã mạn.
2. An tịnh - Không tham, người đã dập tắt lửa tham.
3. Vô úy - Không sợ. Người đã dập tắt dục vọng không 
còn sợ.

KINH PHÁP CÚ
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15. HẠNH PHÚC -SUKH A VAGGA
❖

Không hận thù giữa người thù hận, mạnh khỏe trong 
đám ươn yếu, không dục vọng giữa những người 

đam mê

1. Susukham vataịivãma - verínesu averíno. Verínesu 
manussesu - viharãma a ve rí no.
2Ử Susukham vata jĩvãma - ăturesu anãtura. Ãturesu 
manussesu - viharăma anãtură.
3. Susukharh vata jĩvãma - ussukesu anussukã. Ussukesu 
manussesu - viharãma anussukã.
1. Hạnh phúc thay, ta sống không thù hận giữa những ngưdi 
thù hận. Giữa những người thù hận ta sống không hận thù.

197.
2. Hạnh phúc thay, ta sống mạnh khỏe giữa những người 
ươn yếu. Giữa những người ốm đau ta được sống khỏe 
mạnh. 198.
3. Hạnh phúc thay, ta sống không khao khát (dục vọng) giữa 
những người khao khát. Giữa những người khát khao ta 
sống không khao khát 199.

Tích chuyện
Đe giảng hòa một cuộc tranh chấp giữa hai tiểu bang đang 
giành nhau nước dưới con sông làm ranh giới, Đức Phật 
dạy không nên thù hận.

Chú thích
1. Khỏe mạnh - nghĩa là không còn mang các chứng bệnh 
của dục vọngẾ

❖



Hãy tiêu trừ chướng ngại

4. Susukhariì vata Ịĩvãma - yesariỉ no n 'atthi ki rica nam. 
Pĩtíbhakkhã bhavissăma - devã ãbhassară yathă.
4. Hạnh phúc thay, Như Lai sống không bị chướng ngại1. 
Dưdng nuôi phi lạc, Nhu’ Lai lúc nào cũng như các vị Trờ iở 
cảnh Quang Ầm Thien. 200ằ

Tích chuyện
Ngày kia Đức Phật vào thôn xóm trì bình. Do sự can thiệp 
khuấy phả của Ma Vương, hôm ấy Đức Phật không có gì 
để ngọ ữai. Ma Vương bạch hỏi Ngài có nghe đói bụng 
không? Đức Phật giải thích thái độ tinh thần của người đã 
thoát ra khỏi mọi chướng ngại.

Chu thích
1. Chướng ngại - kinccma, là những trở ngại cho sự tiến bộ 
tinh thần như Tham, Sân, Si.

*
Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù

5. Jayam verariì pa sa vati - dukkhariì seti parãjito. Upasanto 
sukharìì setì - hitvã jayaparãjayarh.
5. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù. Kẻ chiến bại sống đau 
khổ. Hạnh phuc thay, ngữời sống an tịnh, dút khoát từ bỏ 
mọi thắng bại. 2ỠIỄ

Tích chuyện
Một ông vua lấy làm âu sầu vì đã bị bại trận ba lần. Đức 
Phật luận về hậu quả không hay của cả người thắng lẫn kẻ 
bại.

❖
Tham ái là lửa

6. N'atthi rãgasamo aggi - n'atthi dosasamo ka/i. N'atthi 
khandhasamã dukkhã - n 'atthi santipararh sukharíĩ.

KINH PHÁP CÚ
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6. Không có lửa nào như tham ái. Không có tội ác nào như 
thân ngũ uẩn. Không có phước báu nào như Hch Tịnh (Niẽb- 
bàn). 202.

Tích chuyện
Nhơn dịp lễ thành hôn cho người con trẻ tuổi, gia đình nọ 
thỉnh Đức Phật và chư Tăng về nhà để cúng dường. Trong 
lúc thây cô dâu đang lăng xăng lui tới thì chú rể sanh lòng 
tham dụcẽ Đức Phật nhận thấy ý tưởng xấu ấy nên dạy 
những lời trên.

*
Bụng đói là phiền não quan trọng

7. Jighachãparamã rogã - samkhãrã paramã dukhã. Etarh 
natvã yathãbhũtarh - nibbãnarh paramarh sukkharit.
7. Đói bụng1 là chứng bệnh tôì trọngỆ Thân ngũ uẩn 2 là cơn 
bệnh tram kha. Rõ biẽt như thực điều ấy, (bậc thiện tri 
chứng ngộ) Niêt-bàn, phước báu tôi thượng. 203.

Tích chuyện
Một nông dân nghèo đến nẹhe Đức Phật thuyết Pháp trong 
lúc bụng đói. Trước khi bat đầu thời Pháp Đức Phật gọi 
người dọn cơm cho anh nông dân ăn. Vài vị Tỳ-khưu 
không hiểu tại sao, tỏ vẻ không hoan hỉ. Nhơn cơ hội, Đức 
Phật giảng những lời trên.

Chú thích
l ề Đói bụng - thông thường, mỗi khi đau ốm người ta 
dùng một vị thuốc thích hợp làm cho bệnh thuyên giảm và 
châm dứt. Nhưng cái đói thì không bao giờ dứt. Hằng 
ngày, và như vậy suốt đời, hễ ăn no rồi lại đói.
2. Thân ngũ uẩn - Samkhãra, thường được dịch là hành ả  
đây được dùng trong nghĩa khandha là uẩn, tức năm uẩn 
hay năm nhóm cấu thành chúng sanh. Ngũ uẩn là sắc

. HẠNH PHỨC - SUKHA VAGGA
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(rũpa), Thọ (vedanã), Tưởng (sannã), Hành {samkhãrã), 
và Thức (vinnãna).
Cái được gọi chúng sanh là sự kết họp của năm thành 
phần, hay nhóm, ấy. Cả hai danh từ samkhãrã và khandha 
đều được dùng để chỉ năm uẩn hữu vi ấy. Ngoài hai tâm 
sở thọ ịyedanã) và tưởng (saMă), năm mươi tâm sở còn 
lại gọi chung là hành (Samkhãrã), ưong ngũ uân.

❖
Sức khỏe là vàng

8. Ãrogyaparamã lãbhă - santutthĩparamam dhannam. 
Vissãsaparamã nãtì - nibbãnarh pramariĩ sukharh.
8. Sức khỏe là lợi ích cao thường nhút. Trị túc là sự nghiệp vĩ 
đại nhút. Người thành tín1 là họ hành thân thuộc nhút. Niết* 
.bàn là quả phúc tối thượng. 204.

Tích chuyện
Ông vua kia, vì ăn uống quá độ nên thường đau ốm. v ề  
sau, nghe lời Đức Phật khuyên dạy, vua sông chừng mực 
và được khỏe mạnhồ Khi vua đến hầu Phật và bạch cho 
Đức Phật biết như thế, Đức Phật dạy bốn nguyên nhân tạo 
phúc như trênẽ

Chú thích
1. Người thành tín - dầu có bà con thân thuộc hay khôngế

#
Hạnh phúc thay, người nếm hương vị của Chơn lý

9. Pa vivekarasarh pĩtvã - rasarìì upasamassa ca. Niddaro hotì 
nippãpo - dhammapĩtirasarh pibarh.
9. Đã nếm đưdc hương vị của đời sống ẩn dật và tịch tịnh, 
người ấy thoát khỏi lo âu và ô nhiễm, đượm nhuần hương vị 
phỉ lạc của Giáo Pháp. 205.
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Được nghe Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, một thầy Tỳ- 
khưu rút vào nơi vắng vẻ ẩn dật để hành thiền, thay vì 
cùng các vị khác đên đảnh lễ Đức Phật. Khi được hỏi đến, 
thầy bạch rằng thầy cố gắng thành đạt đạo quả A-La-Hán 
trước khi Đức Phật nhập diệt. Do đó Đức Phật dạy những 
lời trên.

Chú thích
I. Tịch tịnh - Upasama, hạnh phúc Niết-bàn, phát sanh do 
sự dập tắt mọi dục vọng.

$
Phước báu thay, được diện kiến bậc thánh nhơn 

đáng buồn thay, kết hợp với người cuồng dại hãy kết 
hợp với bậc thiện trí

iơ ể Sădhu dassanamaríyãnam - sannivăso sadã sukho. 
Adassanena bãlãnarh - niccameva sukhĩsiyã.
10. Được thấy bậc Thánh Nhơn là quý: Sống với bậc Thánh 
Nhđn bao giờ cũng được hạnh phúc. Không thấy người 
cuồng dại, ta có thể an vui lâu dài. 206.
II. Bălasahgatacãrĩ hi -dĩghamaddhãna socatí. Dukkho 
bãlehi sam vã so - amitteneva sabbadã. Dhĩro ca
su kha sam vã so - hãtĩnarh va samãgamo.

11. Đúng vậy, người sống chung với kẻ cuồng dại phải chịu 
sầu muộn lâu dài. Kết hợp với người điên cũng đau khổ như 
sống với kẻ thù. Hạnh phúc thay, kết hợp với bậc thiện trí, 
không khác nào gặp lại thân bằng quyến thuộc. " 207.
12. Tasmã hi: Dhĩranca pannanca bahussutam ca - 
dhorayhasĩlarìì vatavantamãriyam. Tam tãdisarh sappurísam 
sumedharh - bhaýetha nakkhattapatharh va candimã.
12. Do đó: Với người thông minh, trí tuệ1, bậc thông suốt2, 
có chịu đựng3, giới hạnh trang nghiêm 4ể, và bậc Thánh nhớn

Tích chuyện
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với hạng người giói hạnh và trí thức như thế, ta nên kết hdp 
như mặt trăng (đi theo) con đường dầy sao sang. 208.

Tích chuyện
Một lần nọ Đức Phật lâm bệnh, Sakka (Trời Đế-Thích), 
vua của các vị Trời, biến ra hình người đến hầu và săn sóc 
Ngài. Các vị Tỳ-khưu lấy làm ngạc nhiên trước cử chỉ 
gương mẫu của vua Trời Đế-Thích. Lúc ấy Đức Phật thốt 
ra những lời trên.

Chú thích
l ẽ Trí tuệ - Pannam, người có đủ tri kiến tại thế và siêu 
thế. (Bản chú giải).
2ể. Bậc thông suốt - Bahussutam, người có học và đã 
chứng ngộ (Bản chú giải).
3. Có chịu đựng - Dhorayhasĩlam, dấn thân vào việc mang 
cái ách (dẫn đến Niểt-bàn) (Bản chú giải).
4. Giới hạnh trang nghiêm - Vatavantam, đầy đủ giói đức 
và đạo hạnh của bậc xuất gia (.Dhutanga)ể
5. Thánh Nhon - Arỉya, người đã tận diệt mọi dục vọng.
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16. THÂN ÁI - PIYA VAGGA
❖

Hãy tránh những gì phải tránh

1. Aỵoge yufíjamattãnarh - yogasminca ayoịayarit. Attharh 
hitvã piyaggãhĩ - pihetattãnuyoginam.
1. Gắn bó vào những gì phải tránh 1, không gắn bó vào 
những gì phải theo đuổiz, và từ bỏ mục tiêu 3, ke chạy theó 
dục lạc sẽ ganh tị người chuyên cân 4. 209.

❖
Hãy từ bỏ cái "thân" và cái "không thân"

2. Mã piyehi samãganchi - appiyehi kudãcanarh. Piyãnam 
adassanam dukkharh - appiyănanca dassanam.
2. Không nên tự ràng buộc vào những gì thân yêu 5, không 
bao giờ tự ràng buộc vào những gì kiíông thân. Khong gặp 
những gì mình thân yêu, và gặp những gĩ mình không thẩn 
yêu, cà hai (trường hợp) đêu đau khổ.6 210.

0
Không nên thân yêu

3. Tasmã piyam na kayirãtha - piyãpãyo hi păpako. Ganthã 
tesam nạ vijjantí - yesariĩ n'atthipiyappiyariì.
3. Do đó, không nên thân yêu, vì xa lìa những gì thân yêu là 
khổ. Với người không có gì thân hay không thân, không còn 
dây trói buộc. 211

Tích chuyện
Một chàng thanh niên được cha mẹ hết lòng thương yêu, 
xuất gia Tỳ-khưu mà không được cha mẹ ưng thuận trírớc. 
Vê sau, cha mẹ thầy cũng xuất gia. Tuy nhiên cha mẹ và 
con không thể sống rời nhau và không thể dứt tình phụ 
mâu. Nghe câu chuyện, Đức Phật giảng những lời trên.
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Chú thích
1. Gắn bó vào những gì phải tránh - là lân la đến những 
nơi không thích hợp với đời sống xuất gia.
2. Không gắn bó vào những gì phải theo đuổi - là không 
chuyên cần chánh niệm (yoniso manasikãra).
3. Mục tiêu - là thực hành giới, định, tuệ, cao thượng.
4. Thầy Tỳ-khưu không có sự phân biệt chơn chánh, từ bỏ 
mục tiêu là thực hành Giới, Định, Tuệ, luyến ái theo nhục 
dục ngũ trần, trở về đời sống cư sĩ. v ề  sau thầy Tỳ-khưu, 
ấy sẽ ăn năn và sanh lòng ganh tỵ sự thành công của 
những vị chuyên cầnể
5. Những gì thân yêu - kể cả người, thú và yật.
6. Cả hai trường hợp đều đau khổ - một đàng là luyến ái, 
đàng khác là oán ghét.

❖
Thân yêu sanh sầu muộn

4. Piyato ịãyati soko - piyato ịãyati bhayam. Piyato 
vippamuttassa - n'atthisoko kuto bhayarh.
4. Thân yêu sanh sầu muộn. Thân yêu sanh lo sờ. Người đã 
trọn vẹn cắt đứt tình thân không còn sầu muộn, càng ít lo 
sợ. 212.

Tích chuyện
Một người cha nọ lấy làm sầu muộn vì đứa con thân yêu 
vừa chết, Đức Phật đến thăm và an ủi ông với những lời 
trên.

Trìu mến sanh sầu muộn

5. Pemato jãyatí soko - pemato ịãyati bhãyarh. Pemato 
vippamuttassa - n'atthisoko kuto bhayaríì.
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THÂN ÁI - PHA VAGGA

5. Trìu mến sanh sâu muộn. Trìu mến sanh lo sdễ Người đã 
trọn vẹn dập tắt lòng trìu mến không còn sâu muộn, càng ít 
lo sđ. 22JỆ

Tích chuyện
Bà Visãkhã vừa mất đứa cháu thân yêu. Khi bà đến chùa, 
Đức Phật đọc câu kệ trên để an ủi bàẾ

Luyến ái sanh sầu muộn

6. Ratiyã jảyati soko - ratiyã ịãyatì bhayam. Ratiyã 
vippamuttassa - n'atthisoko kuto bhayarh.

6. Luyến ái sanh sầu muộn. Luyến ái sanh lo sợ. Người đã 
trọn vẹn dứt lìa luyến ái không còn sầu muộn, càng ít lo sỢễ

214.

Tích chuyện
Vài vị hoàng tử ganh tỵ lẫn nhau vì một gái giang hồ. Đức 
Phật giải thích về hậu quả tai hại của sự luyến ái.

❖
Tham dục sanh sầu muộn

7. Kămato jãyatí soko - kãmato jãyati bhayariì. Kãmato 
vippamuttassa - n'atthi soko kuto bhayam.

7. Tham dục sanh sầu muộn. Tham dục sanh lo sớ. Người đã 
trọn vẹn dập tắt tham dục không còn sầu muộn, càng ít lo 
SỢ. 215.

Tích chuyện
Một hoàng tử bản tánh không ưa đàn bà, về sau đem lòng 
thương một mỹ nữ xinh đẹp mà ông chưa từng gặp, nhưng 
đã được chọn đê làm vợ ông. Trong khi người ta đưa thiếu 
nữ vào cung hâu ông thì không may thình lình cô chết. 
Hoàng tử rất sầu muộn. Đức Phật đọc câu kệ trên để 
khuyên giải hoàng tửệ

❖
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KINH PHÁP c ũ

Ái dục sanh sầu muộn

8. Tanhãya jãyatì soko - tanhãya jãyatì bhayam. Tanhăya 
vippamuttassa -n'atthi soko kuto bhayariì.
8. Ái dục sanh sầu muộn. Ái dục sanh lo sỢ. Người dã trọn 
vẹn dập tắt ái dục không còn sâu muộn, càng lo sự. 216ể

Tích chuyện
Một vị Bà-La-Môn làm ruộng, được Đức Phật đến thăm 
hằng ngày, nói rằng sau khi gặt lúa xong ông sẽ chia với 
Đức Phật phân nửa mùa. Không may, một trận bão làm 
tiêu tan mùa màng và vị Bà-La-Môn lấy làm sầu muộn vì 
không thể giữ lời hứa. Đức Phật đến thăm và khuyên giải 
ông. Ngài giảng về bản chất của ái dục.

Người giới hạnh được tất cả kính mộ
£ệ Sĩladassanasampannarh - dhammattham sacca vedinarh. 
Attano kamma kubbãnam - tam jano kurute piyarh.
9. Người toàn hảo trong giói hạnh 1 và giác tuệ 2, kiên co 
trong Giáo Pháp 3, chứng ngộ chdn lý4, và làm tròn nhiệm vụ 
5 - Người ấy được mọi người kính mộ. 217ắ

Tích chuyện
Vài người thanh niên cầm bánh trong tay khi Đức Phật và 
chúng Tăng đi ngang qua mà không cúng dường. Đến khi 
Đại đức Ca-Diếp (Kassapa) ở phía sau đi tới thì các chàng 
thanh niên kia hoan hỉ kính dâng bánh đến Ngài. Đại đức 
Ca-Diếp (Kassapa) khuyên các thanh niên nên dâng đến 
Đức Phật và chư Tăng, lúc ấy đang ngồi bên đàng, gần đó. 
Các vị Tỳ-khưu tỏ vẻ không vui, cho rằng có sự thiên vị. 
Lúc bấy giờ Đức Phật dạy rằng chí đến chư Thiên cũng 
hết lòng kính mộ Đại đức Ca-Diếp và Ngài đọc câu kệ 
trên.
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Chú thích
1. Giới hạnh - bốn loại giói hanh.
2. Giác tuệ - đó là tuệ giác có liên quan đến bốn Đạo và 
bốn Quả siêu thế.
3. Kiên cố trong Giáo Pháp - đó là chín trạng thái siêu thế. 
Xem chú thích câu 115.
4. Chứng ngộ Chơn Lý - Saccavedinam, "nói chơn lý" (Bà 
Rhys Davids). Chơn Lý ở đây là Tứ Diệu Đế.
5. Làm tròn nhiệm vụ - là thực hành đầy đủ Giới (Sĩla), 
Định (Samãdhi) và Tuệ (Pannã)ế

*
Người không luyến ái, ở phía trên dòng suổi

10. Chandạịãto anakkhate - manasã ca phuto siyã. Kãmesu 
ca appatibaddhadtto - uddharìtsoto 'tí vuccãti.
10. Người đã trau dồi chú nguyện thành đạt pháp ly ngôn1 
(tức Niet-bàn), người mà tâm không còn xúc động (vổi ba 
Quả vị), người mà tâm không bị dục lạc trói bũộc - người 
như thế, gọi là "bậc thượng lưu". 218

Tích chuyện
Vài người học trò hỏi thầy - vốn đã đắc quả A-Na-Hàm - 
xem thây đã đăc từng thánh nào chưa. Ồng thầy không trả 
lời câu hỏi rằng người cư sĩ có thể đắc quả A-Na-Hàm 
được không, ông chờ đến khi đắc quả A-La-Hán rồi sẽ 
giải đáp luôn. Bất hạnh thay, ông thầy sớm viên tịch và tái 
sanh vào Cảnh Giói Thanh Tịnh (Suddhõvãsa) là noi mà 
chư vị A-Na-Hàm tái sanh vào để tiếp tục tu hành đến 
ngày đẳc quả A-La-Hán. Mấy người học trò khóc lóc đến 
hâu Phật. Đức Phật dạy rằng không ai có thể tránh khỏi 
chêtẳ Mấy người học trò lấy làm tiếc rằng ông thầy chưa 
giải đáp câu hỏi. Nhơn đó Đức Phật đọc câu kệ trên.

THÂN ÁI - PIYA VAGGA
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KINH PHÁP c ứ

Chú thích
1. Pháp ly ngôn - Anakkhãta, không tuyên ngôn được, hay 
không thể dùng ngôn ngữ của người tại thế để diễn đạt 
được. Đó là Niết-bàn. Gọi như thế vì ta không thể nói rằng 
Niết-bàn có được tạo ra không, hay ở đó có màu sắc như 
xanh đỏ v.v... không. (Bản chú giải).
2. Ba Quả vị - tức ba từng Thánh đầu tiên là Tu-Đà-Hườn 
quả, Tư-Đà-Hàm quả và A-Na-Hàm quả.
3. Bậc thượng lưu - ý nói chư vị A-Na-Hàm (Bất Lai). Sau 
khi viên tịch các Ngài sanh vào Cảnh Giới Thanh Tịnh và 
không khi nào tái sanh vào Dục Giới vì đã tận diệt mọi ái 
dục.

❖
Phước báu đón rước người hành thiện

11. Cirappa vãsirh purísarh - dũrato sotthimãgatarii.
Natìmittã suhaịịã ca - abhinandantí ãgatam.
11. Người đi xa nhà từ lâu, được thân bằng quyến thuộc đón 
mừng nồng hậu lúc trở về an toàn. 219.
12. Tatheva katapunnam pi - asmã lokã pararh gatarh. 
Punnãni patiganhanti - piyam nã tim' va ãgatam.
12. Cùng thế ấy, người hành thiện, đì từ thế gian này đến 
thế gian kế, được hành động thiện của mình đón rước như 
người thân thùộc từ phưdiig xa trò về. 220.

Tích chuyện

Một người giàu có, nhiều tâm đạo, đã làm nhiều điều lành. 
Ở trên một cảnh Trời đã có nơi săn sàng đê đón rước ông 
trong khi ồng còn sống ở đây. Đức Phật giảng về hành 
động lành hiện tại và trạng thái an nhàn trong tương lai.
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17. SÂN HẬN - KODHA VAGGA
❖

Hãy dứt bỏ sân hận

1. Kodham jahe vippaịaheyya mãnarh - samyoịanam 
sabbamatikkameyya. Tam nămărũpasmimasaịịamãnam - 
akincanam nãnupatanti dukkhã.

1. Phải dứt bỏ sân hận. Phải xa lìa ngã mạn. Phải khắc phục 
mọi ràng buộc. Phiền não không bao giờ đến với người 
không luyến ái danh sắc, và không còn dục vọng. 221.

Tích chuyện
Người em gái của Đại đức Mục-Kiền-Liên (Moggaịlãna) 
mắc phải một chứng bệnh ngoài da. Nghe theo lơ ĩ anh, ba 
xây cât một Trai Đường và sớm bình phục sức khỏe. Đức 
Phật giảng rằng chứng bệnh ngoài da của bà phát sanh do 
tánh ưa nóng giận, và Đức Phật đọc câu kệ trên.

❖
Hãy chế ngự tâm sân

ề̂ Yo ve uppatìtariì kodhariì - ratharh bhantariì va váraỵe. 
Tamaham sãrathiriỉ brũmi -  rasmiggãho itaro jano.
2. Ai chê ngự được tâm sân đang phát sanh, như hãm một 
chiếc xe đang ngon trớn, người ấy, Như Lai gội là người đánh 
xe thật sự. Những kẻ khác chỉ là người cầm cữờng. 222.

Tích chuyện
Trong khi đốn câỵ để cất tịnh thất cho mình, thầy Tỳ-khưu 
nọ vô tình làm tôn hại đên cái chồi non của một vị thần 
Vị này nổi giận, muốn giết thầy nhưng kịp nghĩ suy, kềm 
che được cơn sân đang phát sanh, bạch lại câu chuyện với 
Đức Phật. Ngài tán dương vị thần và đọc câu kệ trêííế



Hãy lấy tình thương chế ngự tâm sân

3. Akkodhena ịine kodharìì -  asădhurh sãdhunã jine. Jine 
kadariyam dãnena - saccena alika vã di nam.
3. Hãy lấy tình thựởng chế ngự tâm sân. Lấy cái tốt chinh 
phục điều xấu. Lấy tâm bố thí thắng người gian tham bỏn 
xẻn. Lấy sự chdn thật khắc phục kẻ giả dốì. 227ề

Tích chuyện
Bà hầu nhỏ của ông chồng nọ đem lòng ganh tỵ bà lớn và 
tìm đủ phương để hại, nhưng bà lớn không giận. Vê sau, 
bà nhỏ ăn năn hối hận và xin sám hối. Bà lớn bảo bà nhỏ 
phải lên xin sám hối với Đức Phật trước bà mới bằng lòng 
qụên lỗi. Bà nhỏ làm theo lời và được Đức Phật dạy như 
trên.

❖
Hãy Chơn chật, nhẫn nại, và bố thí

4. Saccaríì bhane na kujjheyya, dajjãppasmimpi yãcito. Etehi 
tihi thãnehi - gacche devăna santike.
4. Phải nói lời Chơn thật, không nên sân hậnễ Dầu chỉ có vừa 
đủ, hãy cho ra đến người xin hỏi. Hãy theo ba con đường ấy, 
sẽ có thể hội kiến vớ! chư Thiên. 224.

Tích chuyện
Đại đức Mục-Kiền-Liên (Moggallãna) hỏi thăm nhiều vị 
Trời nhờ công đức gì mà được tái sanh vào cảnh Trời. Các 
vị này kể ra những hành động, xem ra không quan trọng, 
có lien quan đến hạnh chơn thật, nhẫn nại và bố thí v.v... 
Khi Ngai Mục-Kiền-Liên bạch hỏi Đức Phật vậy những 
hành động tốt, tuy nhỏ, có thể nào dân đên các cõi Trời 
không, Đức Phật đọc câu trên để giải thích.

❖

KINH PHÁP c ú
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Bậc vô hại thành đạt trạng thái bất diệt

5. Ahirhsakã ye munaỵo - niccarh kãyena sam vu tã. Te yantí 
accutam thãnariì - yattha gantvã na socare.
5. Những bậc hiền nhơn ấy, không làm tổn hại ai và luôn 
luôn chế ngự thân (tâm), sẽ đi vào trạng thái bảt diệt (Niết- 
bàn), nơi đó không còn sầu muộn. 225ắ

Tích chuyện
Hai vợ chồng vị Bà-La-Môn kia đón rước Đức Phật như 
người ta đón rước con. Đức Phật giải thích rằng trong quá 
khứ đã có sự kêt hợp thân mật tương tợ. Sau khi nghe Đức 
Phật thuyết Pháp, hai ông bà Bà-La-Môn đắc quả A-La- 
Hán. Đên lúc hai ông bà tịch diệt, các vị tăng sĩ muốn biết 
hai người tái sanh về đâu. Đức Phật đọc câu kệ trên để giải 
đáp rằng hai ông bà đã nhập diệt vào Niết-bàn.

. $
Người giác tỉnh xa lìa các hoặc lậu

6. Sadã jãgaramãnãnariì - ahorattănusikkhinam. Nibbãnam 
adhimuttãnam - attham gacchanti ãsavã.
6. Người luôn luôn giác tình, ngày đêm tự kềm chế trong 
khuôn khổ kỷ cương, và trọn vẹn hưổng tẩm về Niết-bàn - 
mọi hoặc lậu1 của người ấy đều bị tiêu trừ. 226.

Tích chuyện
Một cô gái làm công, phải làm việc suốt ngày đến lúc đêm 
vê khuya, bước ra ngoài cửa, để ý thấy nhiều vị tăng sĩ 
thấp thoáng qua lại trên một ngọn đồi gần đó. Cô tự nghĩ: 
"Ta không ngủ được vì công chuyện bề bộn mệt nhọc, còn 
các vị sư kia, tại sao cũng không ngủ được", v ề  sau Đức 
Phật gặp cô và giải thích vì sao các vị Tỳ-khưu vẫn thức 
đêm, không ngủ.

SÂN HẬN - KODHA VAGGA
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Chú thích
1. Hoặc lậu - Ằsava, có bốn loại hoặc lậu, hay ô nhiễm, là: 
Dục lậu (kãma), hữu lậu (bhava), tà kiến (ditthi) và vô 
minh (avỵịă). Dục lậu là luyến ái theo Dục Giới. Hữu lậu 
là íuyến ái theo sắc và Vô sắc Giới.

Trên thế giới này không ai tránh khỏi bị khiển trách

7. Porãnametam atu/a - netariì ajjatanãmiva. Nindanti 
tunhimãsĩnam - nindanti bahubhăninam. Mitabhãniampi 
níndanti - n'atthi /oke anindito.
7. Này Atula 1 đây là một thành ngữ đã có từ ngàn xưa, 
không phải chi mới có ngày nay: Chúng nó khiển trách ai 
ngồi yên, chúng nó khiển trach ai nói nhiêu, ai nói ít cũng bị 
chúng khiển tráchẼ Trên thế giới này không ai không bị khiến 
trách. 227.

❖
Không ai bị khiển trách hoàn toàn hay được tán 

dương hoàn toàn

8. Na cãhu na ca bhavissatí - na cetarahi vijjati. Ekantam 
nindito poso -  ekantam vã pasamsito.
8. Trong quá khứ, vị lai, hay trong hiện tại, không bao giờ có 
người bị khiển trách hoàn toàn hay được tán dương hoàn 
toàn. 228ể

❖
Người không đáng bị khiển trách được tán dương

9. Yance vinríũ pasamsanti - anuvicca suve suve.
Acchidda vuttim medhãvim - pannãsĩlasamãhitarh.
9. Thường xét mình hằng ngày, bậc thiện trí tán dưdng 
người có đời sống không khuyết điểm, thông minh, có dây đủ 
tri kiến và phẩm hạnhỆ 229.
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SÂN HẬN - KODHA VAGGA

Ai dám khiển trách bậc trong sạch

10. Nekkham ịambonadasseva - ko tam ninditumarahati.
De vã p i nam pasamsanti - brahmunã p i pasamsito.
10. Ai dám khiển trách người (trong sạch) như vàng y? Chí 
đến chư Thiên cũng tán dương, chư Phạm Thiên cũng vậy.

' 230.

Tích chuyện
Atula là tên người lãnh đạo một nhóm cư sĩ. Ngày kia 
Atula đên đê nghe Đại đức Revata thuyết Pháp nhưng vị 
này ngồi yên, vì bản tánh của Ngài thiên về đơi sống đơn 
độc. Không được vui, Atula đến tìm Đại đức Xá-Lợi-Phất 
(Sãrỉputta) để nghe Ngài thuyết dong dài về Vi Diệu 
Pháp. Cũng không bằng lòng, Atula đến nghe Đại đức 
Ananda thuyết một bài Pháp ngắn, và cụng chưa được 
thỏa mãn. Cuối cùng, Atula đến hầu Đức Phật và được 
nghe Ngài đọc những lời trên để giảng rằng chí đến chư 
Phật cũng không tránh khỏi bị khiển trách.

Chú thích
1. Atula - là tên một người.

*

Hãy giữ thân, khẩu, ý, trong sạch
11. Kãyappakopam rakkheyya - kãyena samvuto siyã. 
Kãyaduccaritarh hitvă - kãyena sucarìtarh care.

11* Phải canh phòng, không để thân có hành động sai râm và 
phải chế phục thân nghiệp. Đã dút bỏ thân hạnh xấu, phải 
trang nghiêm gìn giữ thiện hạnh. 2JJắ
12. Vacĩpakopariỉ rakkheyya - vãcãya sarhvuto siyã. 
Vacĩduccaritarh hitvã - vãcãya sucaritam care.
12. Phải canh phòng, không đế có lời nói sai lầm và phải chế 
phục khẩu nghiệp. Đã dứt bỏ khẩu hạnh xấu, phải trang 
nghiêm gìn giữ thiện hạnh.. 232.
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13. Manopakoparh rakkheyya - manasă sam vu to siỵã. 
Manoduccaritarh hitvã - manasã sucarìtam care.
13. Phải canh phòng, không nên để có tư tưồng sai lầm và 
phải chế phục ý nghiệp. Đã dứt bỏ hạnh xấu của ý, phải 
trang nghiêm giữ gìn thiện hạnh. 233.
14. Kãyena sam vu tá dhĩră - atho vãcãya sam vu tã. Manasã 
sam vu tã dhĩrã -te ve suparìsamvutã.
14. Bậc thiện trí chế phục thân. Khẩu cũng được thu thúc. 
Bậc thiện trí, có tâm thu thúc, quả thật là hạng người điều 
phục hoàn toàn. 234.

Tích chuyện
Vài vị tăng sĩ mang guốc đi qua lại làm ồn ào. Đức Phật 
khuyên các thày nên thu thúc thân, khâu, ý.
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18. UẾ TRƯỢC, HAY Ồ NHIỄM - 
MÃLA VAGGA

$
Cái chết đã gần kề con

1. Pandupalãso va dãnisi - yamapurísă p i ca tam upaỊthită. 
Uyyogamukhe ca titthasi - pãtheyyampi ca te na vijjati.
1. Thân con hôm nay như chiếc lá héo tản. sứ giả của thần 
chết đang chờ con. Con đứng trên ngưỡng cửa của sự hoại 
vong. Sự nghiệp dự phòng cũng không còn gì cho con. 235.

Hãy tinh tấn chuyên cần

2. So karohi dĩpamattano - khippam vãyama pandito bhava. 
Niddhantamalo anahgano - dibbarh ariỵabhũmimehisi.
2. Hãy tự tạo cho mình một hòn đảo. Hãy nhanh chóng tình 
cần, trở thành người trí tuệ. Hãy thanh lọc bỢn nhđ và làm 
người không dục vọng. Con sẽ bưóc vào nhàn cảnh của chừ 
Thánh1. 236.

* •
Đời Sống đã đến mức cùng tận

3. Upanĩtavayo ca dănisi - sampayãtosi yamassa santike. 
Văso te n'atthiantarã - pătheyyampi ca te na vijjati.
3. Đời sống của con nay đã đến mức cùng. Con rõ ràng đã 
đứng trước cái chết. Trên đường đi, con không còn chỗ 
ngừng nghi, sự nghiệp dự phòng cũng không còn gì cho conỆ

237.

❖
Hãy dập tắt dục vọng

4. So karohi dĩpamattano - khippam vãỵama pandito bhava. 
Niddhantamalo anarigano - na punarh jãtíjaram upehisi.
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4. Hãy tự tạo cho mình một hòn đảo. Hãy gấp rút tinh cần, 
trô thành người trí tuệ. Hãy thanh lọc mọi bợn nhở và thành 
người không dục vọng. Con sẽ không trà lại con đường sanh 
lão. 238.

Tích chuyện
Một ông cha vợ đã đến tuổi già mà chưa làm được việc 
thiện nào. Chú rể thỉnh Đức Phật và chúng Tăng về nhà để 
cúng dường thay cha vợể Đức Phật dạy cụ già những lời 
trên.

Chú thích
1. Nhàn cảnh của chư Thánh - đó là cảnh giới Thanh Tịnh 
(iSuddhãvãsa)

❖
Hãy tự thanh lọc dần dân

5. Anupubbena medhăvĩ - thoka thokariĩ khane khaneệ 
Kammăro raịatasseva - niddhame malamattano.
5. Từng cấp bực, mỗi lân một chút, lần hồi, người trí tuệ phải 
tiêu trừ uế trưdc của mình, như thợ bạc lọc bỡn nhơ của bạc.

239.

Tích chuyện
Một người có tâm đạo nhận thấy các vị Tỳ-khưu đấp y bề 
bộn phải (Ịua lại trên một thửa đât có cỏ mọc cao bât tiện, 
nên bắt đấu xây dựng một dãy nhà trông trên đó. Trong 
khi lần hồi tiến hành công tác, thỉnh thoảng ông thỉnh Đức 
Phật và chư Tăng về để cúng dường và luôn tiện trình bày 
sử tiến triển của công trình. Đức Phật ngợi khen công đức 
của ông và thuyết về sự thanh lọc thân tâm dần dầnệ

$
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Hành động ác làm suy sụp người hành ác

6. Ayasã va malam samutthitarh - tadutthãya tameva 
khãdatí. Evariì atídhonacărinam - sakakammăni nayanti 
duggatim.
6. Như rỉ sét phát sanh từ sắt rồi ăn mòn dần sắt. cùng thế 
ấy, chính hành động dẫn dắt phạm nhđn đến trạng thái khố 
cung. 240.

Tích chuyện
Một vị tăng sĩ trẻ tuổi bị trúng thực, chết với tâm luyến ái 
một bộ y mới rât mạnh mẽ. Nhơn dịp, Đức Phật tiết lộ cho 
biết về số phần của ông. Ngài giảng luôn về hậu quả tai 
hại của tâm luyến ái.

Chú thích
1. Phạm nhơn - Atỉdhonacãri, là người vi phạm luật pháp, 
chỉ thâỵ Tỳ-khưu sông không suy niệm về những vật dụng 
cân thiêt của đời sống. Khi dùng tứ vật dụng là y, vật thực, 
thuốc uống và chồ ở, thầy Tỳ-khưu được dạy phải suy 
niệm vê lợi ích và tánh cách ô trược của các vật ấy. Nếu 
không làm đúng vậy thây vi phạm một giới nhỏ.
Dhona có nghĩa là bốn món cần thiết.

*
Nguyên nhân của uế trược

7. Asajjhãyamalã mantã - anutthănamalã gharã. Malam 
vannassa kosajjam - pamãdo rakkhato malariì.
7. Không tụng niệm là rỉ sét của kinh sách \ Không siêng 
năng là rỉ sét của nhà cửa2. Dã dượi là bỢn nhơ của sắc đẹp. 
Bất cẩn là sơ hở của người canh phồng. 241.

Tích chuyện
Một thầy Tỳ-khưu thấy hai vị đại đệ tử được tán dương về 
công đức truyền bá Giáo Pháp thì đem lòng ganh tỵ. Thầy

UẾ TRƯỢC - MALA VAGGA
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tự phụ là có đầy đủ khả năng thuyết Pháp như hai Ngài đại 
đệ tử. Nhưng khi được thỉnh lên để chứng minh tài năng 
thì thầy không làm được. Nhơn đó Đức Phật đọc câu kệ 
trên.

Chú thích
1. Kinh sách - Mantã, là giáo lý hay lý thuyết của một tôn 
giáo, một nghệ thuật, hay một ngành khoa học. Không 
tụng niệm kinh kệ và không thực hành nghệ thuật có 
khuynh hướng làm cho người ta quên nó.
2. Nhà cửa - Ghara, được hiểu là người chăm sóc nhà cửa, 
người nội trợ trong nhà.

❖
Uế trược là điều ác vô minh là uế trược trọng đại 

nhứt

8. Malitthiỵã duccaritam - maccheram dadato malarìì. Malã 
ve pãpakã dhammã - asmiriì loke paramhi ca.
9. Tato ma/ã malatararh - avijjã paramarh malam. Ẹtaríĩ 
ma/am pahatvãna - nimmalã hotha bhikkhavo.
8. Tà hạnh là uế trưđc của người đàn bà. Bôn xẻn là uế trược 
của ngữời bố thí. uê trược, quả thật vậy, là điều ác, ở cả hai, 
thế gian này, và thế gian kế. 242.
9. Vô minh là uế trược tệ hại hơn hai điều trên, là uế trược 
trọng đại nhứt. Hãy dứt bỏ uế trược ấy, này hỡi các Tỳ-khưu, 
hẩy làm người không uế trừđc. 243.

Tích chuyện
Một chàng thanh niên mới cưới vợ lấy làm bất mãn với 
hạnh kiểm dâm ô của người vợ trẻ. Khi chàng đem câu 
chuyện bạch lại với Đức Phật, Ngài nhơn cơ hội khuyên 
dạy luôn chúng Tăng.

❖
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Sống không biết hố thẹn là dễ, sống đời khiêm tốn là 
khó

10. Suịĩvam ahirĩkena - kăkasũrena dhamsinã. Pakkhandinã 
pagabbhena samkìUtthena jĩvitariì.

10ẽ Sống đời của người không biết hổ thẹn, trơ trẽn như loài 
quạ, cắn trộm sau lưng, tự phụ kiêu căng, xấc xược ngã 
mạn, và ô nhiễm, là dễ. 244.
11. Hirĩmatã ca dujjĩvarh - niccarh suciga vesiná. ' 
Alĩnenappagabbhena - suddhãjĩvena passatã.
11. Sống đời của người khiêm tốn, luôn luôn tìm sự tinh 
khiết, có tâm dứt bỏ, nhún nhường, sõng đời trong sạch và 
suy niệm, là khó. 245.

Tích chuyện
Vị tăng sĩ nọ dâng đến vị khác một thức ăn hiếm có và 
hứa mỗi khi có nữa sẽ lại dâng thêm. Vị sau này nhận lãnh 
rồi ra đi, không một lời cảm tạ. Nghe thuật lại câu chuyện 
Đức Phật khuyên dạy về đức lễ độ và tính thô kịch.

❖
Người không nghiêm trì ngũ giới tự mình làm cho 

mình sụp đổ không nên tham lam và hành động sai 
lầm

12. Yo pãnamatipãteti - musãvãdanca bhãsatí. Loke 
adinnam ãdiyati - paradãranca gacchatí.
13. Surãmerayapãnanca - yo nam anuyunjati. Idhevameso 
lokasmiríì -mũlarh khanati attano.

12.13. Kẻ nào sát sanh, vọng ngữ, lấy của người mà không 
được cho, lân la vợ người, và de duôi dùng chất say, kẻ ấy 
đào lỗ tự chôn gốc rễ trên thế gian này \ 246-247.
14. Evariì bho purísa jãnãhi - pãpadhammã asannatã. Mã 
tam lobho adhammo ca - ciram dukkhãya randhayurh.
14. Này hỡi con người tốt, nên biết như vầy: Tự chê phục để 
tránh làm điều ác không phải dễ. Không nên để tham 'ái và 
tội lỗi2 lôi cuốn vào cảnh khổ triền miên. 248.
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Nhiều thiện tín than phiền rằng thật là khó giữ tròn năm 
giới, vì mỗi người có một hay hai giới không giữ được. 
Nghe câu chuyện, Đức Phật giảng về tánh cách khó giữ 
tròn năm giới trọn vẹn, nhưng không dạy giới nào kém 
quan trọng.

Chú thích
1. Đào lỗ tự chôn gốc rễ - là chôn sâu gốc rễ, bám chặt 
vào thế gian này, tức không bao giờ thoát ra khỏi thế gian 
đau khổ, hay vòng luân hồi.
2. Tội lỗi - Adhammo, nghịch nghĩa với chánh hạnh, 
dhammo, là không theo giáo pháp, ở đây được dùng trong 
nghĩa sân hận. Căn nguyên -của điều ác là tham ái và sân 
hận.

•
Người có tâm đố ky không an tịnh người không đô ky 

được an tịnh

15. Dadãtí ve yathãsaddham - yathãpasãdanam jano. Tattha 
yo ca tnariku bhavatí - paresarh pànabhojane. Na so divă vã 
rattim vã - samãdhirh adhigacchati.
16. Yassa cetam samucchinnam - mũlaghaccam. samũhatam. 
Sa ve divã vã rattírh vã - samădhirh adhigacchati.
15. Người ta bố thí do niềm tin và tâm hoan hỉ. Kẻ sanh lòng 
đố kị vì vật thực và thức uống được dâng đến người khác 
ngày đêm không an tịnh. 249.
16. Nhưng người đã cắt đút, đã nhố tận gốc rễ và tận diệt 
tâm g a n h  tị ấy, ngày đêm sẽ được an tịnh. 250.

Tích chuyện
Một ông Sa-di, con của người gác cửa, nói xấu về tâm bố 
thí của tất cả các thiện tín đến chùa, ngoại trừ những

KINH PHÁP c ứ

Tích chuyện
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người có họ hàng với ông. Vài vị sư khác muốn tìm hiểu, 
điêu tra và khám phá sự thật. Khi các vị này bạch lại với 
Đức Phật vê tác phong thấp hèn của ông Sa-di, Đức Phật 
giảng vê thái độ tinh thần của người ham muốn và người 
không ham muốn.

Chú thích
1. An tịnh - danh từ dùng trong nguyên tác Pãlỉ là 
Samãdhi, tức tâm định, và tâm định đây có thể tại thế hay 
siêu thế.

*
Không có sông nào như ái dục

17. N'atthi rãgasamo aggi - n atthi dosasamo gaho. N’atthi 
mohasamarh jã!arh - n'atthi tanhãsamã nadi.
17. Không có lửa nào như tham ái, không có kềm kẹp nào 
như sân hận, không có lưới nào như si mê, không có sông 
rạch nào như ái dục. 251.

Tích chuyện
Một lần nọ Đức Phật thuyết Pháp cho sáu người nghe, chỉ 
có một người chăm chú nghe, còn năm người kia thì lơ 
đênh, không đê ý đến lời khuyên dạy của Ngài. Đức Phật 
giảng rằng sở dĩ như vậy là do những khuynh hướng cua 
họ đã có từ nhiêu kiếp quá khứ (tiền khiên tật). Khi Đại 
đức A Nan Đà (.Ẵnanda) bạch hỏi rõ lý do, Đức Phật giải 
thích thêm rằng đó là do bốn nguồn cội, Tham, Sân, Si, và 
Ai dục và trong năm người kia, người có một người có hai 
căn.

❖

UẾ TRƯỢC - MALA VAGGA
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Thấy lỗi của người thì dễ

18. Sudassarìì vajjamannesam - attano pana duddasarh. 
Paresarh hi so vajjãni - opunãti ỵathã bhusam. Attano pana 
chãdeti kaliriĩ va kitavã satho.
18. Thấy lỗi của người thì dễ, nhưng lỗi của chính mình thì 
quả thật khó thấy. Lỗi của người thì ta sàng sả  ̂để quan sát 
tỷ mỷ, nhưng của ta thì giấu kín như ngưdi đi bay chim ngụy 
trang1 để núp trốn 2Ế 252.

Tích chuyện
Một ông trưởng giả nọ muốn đến yết kiến Đức Phật nhưng 
có mấy vị đạo sĩ nói xấu Đức Phật để thuyết phục ông ấy 
đừng đi. Nghe câu chuyện, Đức Phật lưu ý các đệ tử răng 
có người chỉ thấy lỗi kẻ khác - lắm khi là những lôi không 
bao giờ có - mà không thấy lỗi của chính mình.

Chú thích
1. Ngụy trang - kitavã, đồng nghĩa với kitavãya, là dùng 
nhánh và lá cây để che giấu mình.
2. Núp trốn - kalim, đồng nghĩa với attabhãva, là thể xác. 
Người đánh bẫy chim núp trốn, hay tự giấu, mình, đê chim 
đừng thấy mình.

❖
Bên trong những người chỉ tìm lỗi của kẻ khác, ô 

nhiễm saiih thêm ô nhiễm

19. Paravạịỉãitupassissa - niccarh ujjhãnasannino. Ãsavã 
tassa vaddhanti - ãră so ãsavakkhayã.
19ế Người thấy rõ lỗi của kẻ khác và luôn luôn bị cảm xúc 
hoặc lậu 1 của người ấy càng tăng trưởng. Người như thế 
còn cách xa mức độ mà hoặc lậu được tiêu trừ. 253.
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Đức Phật đọc câu kệ trên khi đề cập đến một vị Tỳ-khiru 
luôn luôn tìm lỗi kẻ khác.

Chủ thích
1. Hoặc lậu - Xem Chú thích câu 226. Tiêu trừ hoặc lậu 
tức là đắc quả A-La-Hán.

Bên ngoài không có bậc thánh đã chứng Niết-bàn 
không có uẩn nào trường tồn

20. Ãkãse padarh n'atthi - samano n'atthi băhire. 
Papancăbhiratã pajã - nippapancã tathãgatã.
21. Ãkãse padam n atthi - samano n atthi băhire. Sahkhãrã 
sassatã natthi - n'atthi buddhãnam injitam.

20ễ Giữa không trung không có dấu vêt. Bên ngoài1 không 
có bậc Thánh2 nhơn loại thỏa thích trong chưởng ngại3. Các 
đấng Như Lai đã vượt khỏi mọi chưổng ngại. 254.
21. Giữa không trung không có dấu vết. Bên ngoài không có 
bậc Thánh. Không có vật hữu lậu 4 nào trường tồn. Không có 
sự bất ổn 5 trong chư Phật. 255.

Tích chuyện
Khi Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, một khất sĩ du phương 
tên Subhãda đên hâu Ngài và bạch hỏi về những đạo sĩ và 
giáo chủ thuộc các hệ thống tín ngưỡng khác. Để trả lời, 
Đức Phật đọc câu kệ trên.

Chủ thích
1. Bên ngoài - tức bên ngoài Giáo Sự (sãsana) của Đức 
Phật.
2. Bậc Thánh - Ở đây danh từ samana, Sa-môn, chỉ các 
bậc thánh đã chứng ngộ bốn Đạo và bốn Quả. Các Ngài là 
những bậc Thánh (Arỉya) đã thành đạo quả Niết-bàn.

Tích chuyện
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3. Chướng ngại - như ái dục, ngã mạn VẾV...
4. Hữu lậu - hay tùy thế (sankhãra) là vật hay hiện tượng 
phải có một hay nhiều nguyên nhân làm điều kiện để phát 
sanh. Vật hữu lậu ở đây chỉ ngũ uân.
5. Bất ổn - Chư Phật không còn một chướng ngại nhỏ 
nhen nào tương tợ như ái dục hay ngã mạn để, xuyên qua 
màn vô minh của những dục vọng ấy, thấy các vật hữu lậu 
là thường còn. Các Ngài đã vững vàng ổn định, không 
loạn động, nên thấy được chơn tướng của vạn Pháp là vô 
thường. Không có uẩn nào trường tồnễ
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19. CÔNG BẰNG, HAY CHÁNH HẠNH - 
DHAMMA TỴ HA VAGGA

Người công bằng phải điêu tra thích đáng không 
thiên vị là người thật sự công bằng

1. Na tẹna hoti dhammaỊtho - yenattharh sahasã naye. Yo ca 
attharh anatthaiíca - ubho niccheỵya pandito.
1. Người ấy hấp tấp phân xử, do đó, không công bằng. Người 
thiện trí phải thận trọng xem xét ca hai trường hợp, phai và
quấy- 256.
2. Asáhasena dhammena - samena nayatì' pare. Dhammassa 
gutto medhãvi dhammattho'ti pavuccati.
2- Người thông minh không lãnh đạo kẻ khác bằng thuật 
gian trá, mà đúng theo luật pháp, và không thiên vịĩ Người 
gìn giữ luật pháp, người ấy đứđc gọi là sống nưdng theo luạt 
pháp. 257.

Tích chuyện
Vài vị tăng sĩ lưu ý rằng có mấy ông quan nhận của hối lộ 
và phân xử không công minh. Nghe cau chuyẹn, Đức Phật 
mô tả trạng thái của ông quan thạt sự công bang.

❖
Không phải vì nói nhrêu mà người ta cho rằng 

có trí tuệ
3. Na tena pandito hotì - yàvată bahu bhãsati. Khemĩaverĩ 
abhaỵo -pandito’tipavuccati.

3. Khộng phải chì nói nhiêu mà người ấy là người học rộng. 
Người châu toàn, không sân hận va không sợ sẹt, được gói là 
học rộng. 258



KINH PHÁP CÚ

Một nhóm sáu vị Tỳ-khưu đi đó đây rêu rao rằng mình là 
người học rộng và do đó làm mất trật tự. Đức Phật đọc câu 
kệ trên để giải thích.

❖
Ham nói không phải là đặc tánh của người 

thông suốt giáo pháp

4. Na tăvatã dhammadharo - yãvatã bahu bhãsati. Yo ca 
appampi sutvãna - dhammariì kãyenapassati. Sa ve 
dhammadharo hotí - ỵo dhammam nappamajjati.
4. Không phải chỉ vì nói nhiều mà thành người thông suốt 
Giáo Phápệ Ngưòi nghe ít, trực chứng 1 và không xao lãng 
Giáo Pháp, người ấy quả thật thông suốt. 259.

Tích chuyện
Một vị Tỳ-khưu sống trong rừng chỉ thuộc một câu kinh 
và trong những ngày giới thường đọc câu ấy. Chư Thiên 
trong vùng hết lòng hoan nghênh. Hai vị Tỳ-khưu khác, 
vốn thuộc nhiều kinh kệ, cũng đến nơi ấy thuyêt Pháp 
nhưng không được chư Thiên hoan nghinh. Bât mãn, hai 
vị bỏ đi nơi khác, và khi trở về, bạch lại với Đức Phật về 
thái độ của chư Thiên. Đức Phật dạy những lời trên.

Chú thích
1. Trực chứng - thấy Giáo Pháp bằng con mắt của tâm 
(tâm nhãn). Danh từ Pãỉỉ là kãyena tức là nãmakãyena có 
nghĩa là xuyên qua thể xác của tâm hay, nói cách khác, 
xuyên qua sự tự chứng ngộ.

❖

Tích chuyện
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Chỉ có tóc bạc không làm ra một vị Đai đức, Đại đức 
là người không còn ô lihiễm

5. Na tena thero hoti - yenassa phalitam siro. Parípakko 
vayo tassa - moghajinno'ti vuccati.
6. Yamhi saccanca dhammo ca ahirhsá san ria mo da mo. Sa ve 
vantamalo dhĩro - thero /tí pavuccatí.
5. Không phải chỉ vì dâu bạc mà người ấy là Đại đức lề Người 
ấy chỉ là người lớn tuổi, và được gọi là "ông sư già rỗng 
tuếch". 260.
6. Bên trong vị nào có chdn lý2, chánh hạnh3, vô hại, tự chế
4, và tự kiểm soát, hạng người trí tuệ đã thanh lọc mọi ô 
nhiễm5 ấy quả thật đáng gọi là Đại đức. 261.

Tích chuyện
Có vài vị Tỳ-khưu tỏ vẻ không bằng lòng khi nghe Đức 
Phật gọi một thầy Sa-di là Đại đức (thera)ề Đức Phật đọc 
câu kệ trên đê giải thích.

Chú thích
1. Đại đức - Thera, là danh từ được dùng để gọi những vị 
Tỳ-khưu đã có trên mười hạ, nghĩa là đã tu được mười 
năm sau khi thọ cụ túc giớiắ Đúng theo nguồn gốc của 
danh từ, thera là người đã vững chắc, đã ổn.
2. Chơn lý - Saccam, tức bốn Chơn Lý Cao Thượng, hay 
Tứ Diệu Đế.
3. Chánh hạnh - Dhữmmo, là đã đắc chín trạng thái siêu 
thế.
4. Tự chế - Sannamo, là nghiêm trì giới luật và thu thúc 
lục căn.
5. Thanh lọc mọi ô nhiễm - bằng bốn Thánh đạo.

❖

CÔNG BẰNG - DHAMMA TTHA VAGGA
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Hình dáng bề ngoài không làm con người trở nên 
lương thiện

7. Na vãkkaranamattena - vannapokkharatãya vã.
Sădhurũpo na ro hotì - issukĩ maccharĩ satho.
7. Không phải chỉ có tài hùng biện suông hay hình dáng đẹp 
đẽ mà con người trò nên lương thiện nếu người ấy còn mang 
tật đố kị, ích kỷ và ngã mạnễ 262.
8. Yassa cetarh samucchinnarh mũlaghaccarh samủhatarh.
Sa vantadoso medhãvĩ - sãdhurũpo 'ti vuccati.
8. Nhưng người đã trọn vẹn cắt đứt, nhổ tận gốc rễ vè dập 
tắt, người thiện trí ấy đã thanh lọc lòng sân hận, quả thật 
đáng gọi người lương thiện. 263.

Tích chuyện
Vài vị sư và Sa-di trẻ tuổi tỏ ra cung kính thầy mình. Có 
vài vị sư cao hạ hon và thuyết Pháp giỏi hơn ông thầy ấy 
mà không được tôn trọng bằng nên sanh lòng ganh tỵ. Các 
thầy mới đến hầu Phật và thỉnh cầu Đức Phật khuyên dạy 
những vị trẻ tuổi kia không nên đọc lại Giáo Pháp trước 
khi được các thầy sửa dạy. Hiểu biết lý do thấp hèn đã 
thúc đẩy các thầy Tỳ-khưu ganh tỵ, Đức Phật đọc hai câu 
kệ trên.

$
Đầu tròn vai vuông không tạo nên thầy Tỳ-khưu

9. Na mundakena samano - abbato alikam bhanam. 
Icchãlobhasamăpanno - samano kim bhavissatí.
9. Không phải do nđi cái đâu cạo trọc mà người không giới 
hạnh1, người vọng ngữ, trở thành Tỳ-khưu. Làm thế nào một 
người dây tham vọng vầ luyến ái co thể trở thành Tỳ-khưu?

264.

■*
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Người đã vượt khỏi điều ác là thầy Tỳ-khiíu
10. Yo ca sam eti pãpãni - anurh thũlăni sabbaso. Samitattã 
hipãpãnam - samano'tipavuccati.

10. Người đã trọn vẹn khắc phục các hành động ác lởn nhỏ, 
người ấy đáng gọi là Tỳ-khưu vì đã vượt khỏi mọi điều ác.

265.

Tích chuyện
Một vị tăng sĩ nọ có thói quen, mỗi khi tranh luận với ai 
mà thấy đuối lý, mời người ấy đến một nơi, vào một giờ 
hẹn trước, để tiếp tục thảo luận cho ra lẽ. Nhưng đến ngày, 
thầy lại chỗ hẹn trước giờ và tuyên bố là vị kia đã thua vì 
không đến. Khi câu chuyện được bạch lại với Đức Phật, 
Đức Phật giải thích thái độ của người thật sự đáng là Tỳ- 
khưu.

Chú thích
I. Người không giới hạnh - Người không thực hành giới 
luật cao thượng (Sĩlò) và hạnh kham khổ (dhủtanga, hạnh 
đầu đà).

❖
Không phải chỉ đi khất thực mà trở thành Tỳ-khưu 
người có đời sống của bậc Thánh nhơn đáng gọi là 

Tỳ-khưu

11. Na tena bhikkhu hoti - yãvată bhikkhate pare. Vissarìĩ 
dhammarh samãdãyã bhikkhu hoti na tãvatã.
II. Không phải chỉ vì đi xin người khác mà người ấy trở 
thành Tỳ-khưu 1. Chằc chắn là nhờ nghiêm trì toàn thể giổi 
luật mà người ta trỏ thành Tỳ-khưu chớ không phải chi vì đi 
xin như vậyề 266.
12. Yodha punnaiìca pãpanca bãhetvã brahmacariyavã. 
Sahkhãyalokecarati-sa vebhikkhũ’tívuccati.

CÔNG BẰNG - DHAMMA TTHA VAGGA
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12. Người đã vượt khỏi cả thiện lẫn ác, người có phẩm hạnh 
cao thượng, ngữời thông suốt thế gian này, người ấy, quả 
thật vậy, được gọi là Tỳ-khưu. 2ố7ể

Tích chuyện
Một vị Bà-La-Môn từ bỏ thế gian để sống đời đạo sĩ du 
phương hành khất. Một hôm ông gặp Đức Phật và thỉnh 
cầu Đức Phật gọi ông là Tỳ-khưu (bhikkhu) vì ông cũng đi 
trì bình khất thực. Đức Phật đáp rằng không phải chỉ đi 
khất thực mà trở thành Tỳ-khưu

Chú thích
1. Tỳ-khưu - Bhikkhu, đúng theo nghĩa uyên nguyên của 
danh từ, là người đi xin. Các thầy chỉ lặng lẽ đứng trước 
cửa để người ta sớt thức ăn vào bát và chỉ sống với vật 
thực nào mà người thí chủ vui lòng đặt vào bát một cách 
hồn nhiênỂ Xem Chú thích câu 31.'
"Không phải vì lý do giản dị là đi xin kẻ khác mà người ấy 
là Tỳ-khưu. Người đã châp nhận toàn thê giới luật là Tỳ- 
khưu, chớ không phải chỉ chấp nhận từng phần". — 
Radhakrìshnan.
Câu chuyện dẫn tích làm sáng tỏ ý nghĩa câu kệ. Ông Bà- 
La-Môn, đã chấp nhận đời sống du phương hành khất, đòi 
hỏi quyền được gọi là Tỳ-khưu chỉ vì mình cũng đi trì 
bình khất thực như các đệ tử của Đức Phật, mặc dầu ông 
không thực hành các giới khác của thầy Tỳ-khưu.
Vậy, Vissam dhammam có thể được phiên dịch là toàn thể 
giới luật có liên quan đến đời sống Tỳ-khưu.

❖
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Im lặng suông không làm nên bậc hiên thánh, trở 
nên bậc thánh hiên nhờ diệt ác

13. Na monena munĩhoti - mũỊharũpo aviddasu. Yo ca tu/am 
va paggayha - varamãdãya pandito.

13. Không phảị (chỉ) giữ im lặng (suông) mà người dần độn, 
si mê, trở nên bậc thánh hiền. Nhưng ai, như cầm cán cẩn, 
biết chọn điêu tốt nhút1 và lánh xa điều xấu, bậc thiện trí ấy 
quả thật là thánh hiền. 268.
14. Păpãni parivajjeti - sa munĩtena so munĩ. Yo munãti 
ubho íoke - munĩ tena pavuccati.
14. Vì lý do ấy2 Ngài là thánh hiền. Ai thông suốt cả hai thế 
gian3 người ấy được gọi là thánh hiền. 269ệ

Tích chuyện
Một vị đạo sĩ trong một hệ thống không phải Phật giáo có 
thói quen hồi hướng phước báu đến thí chủ sau khi thọ 
trai, nhưng các đệ tử của Đức Phật thì im lặng ra đi sau 
khi độ ngọ. Trước thái độ hình như bất nhã ấy, thiện tín 
lấỵ làm khó chịu. Nhơn cơ hội, Đức Phật khuyên dạy các 
thầy Tỳ-khim nên hồi hướng công đức đến thí chủ sau khi 
thọ thực. Đen lúc ấy các vị đạo sĩ kia lại im lặng ra đi, còn 
chê các thây Tỳ-khưu nói chuyện dông dài. Lúc ấy Đức 
Phật giải thích thái độ eủa bậc thánh hiền.

Chú thích
1. Điều tốt nhứt - như giới, định, tuệ v.v...
2. Vì lý do ấy - là chọn điều tốt nhứt và dứt bỏ điều ác.
3. Thế gian - là những uẩn ở trong và ở ngoài.

*
Do bản tánh không gây tổn hại con người trở thành 

bậc thánh

15. Na tena arìyo hoti - yena pănãni himsati. Ahimsã 
sabbapãnanam - ariyo'tipavuccati.

CÔNG BẰNG - DHAMMA TTHA VAGGA
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15. Ngưdi ấy không phải Ià Ariya (cao quí) vì lẽ đã gây tổn 
hại cho chúng sanh khác. Do bản tánh không gây tổn hại 
chúng sanh khác người ấy được gọi là Ariya (cao quý). 270.

Tích chuyện
Một người mang tên Ariya làm nghệ đánh cá, Đức Phật 
dạy rằng không phải bằng cách gây tổn thương cho chúng 
sanh khác mà có thể trở thành Ariya (Cao Quí)ễ

• .

Cho đến khi tận diệt tất cả dục vọng, thầy Tỳ-khưu 
không nên mãn nguyện

16. Na sĩlabbatamattena - bãhusaccena vã pana. Atha vã 
samãdhilăbhena - vivicca sayanena vã.
17.Phusãmi nekkhammasukham aputhuịịanasevitam. 
Bhikkhu vissásamãpãdi - appatto ã sa vakkhayarh.
16-17. Không phải chỉ nhờ nghiêm trì giới luật và hạnh kham 
khổ s hay lại nữa, do tài học rộng 2, hãy phát triển tâm định, 
hay song ẩii dật, (mà nghi rằng) Ta đang thọ hưởng phước 
báu của hạnh từ khưổc, điều mà ngưòi thế gian không thể 
hưởng" 3. Này Tỳ-khưu, không nên vì (các hạnh ấy) mà tự 
mãn, không ló thanh lọc trọn vẹn nhiễm ô. 271-272.

Tích chuyện

Vài vị Tỳ-khưu đã thành đạt nhũng tiến bộ tinh thần khá 
cao nhưng không kiên trì tinh tấn để đắc quả A-La-Hán, 
nghĩ rằng các Ngài có thể trở thành A-La-Hán lúc nào 
cũng được. Đức Phật khuyên dạy các Ngài không nên tự 
mãn trước khi thành đạt mục tiêu cuôi cùng.

Chú thích
1. Hạnh kham khổ - là bốn loại giới cao thượng của các 
thầy Tỳ-khưu và mười ba loại thực hành cao thượng 
(dhuíãnga, hạnh đầu đà) (Bản chú giải).
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2. Học rộng - tức là thông suốt Tam Tạng.
3. Hưởng phước báu của hạnh từ khước - đó là từng A- 
Na-Hàm.
4. Thanh lọc trọn vẹn mọi ô nhiễm - tức là đạo quả A-La- 
Hán.
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20. CON ĐƯỜNG - MAGGA VAGGA
*

Bát chánh đạo là con đường cao thượng nhút, hãy 
theo con đường ấy để đến chỗ thanh tịnh, hãy theo 
con đường ấy để chấm dứt đau khổ, hãy tự mình cô' 

gắng chuyên cần

1. Maggãn'atthangiko settho - saccãnarh caturopadã. Virãgo 
settho dhammãnarh - dvipadãnahca cakkhumãế
1. Con đường cao thượng nhút là Bát chánh đạo. chơn lý cao 
thượng nhút là Tứ đề 2. Không luyến ái 3 là trạng thái cao 
thướng nhút. Cao thượng nhứt trong các loài co hai chân là 
Đấng Toàn giác. 273.
2. Eso va maggo natthanno - dassanassa visuddhiyã. Etaríì hi 
tumhe patipajjatha - mãrassetarh pamohanarh.
2. Đó là con đường duy nhứt. Không còn đường nào khác 
dẫn đến nhãn quan thanh tịnh. Các con theo con đường này 
chăng? Đó là môl lo âu cùa Ma vưđng. 274.
3. Etamhi tumhe patipannã - dukkhassantarh karissatha. 
Akkhãto ve mayã maggo - annãya sallasanthanam.
3. Bước chđn vào con đường ây, chúng con chấm dứt đau 
khổ. Đã học (phương cách) diệt gai chướng 4, Như Lai truyền 
dạy các con con đường. 275.
4. Tumheti kiccariì ãtapparh - akkhãtãro tathãgatã. 
Patipannã pamokkhanti - jhãyino mãrabandhanã.
4. Chính tự các con phải kiên trì cố gắng5. Các đấng Như Lai 
6 chì là những vị thầy. Hành giả bước chân vào con đường sẽ 
thoát ra khỏi vòng trói buộc của Ma vưdngế 276.

Tích chuyện
Sau khi đi một vòng châu du hoằng Pháp, Đức Thế Tôn 
trở về tịnh xá, và giữa chúng Tăng có cuộc thảo luận về 
trạng thái gồ ghề hay bằng phang của các con đường đã



CON ĐƯỜNG - MAGGA VAGGA

trải qua. Đức Phật lưu ý rằng thảo luận về các con đường 
ây không thích hợp cho sự giải thoát và Ngài khuyên chư 
Tăng nên theo con đường Bát Chánh.

Chú thích
1. Bát Chánh Đạo - là con đường "Trung Đạo" mà Đức 
Phật đã tìm ra để chứng ngộ Niết-bàn. Con đường gồm: 
Chánh Kỉên (sammã ditthỉ), Chánh Tư Duy (sammã sam- 
kappa), Chánh Ngữ (Ẫsammã vãcã), Chánh Nghiệp (sammã 
kammanta), Chánh Mạng (.sammã ặịĩva), Chánh Tinh Tấn 
(sammã vãyãma), Chánh Niệm (sammã sati) và Chánh 
Định (sammã samãdhỉ). Đó là con đường Giác Ngộ duy 
nhứt. Đứng về mặt triết học, tám yếu tố ấy là tám trạng 
thái tinh thần (hay tâm sở) nằm trong tám loại tâm siêu the 
có đôi tượng là Niêt-bàn.
2. Tứ Đế - là bốn Chơn Lý Cao Quý: Khổ, nguồn gốc của 
khô, sự diệt khô, và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Chơn 
Lý đâu tiên (khổ) phải được thông suốt, hiểu biết. Nguồn 
gôc của khổ (tức ái dục) phải được tận diệt. Sự diệt khổ 
(tức Niêt-bàn) phải được chửng ngộ. Con đường dẫn đến 
sự diệt khổ (tức Bát Chánh Đạo) phải được phát triển. Dầu 
chư Phật có giáng sinh hay không, bốn Chơn Lý ấy vẫn có 
trên thê gian. Chư Phật đã khám phá và vạch rõ cho nhơn 
loại.
3. Không luyến ái - Virãya, làNiết-bàn.
4. Gai chướng - những cây gai tham ái v.v...
5. Kiên trì cố gắng - là tinh tấn điều phục cái dục vọng để 
chứng ngộ Niết-bàn.
6. Như Lai - Khi Đức Phật nóị đến Ngài, Ngài tự xưng là 
Như Lai, Tathãgata, có nghĩa "người đến như thế này".

0
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Tất cả các vật hữu lậu đêu vô thường

5ầ Sabbe sahkhărã aniccấti - yadă pannăya passati. Atha 
nibbindatí dukkhe - esa maggo visuddhiyã.
5. Tất cả các vật hữu lậu 1 đêu vô thường": Khi sáng suốt 
nhận thức phân biệt điều này, ta nhàm chán phiền não2. Đó 
la con đường trong sạch (Thanh Tịnh Đạo). 277.

Tích chuyện
Đức Phật nhận thấy các thầy Tỳ-khưu hành thiền với đề 
mục "vô thường", khuyên các thầy nên tiếp tục.

Chú thích
1 ể Các vật hữu lậu - Sankhãrã, hành, là một danh từ có 
nhiều nghĩa. Hành ở đây là những vật có điều kiện đê phát 
sanh. Phải có những nguyên nhân tạo điều kiện, các vật ấy 
mới phát sanh nên gọi là hữu lậu, hay tùy thê. Niêt-bàn là 
siêu thế, không nằm trong hành, sankhãrã, vì không phải 
tùy thuộc ở nguyên nhân và không có thời gian.
2. Phiền não - gây nên do sự chăm sóc thân ngũ uẩn.

❖

Tất cả các vật hữu lậu đều khổ não
6. Sabbe sankhărã dukkhă ti - yadã pannăya passati. Atha 
nìbbindatì dukkhe - esa maggo visuddhiyã.
6. "Tất cả các vật hữu lậu đều khổ não": Khi sáng suốt nhận 
thức phân biệt điều này, ta nhàm chán phiền não. Đó là con 
đường trong sạch (Thanh tịnh đạo). 278.

Tích chuyện
Đức Phật nhận thấy nhiều vị Tỳ-khưu hành thiền với đề 
mục "khổ não", khuyên các thầy nên tiếp tục.

❖
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Tất cá đêu vô ngã

7. Sabbe dhammã anattă ti - yadă pannãya passati. Atha 
nibbindati dukkhe - esa maggo visuddhiyã.
7. Tất cả các pháp đều vô ngã"1: Khi sáng suốt nhận thức 
phân biệt điều này, ta nhàm chán phiền não. Đố là con 
đường trong sạch. 279.

Tích chuyện
Đức Phật nhận thấy nhiều vị Tỳ-khưu hành thiền về lý vô 
ngã, khuyên dạy các thầy nên tiếp tục.

Chú thích
1. Vô thường (anỉcca), khổ não (idukkha) và vô ngã 
anattã) là đặc tánh của tất cả những vật hữu lậu, hay tùy 
thê, tức là những gì phải do nguyên nhân tạo điều kiện để 
phát sanh. Do nhờ suy niệm về ba đặc tánh này mà chứng 
Niêt-bàn. Hành giả có thể chọn đặc tánh nào thích hợp với 
mình nhứt trong ba đặc tánh ấy để hành.
Lý vô ngã (anattấ) là nền tảng của Phật giáo. Danh từ san- 
khãrã, vật hữu lậu, được dùng trong hai câu đầu. Ở câu 
thứ ba, Đức Phật dùng danh từ dhamma, pháp. Bản chú 
giải gọi dhamma là uẩn (khandhã), và sankhãrã bản chú 
giải cũng gọi là uẩn. Neu vậy dhamma đồng nghĩa với 
sankhãrã và như thế không có lý do nào Đức Phật dùng 
danh từ sankhãrã ở hai câu đầu mà đến câu thứ ba lại 
dùng danh từ dhamma.
Sahkhãrã chỉ áp dụng cho những vật hữu lậu. Dhamma áp 
dụng cho cả hai, những vật hữu lậu và những vật vô lậu. 
Vậy trong câu thứ ba, các pháp, dhamma, bao gồm cả hai, 
các pháp hữu lậu, tại thế, và các pháp vô lậu, siêu thế. Để 
chỉ rằng dầu ở trạng thái Niết-bàn cũng không có một linh 
hồn trường tồn không biến đổi, Đức Phật dùng danh tò
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"Pháp", dhamma, ở câu thứ ba, là trạng thái siêu thế xác 
thực và không có linh hồn.
"Tất cả các thể chất đều vô ngã. Khi do nhờ trí tuệ, ta 
chứng ngộ được (điều ấy), ta không chú tâm (thoát lên cao 
hơn) (thế gian) phiền não này. Đó là con đường trong 
sạch". ~  Radhakrishnan.

$
Kẻ lười biếng không chứng ngộ con đường

8. utthãnakãlamhi nutthãno - yuvã bafí ãlasiyarh upeto. 
Samsannasarìkappaniãno kusito - pannãya maggam a/aso na 
vindatì.
8. Người sống tiêu cực, uể oải/ không tinh tấn chuyên cân 
lúc phải chuyên cằn tinh tấn, ngưòi mà, dầu trẻ tuổi và khỏe 
mạnh, vẫn lười biếng và có tinh thần suy nhược, người ấy 
không có trí tuệ để chứng ngộ Con Đường. 280.

Tích chuyện
Nhiều vị tăng sĩ kéo nhau vào rừng hành thiền và đắc quả 
A-La-Hán trong lúc có một nhóm khác không chịu đi, ở 
lại chùa. Khi các vị ở rừng về, Đức Phật có lời chào đón 
thân thiện mà khônệ có lời nào với các vị ở lại. Thái độ 
của Đức Phật khuyển khích và thúc đẩy các vị không đi 
càng tinh tấn thêm lên để cũng đắc quả A-La-Hán. Đêm 
đến, các vị ấy tận lực chuyên cần, nhưng không may, gặp 
phải trở ngại. Các vị kia phải đến hỗ trợể Đức Phật giảng 
rằng người lười biếng dã dượi phải gặp nhiều khó khăn 
mới chứng ngộ được.

Chú thích
1. Tinh thần suy nhược - Sarnsannasamkappamano, cái 
tâm trong ấy tư tưởng chơn chánh bị suy đồi.

0
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Hãy thanh lọc thân, khẩu, ý

9. Vậcănurakkhĩ manasă susarhvuto - kãyena ca akusaỉam 
kayirã. Ete tayo kammapathe visodhaye - ãrãdhaye maggarh 
isippaveditarh.

9. Canh phòng lời nói, thu thúc tâm, và thân không làm điều 
bất thiện. Hãy thanh lọc ba lối hành động và thành đạt con 
đường mà chư thánh hiền đã chứng ngọ. " 281.

Tích chuyện
Một vị tăng sĩ có lời nói gây chia rẽ hai vị khác, vốn là 
bạn thân. Sau khi viên tịch, thầy tái sanh làm ngã quỷ có 
hình thù xâu xa. Đức Mục-Kiên-Liên (Moggaỉlãna) gặp 
lại và trở vê bạch với Đức Phật. Đức Phật giảng về hậu 
quả tai hại của lời nói đâm thọc, gây chia rẽ

❖

Hãy làm thế nào để tăng trưởng trí tuệ
10. Yogã vejãyati bhũrí - ayogã bhũrisankhayo. Etarh 
dvedhãpatham íiatvãbhavãya vibhavãyaca. Tath’attănam 
niveseỵya - yathã bhũripavaddhati.

10. Đúng thật vậy, do thiên định phát sanh trí tuệ. Không 
hanh thien, trí tuệ phai dần. Thôrig suốt con đường gồm hai 
ngõ, Idi và hại, ấy, hãy tự mình lam làm thế nào đe trí tuẹ 
phát sanh. 282

Tích chuyện
Một vị Tỳ-khưu tên Pothila có tài học rộng, thông suốt 
Giáo Pháp, nhưng Đức Phật vẫn gọi là "Pothila trống 
rỗng" để khuyến khích thầy cố gắng đạt đến đạo qua A- 
La-Hán. Vị tăng sĩ hiểu ý, rút vào rừng sâu thanh vắng 
hành thiên. Châp nhận lời khuyên của một Sa-di trẻ tuổi 
thầy tinh tấn thực hành thiền định để đắc quả A-La-Hán.

CON ĐƯỜNG - MAGGA VAGGA
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Đức Phật dùng tuệ nhãn thấy vậy, hiện thân đến trước thầy 
và dạy những lời trên.

❖
Hãy dứt bỏ luyến ái ngày nào còn luyến ái, tâm còn

bị trói buộc

11. Vanam chindatha mã rukkham - vanatoịãyati bhayam. 
Chetvã vananca vanathaiíca - nibbanã hotha bhikkhavo.
12. Yãvam hi vanatho na chijjatí - anumatto pi narassa 
nãrisu. Patíbaddhamano va tã va so - vaccho khĩrapako va 
mãtarì.
11. Hãy đốn rừng (dục vọng) 1, nhưng không chặt cậy thật2. 
Do rừng (dục vọng) phát sanh sđ sệt. Hãy đốn ngã cả hai thứ 
rừng , rừng cay lớn và rừng cay nhỏ (của dục vọng). Này 
các Tỳ-khưu, hãy sống không rừng 4. 283.
12. Bởi vì, ngày nào còn một bụi cây nhỏ (dục vọng) giữa 
nam và nữ chứa bị chặt ngã, ngày ấy tâm hãy còn bị trói 
buộc, giống như con bê đeo dính bò mẹ. 284.

Tích chuyện
Vài vị Tỳ-khưu già khóc một bà thí chủ, chết cũng lớn 
tuổi. Đức Phật khuyên các thầy thực hành tâm không 
luyến ái.

Chú thích
1. Rừng - vana, có nghĩa là đám rừng của những dục vọng 
như tham ái, sân hận và si mê.
2. Khi Đức Phật vừa nói "hãy đốn rừng", có vài vị Tỳ- 
khưu hiểu sai, theo nghĩa trắng. Đọc ngay được tư tưởng 
sai lầm ấy Đức Phật thêm đoạn sau, dạy rõ rằng rừng đây 
không phải là cây thật sự mà chỉ là những dục vọng.
3. Cây lớn và cây nhỏ - Vana có nghĩa là cây to và 
vanatha là những cây nhỏ. Ở đây, vana là những dục vọng
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lớn, CÓ nhiêu mặt năng lực và vanatha là những dục vọng • 
nhỏ, ít năng lực hơn.
4. Hãy sống không rừng - Tận diệt tất cả dục vọng bằng 
bôn Đạo, hãy làm người không dục vọng.

*
Hãy phát triển con đường an tịnh

13. Ụcchinda sinehamattano - kumudam sãradikam va 
paninã. Santimaggameva brũhaya - nibhãnam sugatena 
desitam.

13. Hãy cắt đút dây tình cảm như ngắt cành sen mùa thu. 
Hãy phát triển con đường an tịnh. Niết-bàn đã được Đức 
Thiện Thệ truyền dạy. 285

Tích chuyện
Một vị Tỳ-khưu đang hành thiền về ô trược của thể xác 
nhưng không hiệu quả. Đức Phật thấy vậy trao cho thầy 
một cành sen và dạy thầy an trụ tâm vào đay. VỊ Tỳ-khưu 
thành công, đắc những từng thiền và phát triển tắm lực. 
Theo lời khuyên của Đức Phật về sau thầy đắc quả A-La- 
Hán. -

❖
Kẻ si mê không nhận định mốì hiểm họa cùa sự chết

14ếỊdha vassam vasissãmi - idha hemantagimhisu. ĩb  bã/o 
vicinteti - antarãyam na bujjhati.

14. "Ta sẽ sông ở đây trong mùa mưa, ở đây trong mùa thu, 
v à ™ùạ hạ. Kẻ cuông dại nghĩ như vậy. Họ không nhận định 
môì hiểm nguy (của sự chết). " 286

Tích chuyện
Một thương gia, cùng tùy tàng gia thuộc, dừng chơn nghỉ 
bên bờ sông. Lúc ấy trời mưa tầm tã. Ông suy nghĩ: "Ta sẽ 
bán hêt hàng, rôi sẽ lưu lại đây mùa nàý, kế mùa kia". Đức
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Phật nhận thấy rằng trong bảy ngày nữa ông sẽ chết. Đại 
đức A Nan Đà (Ãnanda) đến gặp và cho ông hay vê cái 
chết sắp đến của ông. Ồng thương gia hối hận, thỉnh Đức 
Phật và chư Tăng về chỗ ngụ, để bát cúng dường. Đức 
Phạt khuyên ông nên hành thiền về cái chết, ông làm 
theo, đắc từng Thánh đầu tiên, và tịch diệt như Đức Phật 
đã tiên đoán.

*

Cái chẽt nắm lấy kẻ đam mê
15. Tam puttapasusammattarh - bỵãsattamanasam nararh. 
Suttarh gãmarh mahogho va maccu ãdãya gacchati.
15. Người say đắm, giữ tâm bám chặt vào con cái và đàn gia 
súc, cái chết sẽ bám lấy người ấy và cuốn đi như đám lụt to 
(quét sạch) cả một làng đang ngon giấc. 287.

Tích chuyện
Xem Tích chuyện phía dưới câu 114.

❖
Trong giờ phút lâm chung không có sự bảo trợ 

của ai cả

16. Na santíputtã tannãỵa - na pitã nãpi bandhavã. 
Antakenãdhipannassa - n'attMnătỉsu tănatã.
16. Không có con cái nào để bảo trợ ta, không có cha, hay 
chí đến họ hàng cũng không có, bởi vì người bị cái chết tràn 
ngập không thể tìm sự bảo trỢ ở họ hàng. 288.
17. Etamatthavasam natvã - pandito sĩlasamvuto. 
Nibbãnagamanam maggam khippameva visodhaye.
17. Nhận định sự kiện ấy, người cộ giới hạn và trí tuệ nhanh 
chóng mở COÍI đưdng dẫn đến Niet-bàn. 289.

❖

KINH PHÁP CỨ
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Tích chuyện
Một thiếụ phụ tên Patãcãrã mất những người thân yêu 
gần gũi nhứt của bà trong một trường hợp YÔ cùng thê 
thảm. Bà phát điên và chạy cùng đường. Đức Phật từ bi an 
ủi bà và đọc những câu trên.
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Hãy từ bỏ hạnh phúc nhỏ để thành đạt hạnh phúc to

1. Mattãsukhapariccãgã - passe ce vipulam sukharh. Caje 
mattãsukhariì dhỉro - sampassam vipulam sukharìì.
1. Nếu từ bỏ hạnh phúc nhỏ mà có thể thành đạt hạnh phúc 
lớn, người thiện tri hãy từ bỏ hạnh phúc nhỏ để mưu câu 
hạnh phúc lớn. 290.

Tích chuyện
Một lần nọ Đức Phật được thỉnh đến viếng thành Vesali 
để đem an lành cho dân chúng, lúc ấy đang bị nạn đói 
khát, địch hạch và nhiều âm hồn khuấy phá. Khi Đức Phật 
đến thì có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Đức Phật giải thích 
rằng đó là vì trong quá khứ Ngài đã tạo nhiêu phước báu, 
từ bỏ những khoái lạc nhỏ.

❖
Không lấy thù đáp lại thù

2. Paradukkhũpadãnena - attano sukhamicchatí. 
Verasarhsaggasamsattho - verã so na parìmuccati.

2. Người gây đau thương cho kẻ khác để mưu câu hạnh phúc 
cho mình không thể thoát khỏi hận thù vì sẽ bị vưđng vấn 
nào guồng máy phức tạp cùa thù hận. 291.

Tích chuyện
Mối thù giữa hai người nối tiếp diễn tiến trong nhiều kiếp 
sống. Cuối cùng, nhờ Đức Phật giảng hòa, môi thù truyên 
kiếp ấy được xoa dịu dân.



Hoặc lậu của người ngã mạn tăng trưởng hoặc lậu 
cùa ngưdi có tâm niệm suy giảm

3. Yarh hi kiccarh tadapavĩddharh -akiccarh pana kayirati. 
UnnaỊãnarh pamattãnam - tesarh vaddhanủãsavã.

4. Yesanca susạmãraddhă - niccarh kãyagatã sati. Akiccarh te 
na sevạnti - kicce sãtaccakãríno. Satãnarh sampajãnãnarh - 
attharh gacchantí ãsavã.

3. Không làm những gì phải làm1. Những gì không nên làm, 
lại làmz. Hoặc lậu của người ngã mạn và không có tâm niêm 
ấy sẽ tăng trưởng. 292

4. Những ai hằng chuyên cần thực hành pháp "niệm thân" 3, 
không theo những gì không nên làm và chuyên cần làm 
những việc phải làm. Hoặc lậu của người suy tư và co tam 
niệm ấy sẽ chấm dứt. 293

Tích chuyện
Vài vị tăng sĩ mảng lo thích thú trong việc trang trí đôi 
dép mà lãng quên bổn phận tu hành. Đức Phật quơ rầy và 
đọc lên câu kệ trên.

Chú thích
1. Những gì phải làm - là nghiêm trang trì giới, thực hành 
thiền định v.v...
2. Làm những gì không nên làm - Như lo chăm sóc, trang 
trí dù, dép, y, bát v.v...
3. Niệm thân - suy niệm về tánh cách ô trược của thể xác.

❖
A-La-Hán không sầu muộn

5' Mặtaram pitaram hantvă - rãjãno dve ca khạttiye.
Rattham sãnucaram hantvã - ánĩgho yãti brãhmaặo.
6. Mã ta ram pitararh hantvã - rặịẫno dve ca sotthiye. 
Veyyagghapancamam hantvã -anĩgho yãti brãhmano.

TẠP LỰC - PAKINNAKA VAGGA
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5. Đã giẽt mẹ1 (ái dục), cha2 (ngã mạn) và hai nhà vua hiếu 
chiến (thường kiến và đoạn kiến), và đã tiêu diệt một quốc 
giã (lục căn va lục trần) cung với vị đại thần phụ trách quốc 
khố 3 (luyến ái), vị A-La-Hán ra đi, không sầu muộn. 294.
6. Đã glểt mẹ, cha và hai ông vua của giai cẩp Bà-La-Môn và 
tiêu diẹt con đường nguy hiểm 4 (chướng ngại), vị A-La-Hán 
ra đi, không sâu muộn. 295.

Tích chuyện
Chỉ một vị A-La-Hán có hình tướng tương đối nhỏ. Đức 
Phật đọc hai câu kệ trên giải thích tâm trạng của người đã 
đắc quả A-La-Hán.

Chú thích
1. Mẹ Mãtã, tiêu biểu tâm ái dục (tanhă), vì chính ái dục 
dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh.
2. Cha - Pitã, tiêu biểu tánh ngã mạn, chấp cái ta, và tự 
phụ, kiêu căng.
3. Vị đại thần phụ trách quốc khố - sãnucaram, người 
trông nom kho tàng của vương quốc, ở đây tiêu biểu cho 
sự luyến ái bám bíu vào đời sống (nandirãga).
4. Con đường nguy hiểm - Veyyagghapancamam, danh từ 
này được dùng ở đây để chỉ năm chướng ngại tinh thần 
(riĩvarana, phép triên cái) trong ây hoài nghi hay tam bat 
quyết (viciỉcicchã) là chướng ngại thứ năm. Veyyạggha là 
con đường nguy hiểm, có nhiêu cọp. Hoài nghi là mọt 
chướng ngại được ví như con đường như thế ấy (bản chú 
giải).
Bốn chướng ngại khác là tham dục (kãmacchanda), oán 
ghét hay ác ý ịyyãpãda), phóng dật, lo âu ịụddhaccakuk- 
kucca) và hôm trầm, dã dượi (thĩna - mỉddha).
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Gọi là chướng ngại vì năm loại tâm ấy ngăn trở con đường 
đưa đến các nhàn cảnh và Niết-bàn.

❖
Hãy suy niệm về Phật, Pháp, Tăng, thân, và đức tánh không 

hại người hãy thỏa thích trong Thiền định
7. Suppabuddhariì pabujjhanti - sadă Gotamasã vakã. Yesariì 
divă ca ratto ca - niccarh buddhagatã sati.
7. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm luôn luôn giác tỉnh - ngày như 
đêm, luôn luôn suy niệm về Phật 1Ệ 296.
8. Suppabuddham pabujjhanti - sadã Gotamasã vakã. Yesam 
divă ca ratto ca - niccarh dhammagatã satì.
8. Chư đệ tử cùa đấng Cồ Đàm luôn luôn giác tình - ngày như 
đêm, luôn luôn suy niệm về Phật2. 297.
9. Suppabuddharh pabujjhanti - sadã Gotamasãvakã. Yesarh 
divã ca ratto ca - niccam sahghagatã sati.
9. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm luôn luôn giác tỉnh - ngày như 
đêm, hằng suy niệm về Tăng già3. 298.
10. Suppabuddham pabuịịhanti - sadã Gotamasãvakã. Yesarh 
divă ca ratto ca - niccarh kãyagatã satì.
10. Chư đệ tử cùa đấng Cồ Đàm luôn luôn giác tính - ngày 
như đêm, hằng suy niệm về Tăng già 4. 299.
11. Suppabuddham pabujjhanti - sadã Gotamasãvakã. Yesarh 
divă ca ratto ca - ahirhsãya rato mano.
11. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm luôn luôn giác tính - ngày 
như đêm, hằng suy niệm về đức vô hại 5. 300.
12. Suppabuddham pabujjhantí - sadã Gotamasãvakấ. Yesarh 
divã ca ratto ca - bhãvanãya rato mano.

12. Chư đệ tử của đấng ũô Đàm luôn luôn giác tinh - ngày 
như đêm, hằng thỏa thích trong thiền định. 301.

Tích chuyện
Chàng thanh niên kia thoát khỏi tay một con quỷ nhờ đọc 
câu "Tán dương Đức Phật"ề v ề  sau chính con quỷ ấy và 
một người khác nữa có cơ hội giúp chàng. Vua nghe câu
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chuyện, đến hầu Phật và bạch hỏi vậy suy niệm về phẩm 
hạnh của Đức Phật có đủ oai lực để xua đuổi những âm 
hồn xấu khôngễ Để giải thích Đức Phật đọc những câu kệ 
trên.

Chú thích
1 ế Suy niệm về Phật - suy niệm về các phẩm hạnh của Đức 
Thế Tôn, đấng Toàn Giác.
2. Suy niệm về Giáó Pháp - suy niệm về đặc tánh của Giáo 
Pháp, tức là giáo huấn của Đức Thế Tôn, đấng Toàn Giác.
3. Suy niệm về Tăng Già - suy niệm về phẩm hạnh của 
Giáo hội Tăng Già, Giáo hội cao quý của chư đệ tử bậc 
Toàn Giác.
4. Suy niệm về thân - suy niệm về sự ô trược của thế xác.
5. Đức vô hại - đức tánh không gây tổn hại cho bất cứ ai.

*
Dứt bỏ là khó

13. Duppabbajjam durabhiramam - durãvãsã gharã dukhã. 
Dukkho 'samãnasarhvãso - dukkhănupatitaddhagũ. Tasmã na 
caddhagũ siyã -na ca dukkhãnupatìto siyã.
13. Xuất gia là khó, thỏa thích trong sự xuất gia là khó. Đời 
sống tại gia là khó và đau khổ. Liên kêt với người không 
tương hợp là đau khố. Đau khố đến với khách lữ hành (trong 
vòng luân hồi), vậy, chá nên làm khách lữ hành, chớ nên làm 
người chạy theo đau khố. 302.

Tích chuyện
Một hoàng tử xuất gia và rút vào rừng, hành thiền một 
mình, v ề  đêm, ông nghe văng vẳng tiếng đờn hát từ thành 
vọng đến và lấy làm bất mãn với lối sống đơn độc giữa 
rừng sâu. Một vị thần trên cây khuyên khích ông nên cô 
gắng tìm thích thú trong đời sống cô đơn. v ề  sau, thây Tỳ-
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khưu bất mãn ấy trở về bạch lại tự sự với Đức Phật. Đức 
Phật giảng cho thầy về tánh cách khó khăn của kiếp sống 
ở thế gian.

Người có tâm đạo ở đâu cũng được quý trọng

14. Saddho sĩlena sampanno -  yaso bhogasamappito. Yarh 
yam padesarh bhaịati tattha tattheva pũjito.
14. Người có đủ niềm tin vào giới hạnh, có thiên tài đế thành 
đạt danh vọng và gia sản (của bậc thánh giả), người ấy ở 
đẩu cũng được quý trọng, bất luận trên lãnh thổ nào. 303.

Tích chuyện
Một thiện tín giàu tâm đạo được hết sức quý trọng mỗi khi 
đến hầu Phật. Đại đức A Nan Đà (Ananda) bạch hỏi Phật 
rằng nếu ông ấy viếns một vị giáo chủ khác, không phải là 
Đức Phật, ông có được quý trọng như vậy chăng. Đức 
Phật đọc lên câu kệ trên để giải đáp.

Chú thích
1. Niềm tin - saddhã, niềm tin tưởng chơn thành nơi Tam 
Bảo, căn cử trên sự hiểu biết. Trong Phật giáo không có 
chỗ nào đế chứa đựng một đức tin mù quáng.

❖
Người tốt được nhận thấy từ xa

15. Dũre santo pakăsenti - himavanto va pabbato. 
Asantettha na dissanti - rattikhittã yathã sarã.
15. Tựa như hòn Hi Mã Lạp sơn, người tốt nổi bật từ đàng 
xa, lồ lộ trước mắt mọi ngữời. Người xấu xa tội lỗi, đâu ở gần 
kề cũng không ai trông thấy, tựa như mũi tên bay trong dem 
tốiề 304.
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Con gái của ông trưởng giả cấp Cô Độc (Anãthapindika) 
về làm dâu trong một gia đình không theo Phật giáo. Để 
làm vinh dự cho nàng, bên nhà chồng thỉnh những đạo sĩ 
lõa thể về nhà để cụng dường. Mặc dầu ông cha chồng yêu 
cầu cô chăm lo dâng cúng đến các vị đạo sĩ, đức khiêm 
tốn không để cho cô làm như vậy. Ông cha chồng không 
bằng lòng. Khi cô dâu nhắc đến Đức Phật và các vị đệ tử 
của Ngài, cha mẹ chồng bảo nàng thỉnh các Ngài về nhà 
cúng dường ngày hôm sau, nhưng ông bà sẽ ở xa, không 
ra đón tiếp. Con gái của ông trưởng giả cấp Cô Độc là 
một tín nữ có tâm đạo nhiệt thành. Cô trở về phòng, gởi 
một luồng tư tưởng đến Đức Phật để cung thỉnh Ngài. Lúc 
ấy ông Cấp Cô Độc vừa nghe thuyết Pháp xong, cũng 
thỉnh Đức Phật đến nhà để ông cúng dường. Đức Phật trả 
lời rằng Ngài đã nhận lời thỉnh cầu của con gái ông trước 
rồi. Trưởng giả cấp Cô Độc lấy làm ngạc nhiên vì ông đã 
gả con gái đi xa rồi. Đức Phật đọc câu kệ trên.

*
Thỏa thích trong cảnh cô đơn tịch mịch

16. Ek'ãsanariỉ ekaseyyarh - eko caram atandito. Eko 
damayamattãnarh - vanante ram/to siyã.
16. Người ngồi một mình, nghỉ một mình, đi một mình, 
không dã dượi, tự kiểm soát tâm trong cảnh cô đơn, người 
ấy sẽ thỏa thích ở trong rừng. 305.

Tích chuyện
Đức Phật đọc câu kệ trên để tán dương một vị Tỳ-khưu 
sống cô đơn trong rừng vắng.

Tích chuyện
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Kẻ nói dữi chịu đau khố

1. Abhũtavãdĩnirayarh upeti - Yo vãp/kaivă na karomĩti 
cãha. Ubho pipecca te samã bhavanti - Nihĩnakammă 
manujã parattha.
1. Người nói điều không thiệt vào cảnh khổ, và người đã làm 
một chuyện rồi nói "tôi không có làm" cũng vậy. Sau khi 
chết, cả hai đều bằng nhau, ngữời có hành động tì tiện trong 
thế giới khác. 306.

Tích chuyện
Để vu oan Đức Phật, một giáo phái khác thuê người giết 
một thiếu phụ rồi chôn vùi dưới đống rác gần tịnh thất của 
Ngài. Vê sau, những người giêt thuê ấy thú thật và do đó 
lộ diện kẻ thuê người hành động sát nhơn. Khi giảng về tật 
xấu của người gian dối, Đức Phật đọc câu kệ trên.

❖
Tỳ-khưu ô nhiễm chịu đau khổ

2. Kãsăvakanthả bahavo - pãpadhammã asannatã. Pãpã 
pãpehi kammehi - nirayarìì te upapajjare.
2. Nhiêu người đắp y vàng mà tư tưởng chưa dứt khoát, tâm 
không điêu phục. Con người xấu xa, vì hành động bất thiện 
của mình, sẽ tái sanh vào khổ cảnh. 307.

Tích chuyện
Đức Mục-Kiền-Liên (Moggalỉãnò) thấy một con ngã quỷ 
có hình dáng như một bộ xương đang phừng phừng cháy. 
Đức Phật giải thích răng đó là hậu quả của một kiếp sống 
làm tăng sĩ ô nhiễm trong quá khứ.
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Không nên làm người bất thiện

3. Seyyo ayoguỊo bhutto - tatto aggisikhũpamo. Yahce 
bhunjeyyá dussĩlo - ratthapindamăsannato.
3. Thà nuốt một hòn sắt cháy đỏ (có khả năng thiêu đốt) như 
một ngọn lửa, còn htín làm người sống nhờ vật thực của dân 
chúng mà có hành động bất thiện và không điều phục thân 
tâm. 308.

Tích chuyện
Đức Phật đọc câu kệ này để quở rầy vài vị tăng sĩ đã giả 
vờ, người này khoe người kia thành đạt từng này hay từng 
khác nhưng thật sự không có ai đắc gì hết, và làm như vậy 
để được thiện tín cúng dường dồi dào.

Tà dâm là tạo nghiệp ác
4. Cattãrí thãnãni naro pamatto - ãpajjati paradãrũpasevĩ. 
Apunnalãbham nanikãmaseyyam - mndariĩ tatiyarh nirayam 
catuttham.
5. Apunnalãbho ca gati ca pãpikă - bhĩtassa bhĩtãya ratĩ ca 
thokikã. Răjă ca dandam garukam paneti - tasmã naro 
paradăram na se ve.
4. Bốn điều bất hạnh đến với người bất cẩn, có hành động tà 
dâm: Gặt hái tội khố, ngủ không yên giấc, ba là bị khiển 
trách và bữn là ở khố cảnh. 309.
5. Có sự gặt hái tội khố, cũng như có số phần bất hạnh. Hỷ 
lạc của người đàn ông và người đàn bà đang run sợ quả thật 
ngắn ngủi. Vua lại ban hành hình phạt nặng nề. Do đó không 
nên lân la với vđ người. 310.

Tích chuyện
Một chàng thanh niên đẹp trai có hành động tà dâm. Nhiều 
lần chàng bị tù tội do lệnh của vua và được thả nhờ có 
người cha giàu sang. Cuối cùng cha chàng dẫn chàng đến
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thỉnh cầu Đức Phật khuyên dạỵ. Đức Phật giảng cho 
chàng vê hậu quả tai hại của tật xấu tà dâm.

*

Kiếp sống ô nhiễm chấm dứt trong đau khổ một đời 
sông đạo hạnh không vững không đáng được ngợi 
khen điều thích nghi phải được tạn lực thực hiẹii

6. Kuso yathã duggahito - hattham evãnukantati. Sămahharh 
dupparămattharh nirayãyũpakaddhati.
6. Như cỏ kusa cắt tay người nắm nó không đúng cách, cùng 
thế ấy, đời sống xuất gia lôi kéo vào khổ cảnh người sử dụng 
nó một cách sai lầm. 311'

7. Yạm kind sithilam kammam - sarikilitthanca yariĩ vatarh. 
Sankassararh brahmacariyarh - na tam hotì mahapphalaii!
7ế Một hành động buông iung, một pháp hành ô nhiễm, một 
đời sông đạo hạnh không vững chắc - tất cả những đieu ẩy 
không có điều nào đem lại nhiều thành quả (tốt đẹp). 312.
8. Kayirã ce kayirãthenam - daỊhamenariĩ parakkame. Sithi/o hi 
paribbãịo - bhiyyo ãkirate rajam.

8. Nếu cộ điều nào phải làm, hãy làm điều ấy. Hãy tiến hành 
vững chăc, vì đời tụ sĩ dế duôi càng tung loạn bụi cát. 313.

Tích chuyện
Một vị tăng sĩ có tánh ngang nhiên tự phụ, phạm một lỗi 
lâm khi kéo những ngọn cỏ. Đức Phật quở rầy và đọc 
những lời trên.

Chú thích
1. Đạo hạnh không vững chắc - sahkassaram, suy nghĩ 
hay tưởng nhớ với tâm nghi ngờ.

*
Dầu một lỗi nhỏ cũng không nên phạm

9. Akatam dukkatarh seyyo - pacchã tapati dukkatam. 
Katanca sukatam seyyo - yam katvãn'ănutappati.
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9. Tốt hơn hết không nên có hành động xấu. Một hành động 
sai lầm sẽ làm khổ ta về sau. Nên có hành động tốt, sau khi 
làm không sâu muộn. 314.

Tích chuyện
Một thiếu phụ nổi cơn ghen hành phạt tàn nhẫn một tỳ nữ 
có dan díu với chồng bà. Trong khi hai vợ chông đên tịnh 
xá nghe Đức Phật thuyết Pháp, người tớ gái bạch lại tự sự 
với Đức Phật. Đức Phật khuyên dạy không nên hành động 
sai lầm.

0
Hãy cẩn mật giữ mình như canh phòng một thành trì
10. Nagaram yathã paccantarh guttaríì santarabãhirarìì.
Evariì gopetha attãnarh khano ve mã upaccagã. Khanãtĩtã hi 
socanti - nirayamhi samappită.
10ế Hãy tự canh phòng trong ngoài, như người ta canh một 
ải trấn ở biên thùy. Không nên bỏ qua cơ hội \ vì người bỏ lỡ 
cơ hội sẽ sâu muộn khi sanh vào khổ cảnh. 315.

Tích chuyện
Vài vị tu sĩ trải qua một thời gian trong một ải trấn ở biên 
thùy và thấy ở đấy đòi sống thiếu tiện nghi vì mọi người 
đều phải rộn rịp canh chừng kẻ địch. Khi các thầy trở về 
bạch lại với Đức Phật, Đức Phật khuyên dạy các thây nên 
tự canh phòng mình như người ta canh phòng một ải trấn 
ở biên thùy,

Chú thích
1. Cơ hội - những cơ hội như khi có một vị Phật giáng 
sanh, có một nơi ở thuận lợi, một thân hình khỏe mạnh, 
hay có được chánh kiến v.v...

❖
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Hãy khiêm tốn ở nơi cân khiêm tốn, không nên sợ 
điều không đáng sợ

11. Ãlajjitãye íajjanti - lajjitãye na lạịịare. 
Micchãditthisamădănă - sattã gacchanti duggatím.
12. Abhaye bhayadassino - bhaye cãbhayadassino. 
Micchãditthisamãdãnă - sattã gacchantí duggatim.
11. Chúng sanh nào hổ thẹn ở chỗ không nên hố thẹn và 
không hổ thẹn ở chỗ đáng hổ thẹn là ôm ấp tà kiến và se vào 
khố cảnh. 316.
12. Chúng sanh nào thấy sợ sệt ở chỗ không nên sợ và 
không sở ở chỗ đáng sd là ôm ấp tà kiến và sẽ vào khổ cảnh.

317.

Tích chuyện
Vài vị Tỳ-khưu ghi nhận rằng những đạo sĩ của phái 
Nigantha tốt hơn các vị của phái Acelaka vì lễ độ hơn, che 
thân kín đáo. Những đạo sĩ Nigantha 1 giải thích vì sao 
mình che thân kín. Đức Phật nghe câu chuyện và dạy 
những lời trên.

Chú thích
1. Nigantha - đúng theo nguồn gốc của danh từ, có nghĩa 
"thoát ra khỏi mọi trói buộc hay dính mắc", là danh từ 
dùng để chỉ những đạo sĩ Jaina (Kỳ-na), những người mà, 
theo câu chuyện này, thườnệ đóng khố. Các đạo sĩ thuộc 
phái Acelaka thì cứ để lõa thể hoàn toàn đi đó đây.

❖
Điều sai râm, không thấy sai thấy sai ở chỗ sai và 

đúng ở chỗ đúng
13. Avajje vajjamatino - vajje c'ãvajjadassino. 
Micchãditthisamãdãnã - sattã gacchanti duggatìm.
14. Vajjafíca vaịịato natvã - avajjafíca avajjato. 
sammãditthisamãdãnã sattă gacchanti suggatirh.

KHỐ CẢNH - NIRAYA VAGGA
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13. Chúng sanh nào tưởng tương những lỗi lầm ở chỗ không 
có lỗi và không thấy sai ở cho sãi là ônĩ ấp tà kiến và đi vào 
khổ cảnh. 318.
14. Chúng sanh nào thấy sai biết sai, thấy đúng biết đúng, là 
có chánh kiến và sẽ nhàn cảnh. 319.

Tích chuyện
Con gái của vài người khác đạo được dạy không nên đảnh 
lễ chư Tỳ-khưu và không nên đến chùa. Ngày nọ, chúng 
trẻ ấy chơi với những đứa bé theo đạo Phật và nghe khát 
nước, bảo mấy đứa kia vào chùa xin nước uống. Lúc vào 
chùa, mấy đứa kia gặp Đức Phật, Đức Phật dạy chúng kêu 
đám trẻ nọ vào chùa uống nước. Sau khi chúng nó uống 
xong, Đức Phật giảng giáo lý cho nghe và chúng xin qui y 
với Đức Phật. Khi mới hay biết câu chuyện, cha mẹ chúng 
tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng về sau, tất cả đều đến với 
Đức Phật và xin quy y. Nhơn cơ hội Đức Phật đọc những

*>_ _ 1 _ A J Acâu kệ trên.
Chú thích

l . Thấy lỗi và không lỗi - avajja, là có sự tin tưởng đúng 
và vajja là tin tưởng sai lầm.
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23. VOI - N ẴG A  VAGGA
❖

Phần đông sống không kỷ luật

1. Ahariì nãgo va sahgăme - cãpãto patitarh sarariĩ. 
Ativãkyam títikkhissariì - dussĩlo bahụịịano.
2. Dantarh nayanti samitìrh - dantarh rãịãbhirũhatí. Danto 
settho manussesu - yo'tívãkyam Otìkkhati.
1. Như voi chiến ở trận địa hứng lãnh lằn tên mũi đạn, cùng 
thế ấy, Như Lai sẽ chịu đựng lời nguyền rủa. Đúng thật vậy, 
phần động sống không giới luật. 320.
2. Người ta dẫn những con ngựa (hay voi) dã được đào luyện 
đến ndi (vua quan) tụ họp. Vua chọn rón nèo thuần thục 
nhút để cỡi. Giữa đám người, cao thượng nhút là người 
thuần thục, chịu đựng những lời nguyền rùa. 321.

❖
Người thuần thục chịu đựng lời nguyền rủa

Hạnh phúc thay, người tự chế ngự

3. Varamassatarã dantá - ãjãnĩyã ca sindha vã. Kunịarã ca 
mahãnãgã - attadanto tato vararh.
3. Quý thay, những con lừa thuần thục, những con ngựa rặc 
giống của xứ Sindh và những thớt tưdng sang trọng có ngà. 
Nhưng con người thuần thục, giới đức trang nghiêm là hờn 
tất cả. 322.

Tích chuyện
Một mệnh phụ phu nhơn trong triều, có ôm ấp mối hận thù 
đổi với Đức Phật, thuê người lăng mạ Ngài thậm tệ. Đại 
đức A-Nan-Đa (Ananda) không chịu nổi, bạch với Đức 
Phật, xin Ngài dời đi nơi khác. Nhưng Đức Phật khuyên 
Ngài A-Nan-Đa (Ananda) nên thực hành pháp nhẫn nại và



Đức Phật tự ví như voi chiến lâm trận, bình thản vững tiến 
giữa lằn tên mũi đạn, sẵn sàng và thản nhiên hứng chịu 
những lời nguyền rủa.

0
Tự kiểm soát đưa đến mục tiêu

4. Na hi etehi yãnehi gaccheyya agatarh disarh. Yathãttanã 
sudantena - danto dantena gacchati.
4. Chắc chắn không bao giờ những chuyến xe như thế đưa ta 
đến Niẽt-bàn, như người tự kiểm soát bằng cách khăc phục1 
và đào luyện 2 tự ngã chdn chánh. 32Jế

Tích chuyện
Một tăng sĩ, trước làm nghề luyện voi, hôm nọ nhìn thấy 
người kia đang huấn luyện con voi mà không kiểm soát nó 
nổi. Thầy nói với một vị khác, gợi ý người ấy phải làm 
như thế nào. Anh luyện voi nghe được, làm theo, và thành 
công, khi câu chuyện đến tai Đức Phật, Đức Phật khuyên 
dạy vị tăng sĩ nên tự mình đào luyện lấy mình để thành đạt 
mục tiêu cuối cùng.

Chú thích
1. Khắc phục... tự ngã - dantena, bằng cách thu thúc lục 
căn.
2. Đào luyện. ể. tự ngã - sudantena, bằng cách phát triển 
Con Đường Cao Quý.

‘Ệt
Voi con biết lo cho mẹ

5. Dhanapălako năma kuộịaro - katukabhedano dunnivãrayo. 
Baddho kabalam na bhuhjati - sumaratì năgavanassa kuiíjaro.
5. Voi Dhanapălaka bất trị, bị giam cầm, chảy nước hôi thúi, 
bỏ ắn, nhịn đoi. Voi tưởng nhớ rừng nhà. 324.

KINH PHÁP c ú
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Một cụ già bị con cái lãng quên, không trông nom cliăm 
sóc đên. Ngày kia cụ già đến hầu Phật và, nhờ Đức Phật 
khuyên dạy, trở về thực hành đúng lời và thành công, về 
sau con cái cụ hết lòng phụng dưỡng cụẾ Giảng về sự 
chăm sóc cha mẹ, Đức Phật đọc câu kệ trên để nhắc đến 
tình thương của voi con, bị giam cầm mà bỏ ăn vì tưởng 
nhớ đên mẹ ở nhà.

*
Ẩm thực tiết độ

6. Middhĩyadă hotì mahagghaso ca - mdđãyită samparívattasãyĩ. 
Mahãvarãho va nivãpaputtho - punappunam gabbhamupeti 
mando.
6. Người thiểu trí, khi hôn mê, tham ăn, thích ngủ, ngã lăn 
nằm dài như con heo to mà người ta nuôi bằng thức ăn thừa
- người ấy sẽ tái sanh trà đi trở lại mãi mãi triền miên. 325.

Tích chuyện
Vì ăn uống quá độ mà vua Kosala thường nghe khó chịu 
trong mình. Nhờ Đức Phật khuyên dạy vua ăn uống có độ 
lượng và do đó cải tiến tình trạng sức khỏe.

*
Hãy kiểm soát tư tưởng

7. Idarh pure dttam acãrí cãríkarh - yenicchakam yatthakãmarh 
yathãsukham. Tadajjaham niggahessămi yoniso - 
hatthippabhinnam viya ankusaggaho.
7. Trước kia tâm này buông lung, phóng dật tùy thích, theo ý 
muốn và ưóc vọng của nó. Ngày nay, với chánh niệm, ta nắm 
vững và điều phục nó/giống như ten nài (nắm vững và khắc 
phục) một thớt tượng. 326.

Tích chuyện
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Một thầy Sa-di trẻ tuổi có giới hạnh rất trang nghiêm 
nhưng về sau muốn hườn tục. Bà mẹ thầy thuyết phục 
thầy không nên làm vậy. Cuối cùng thầy nhận định được 
sự ích lợi dồi dào phong phú của đời sống thiêng liêng đạo 
hạnh. Đức Phật đọc câu kệ trên để khuyên dạy thầy.

*
Hãy lánh xa đường ác

8. Appamãdarată hotha - sacittam anurakkhatha. Duggã 
uddharathattănam - paiike satto va kunịaro.
8. Hãy thỏa thích trong chánh niệmằ Hãy tinh tấn canh 
phòng tâm. Như voi sa lầy cố gắng rut chơn ra khỏi dâm bùn, 
cùng thế ấy, hãy tự rút ra khỏi đường ác. 327.

Tích chuyện
Một con voi bị sa lầy. Tên nài đến nơi, làm như sẵn sàng 
xuất trận, rồi khua chiêng gióng trống như lâm trận. Voi 
hăng lên, cố gắng rút chơn ra khỏi đầm lầy. Khi câu 
chuyện được bạch lại với Đức Phật, Ngài khuyên dạy các 
vị Tỳ-khưu cũng nên gia công cố gắng giống như voi bị sa 
lầy để tự rút ra khỏi đầm lầy của vòng luân hồi.

$
Hãy kết hợp với bậc thiện trí

9. Sace labetha nipakam sahãyariì - saddhimcararh 
sãdhuvihãrídhĩram. Abhibhuyya sabbãni parissayãni - 
careyya tenattamano satĩmã.
9. (Trên đường đời), nếu con gặp được bạn đông hành thận 
trọng s (người thích hợp) để sống với con, người có tac 
phong đúng đắn và trí tuệ, hãy sống với người ấy một cách 
vui ve và giác tỉnh, vượt khỏi mọi hiểm nguy. 328ễ

*

Tích chuyện
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Nếu không gặp bạn đông hành thích hợp, 
hay đi một mình

10. No ce labetha nipakam sahãyarh - saddhirhcaram 
sădhuvihãrídhiram. Rãja va rattham viịitam pahãya - eko 
care mãtangaraiĩne va nãgo.
10. Nếu không gặp được bạn đông hành thận trọng (thích 
hớp), đế sống với con, người có tac phong đúng đắn và trí 
tuệ thì, như vua ròi bỏ một quốc vương đa chinh phục, con 
hãy sống một mình như voi song giữa rừng sâu. 329.

Thà sống đời cô độc

11. Ekassa caritarh seyyo -  n'atthi bãle sahãyatả. Eko care 
na ca păpãni kayirã - appossukko mãtangaraíỉne va nãgo.
11. Tốt hdn sông một mình. Không kết hợp với người ngu. 
Hãy sống cô đơn, không làm điều ác, khỏi lo âu, nhữ voi song 
giữa rừng sâu. 330.

Tích chuyện
Có lần Đức Phật sống một mình giữa rừng. Luận về đời 
sống cô đơn của Ngài, Đức Phật đọc những câu kệ trên.

Chú thích
l ễ Thận trọng - Sahõyatã, danh từ này bao gồm ý nghĩa 
người có giới luật trong sạch. Người thực hành nghiêm 
chỉnh thiền minh sát, đạo quả, và Niết-bàn. (Bản chú giải) 
Xem câu 61.

*
Hạnh phúc thay, gặp bạn lúc cần

12. Atthamhiịãtamhi sukhã sahăyă - tutthĩ sukhã yã 
itarĩtarena. Punnarh sukharh jĩvitasahkhayamhi - sabbaso 
dukkhassa sukharh pahãnarh.

VOI - NĂGA VAGGA
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12. Vui thay, gặp được bạn lúc cần. Vui thay, tri túc với chút 
ít này hay nọ. Vui thay, đã tạo thiện nghiệp lúc đời sống 
chấm dứt. Lánh xa đau khổ là hạnh phúc. 331.

*
Hạnh phúc thay, được phụng dưỡng mẹ cha

13. Sukhã matteyyată loke - atho petteyyatã sukhã. Sukhã 
sãmanhatã loke - atho brahmannatã sukhã.
13. Trên thế gian này, phụng dưỡng mẹ 1 là niềm vui. Phụng 
dưỡng cha cũng là vui, trên thế gian này. Phụng dưdng bậc 
Sa-môn là vui. Phụng dưỡng bậc Thánh nhơn 2 cũng là vui.

JJ2ế
0

Hạnh phúc thay, người có giới hạnh, niềm tin, 
và trí tuệ

14. Sukhariì yãva jarã silãríĩ - sukhã saddhã patitthitã. Sukho 
panỉiãya paịilãbho - păpănarh akaranam sukham.
14. Vui thay, có giới hạnh từ lúc trẻ chí đến tuổi già. Vui 
thay, được thành đạt trí tuệ. Vui thay, không hành ác. 333.

Tích chuyện
Ma Vương cung thỉnh Đức Phật làm vua. Đức Phật lưu ý 
rằng Ngài không có gì giống như Ma Vương cả và Ngài 
kể ra những nguyên nhân tạo hạnh phúc.

Chú thích
1Ể Phụng dưỡng mẹ - danh từ matteyyatã không có nghĩa 
tư cách làm mẹ hay "có một người mẹ". Bản chú giải giải 
thích rằng đó là phẩm hạnh tốt (sammã-patipatti) đối với 
mẹ, tức là phụng dưỡng mẹ. Những danh từ khác (như 
petteyyata v.vẻ.ẽ) cũng được giải thích tương tợ.
2. Thánh nhơn - tức là Đức Phật, chư vị A-La-Hán V.Y...
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24. ÁI DỤC - TANHẪ VAGGA

*
Ái dục phát sanh đến người sống dể duôi

1. Manujassa pamattacãrino - tanhã vaddhati mãluvã ìriya. So 
plavati hurãhararh - phalamiccham va vanasmi vãnaro.
1. Ái dục 1 của người sống dể duôi tăng trưởng (nhanh 
chóng) như loài cây leoẵ Nó nhảy từ kiếp sống này chuyền 
sang kiếp khác như loài khi thích trái cây trong rừng. 334.

*
Người nuôi dưỡng ái dục tăng gia sầu muộn

2. Yariì esă sahatì jammĩ - tanhã loke visattikã. Sokă tassa 
pavaddhanti - abhivaỊtham va biranarh.
2. Trên thế gian này, sâu muộn của người bị khát vọng 
khắng khít và đê hèn ấy tràn ngập, sẽ sinh sôi nẫy nở tựa ho 
như cỏ bìrina được tưới nước dây đủ. 335.

*

Người đã dập tắt ái dục không còn sầu muộn

3. Yo cetariì sahãtĩ jammirh - tanham loke duraccayarh Sokã 
tamhă papatantì - udabindũ va pokkharã.
3. Trên thế gian này, sầu muộn sẽ tách rời người đã khắc 
phục ái dục bất trị và đê hèn ấy, như giọt nước rời lá sen.

336.
0

Hãy dập tắt ái dục từ cội rễ

4. Tam vo vadămi bhaddam vo -  yăvantettha samãgată. 
Tanhãya mũlarh khanatha - usĩrattho va bĩranam. Mã vo 
naỊarit va soto va - mã ro bhafíji punappunam.
4. Điêu này, Như Lai dạy các con: May mắn thay cho tất cả 
các con, những người tụ hợp tại đây! Hãy đào xới ái dục tận 
gốc rễ như người ta đào lấy rễ ngọt ngào của cỏ bĩrana. Chớ
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để Ma vưdng mãi mãi đè bẹp các con như trận lụt làm rạp 
đám lát. 337.

Tích chuyện

Đức Phật dạy những lời trên khi nhắc đến một vị Tỳ-khưu 
vô lễ, mặc dầu thông suốt Giáo Pháp nhưng lòng còn chứa 
đầy ái dục và, ngã mạn, khinh rẻ các vị khác.

Chú thích

1. Ái dục - Tanhã, có nghĩa luyến ái, khát khao, bám bíu. 
Có ba loại ái dục là: a) ái dục đeo níu theo nhục dục ngũ 
trần (ikãmatanhã), b) ái dục đeo níu theo những khoái lạc 
vật chất có liên quan đến chủ trương đoạn kiến hay tuyệt 
diệu, ịỵibhavatanhã). Trong lúc hưởng, nghĩ rằng tất cả 
điều tiêu diệt sau khi chết - chết là hết. c) Ái dục đeo níu 
theo khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương thường 
kiến (bhavatanhã) tức là, trong khi thọ hưởng, nghĩ rằng 
những khoái lạc này sẽ mãi mãi tồn tại, vĩnh cửu trường 
tồnắ
Bhavatanhã có khi được giải thích là sự luyến ái đeo níu 
theo Sắc Giới, và vỉbhavatanhã là sự luyến ái đeo níu theo 
Vô Sắc Giới. Hai Phạn ngữ ấy thường được dịch là ái dục 
đeo níu theo sự sống, theo kiếp sinh tồn, và ái dục đeo níu 
theo sự không sống, không sinh tồn.
Có sáu loại ái dục liên quan đến sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý, và sáu loại liên quan đến sáu trần là sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, pháp.
Nếu tính có sáu ái dục liên quan đến lục căn và sáu trần, 
liên quan đến lục trần thì tất cả có mười hai. Neu tính luôn 
ái dục trong quá khứ, hiện tại và tương lai thì có tất cả ba
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mươi sắu. Và nếu tính luôn cả ba loại ái dục kể trên thì có 
một trăm lẻ tám.
2. Ma Vương - ở đây có nghĩa là khảt vọngỂ

Bao giờ còn ái dục là còn đau khố

5ẳ Yathãpi mũ/e anupaddave da/he - chinno p i rukkho 
punar'eva ruhãti. Evam pi tanhanusaye anũhate - nibbattatĩ 
dukkhamidam punappunam.
5. Như cái cây mà rễ còn vững chắc và không bị động đến, 
mặc dầu bị chặt ngã, vẫn đâm chồi nở tược, cùng thế ấy, bao 
giờ lòng ái dục tiềm ẩn chưa bị tận diệt, sầu muộn ấy còn 
phát sanh trở đi trở lại triền miên. 338.

*
Tư tưởng tham ái phát sanh đến người ái dục

6. Yassa chattirhsatĩ sotã - manăpassa va nã bhusã. Vãhă 
vahanti dudditthim - sankappã rãganissitã.
6. Nếu bên trong kẻ nào ba mười sáu dòng (ái dục)1 tuôn 
chảy mạnh mẽ đến những tư tưởng hỷ lạc 2, tâm tham ái 
cuồn cuộn lôi cuốn kẻ si mê ấy đi như một luồng thác lũ.

339.
*

Hãy dùng trí tuệ dập tắt ái dục
7. Savanti sabbadhi sotã - /atã ubbhijja titthati. Tanca disvã 
latariì jãtam - mũlam panhãya chindatha.
7. Dòng (ái dục) tràn ngập khắp nđi. Loài cây leo (ái dục) 
đâm chồi3 và bám vững 4. Đã thay loài cây leo đâm chồi, hãy 
dùng trí tuệ bứng tận gốc rễ. 340.

❖
Luyến ái dục lạc dẫn đến sanh hoại

8. Sa ri tã ni sinehitãni ca - somanassăni bhavanti jantuno. Te 
sãtasitã sukhesino -te ve jãtijarũpagã na rã.
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8. Giữa chúng sanh, hỷ lạc phát khởi và cuộn chảy (đến ngũ 
trần), và (những chúng sanh ấy) đắm mê trong ái dục. Thien 
về hạnh phúc, chúng đi tìm hạnh phúc. Đúng vậy, người như 
thế đi đến sanh và hoại. 341.

❖
Bị ái dục ràng buộc, chúng đi đến sầu muộn

£ẳ Tasinãya purakkhată pajã - parisappanti saso va bandhito. 
Samyọịanasarigasattã - dukkhamupenti punappunarh cirãya.
9. Kẻ bị bao trùm trong ái dục kinh hoàng như thỏ nằm trong 
rọ. Bị thằng thúc và trói buộc5 siết chặt, kẻ ấy còn chịu đau 
khổ tríên miên lâu dài. 342.

❖
Người muốn tìm trạng thái không dục vọng phải xa

lìa ái dục
10. Tasinãya purakkhată pajã - parisappanti saso va bandhito. 
Tasmă tasinam vinodaye - bhikkhu ãkahkhantam 
virãgamattano.

10. Kẻ bị bao trùm trong ái dục kinh hoàng như thỏ nằm 
trong rọ. vậy, thầy Tỳ-khữu có ý nguyện thành đạt trạng thái 
không dục vọng (Niết-bàn) phải xa lìa ái dục. 343.

Tích chuyện
Trong lúc đi dài theo đường, Đức Phật trông thấy một con 
heo nái. Ngài thuật lại rằng trong những kiếp quá khứ của 
nó, con heo đã có thọ hưởng sự nghiệp lớn lao sang cả và 
trong những kiếp sống khác cũng bị suy đồi. Ngài giảng 
về hậu quả khác nhau của ái dục.

Chú thích
1. Ba mươi sáu dòng ái dục - xem Chú thích dưới câu 334.
2. Tư tưởng hỷ lạc - xuyên qua lục căn.
3. Cây leo... đâm chồi - từ lục căn.
4. Cây leo... bám vững - dính mắc theo lục trần.

KINH PHÁP CÚ
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5. Trói buộc - có năm loại trói buộc (sahga) là: tham ái, 
sân hận, si mê, ngã mạn và tà kiến.

Trở vê đời sống thế gian là điên cuồng
i i ầ Yo nibbanatho vanãdhimutto - vanamutto vanameva 
dhãvati. Tam puggalametha passatha - mutto 
bandhanameva dhãvati.

11. Người không còn ham muốn (đời sống tại gia), tìm thỏa 
thích trong rừng và, mặc đâu thoát khỏi ham muốn (sống tại 
gia), (vẫn) chạy trở về chính cái nhà ây. Đến đây, hãy nhìn 
xem con người ấy! Đã thoát ly, còn chạy trò vào vòng trói 
buộc. 344

Tích chuyện
Đức Phật đọc lên câu kệ này khi nhắc đến một chàng 
thanh niên có niềm tin vững chắc, xuất gia, nhưng còn bị 
dục lạc quyên rũ, quay trở lại đời Sống tại gia.

Chú thích
Trong câu này danh từ vana có hai nghĩa: rừng và ham 
muốn. Ở đoạn đầu, vana là ham muốn (đời sống tại gia) 
và cũng câu ấy, ở đoạn sau vana là rừng.

Dây trói buộc của ngũ trần còn ngàn rân bền chắc 
hơn dây xích

12ẻ Na tam daỊharit bandhanatnãhu dhĩrã—yad'ãyasam 
dãrujam babbajanca. Sărattarattã manikunddlesu - puttesu 
dăresu ca yã apekkhã.

12. Dây làm bằng sắt, gỗ, hay gai, ràng buộc không bền 
chăcẼ Bậc thiện trí dạy như thế. Lòng bámễ bíu vào kim 
cương, đô trang trí, vđ con, là trói buộc bền chắc hơn nhiêu.

345.
❖
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Hãy từ khước dục lạc

13. Etam daỊham bandhanamãhu dhĩră - ohărinam sithilam 
duppamuncarh. Etampi chetvãna paribbaịanti. Anapekkhino 
kãmasukham pahăya.
13. Trói buộc ấy thật bền chắc, bậc thiện trí dạy như vậy. Nó 
trì xuống, mềm mỏng, nhưng rất khó tháo g3. Chính dây ấy, 
người thiện trí cũng cắt lìa và, từ bỏ thế gian, không luyến 
ái, từ khước mọi dục lạc. 346.

Tích chuyện
Vài vị Tỳ-khưu đi ngang qua khám đường thấy phạm 
nhơn bị ưói buộc bằng dây xích. Các thầy bạch hỏi Đức 
Phật có loại dây trói buộc nào bền chắc hơn những sợi dây 
ấy không. Đức Phật giải đáp rằng trói buộc của ái dục còn 
ngàn lần bền chắc hơn.

•
Kẻ tham ái bị mắc trong lưới tham của mình

14. Ye rãgarattănupatantì sotarh - sayahkatarh makkatako 
va ịãtam. Etampi chetvãna vaịanti dhĩrã - anapekkhino 
sabbadukkharh pahăya.
14. Những ai đắm say trong tham ái sẽ rđi trở vào dòng, như 
nhện sa vào lưới của chính nó. Chính lưới ấy, người thiện trí 
cũng cắt đút và, ra đí, không luyến ái, siêu thoát ra khỏi 
phiền não. 347ể

Tích chuyện
Một bà hoàng hậu đắm say trong sắc đẹp của chính bà. 
Đức Phật tạo một phương cách làm cho bà nhàm chán săc 
đẹp bề ngoài ấy. Do đó bà nhận thức tánh cách vô thường 
tạm bợ cua đời sống. Để khuyên dạy, Đức Phật đọc câu kệ 
trên.

#  ■

KINH PHÁP CỨ

218 NÃRADA MAHÃTHERA



Hãy thoát ly cái tâm

15. Munca pure munca pacchato - majjhe muhca bhavassa 
pãragũ. Sabbattha vimuttamãnaso - na punariì jãtijaram 
upehisi.
15. Hãy để cho dĩ vãng trôi đi. Để cho tương lai trôi đi. Đê’ 
cho hiện tại1 trôi đi (trước, sau và giữa). Hãy vượt qua đến 
bờ bên kia của kiếp nhđn sinh, VỚI tâm thanh thoát ra khỏi 
tất cả, chớ nên cam chịu cảnh sanh hoại nữa. 348.

Tích chuyện
Một chàng thanh niên đem lòng thương một cô gái làm 
nghê xảo thuật và chính chàng cũng ữở thành một nhà leo 
dây nhào lộn để cùng nhau đi đó đi đây. Ngày kia Đức 
Phật gặp chàng và dạy những lời trên.

Chú thích
1. Tức là luyện ái ngũ uẩn trong quá khứ, hiện tại và 
tương lai.

*
Ái dục của người đam mê tăng trưởng

16. Vitakkapamathìtassa jantuno - tibbarãgassa 
subhănupassino. Bhiyyo tanhã pavaddhati - esa kho daỊham 
karotì bandhanarh.
16ề Người bị tư tưởng (bất thiện) khuấy động, tham ái quá 
độ, tưởng nhớ hỷ lạc, ai dục càng tăng trưởng. Chắc như vạy, 
người ây làm cho dây troi buộc (của Ma vữơng) càng ben 
chắcỆ 349.

❖

Tâm niệm chấm dứt ái dục

17. Vitạkkũpasame ca yo rato - asubham bhăvaỵate sadã 
satoế Esa kho byantikãhiti - eso checchati mãrabandhanam.
17. Người thỏa thích trong sự khắc phục tư tưởng (bất 
thiện), người suy niệm về tánh cách ô trược1 (của thể xác),
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người luôn luôn giữ chánh niệm, đó là người sẽ chấm dút (ái 
dục). Người ấy sẽ phá vd vòng ràng buộc của Ma vương.

350.

Tích chuyện
Một vị tăng sĩ trẻ tuổi bị một thiếu phụ đem lòng thương 
và quyến rũ. Vì thầy không vui với đời sống xuất gia nên 
một hôm được đem đến trước Đức Phật. Nhơn cơ hội thầy 
bạch với Đức Phật lòng bất mãn của mình. Đức Phật thuật 
lại một diễn biến trong kiếp sống quá khứ của thầy, để chỉ 
rằng trong dĩ vãng thầy cũng đã bị chính thiếu phụ kia bội 
phản và Đức Phật đọc lên câu kệ trên.

Chú thích
1. Đó là tham thiền về những ô trược của thể xác, hành giả 
nhờ hành đề mục này mà dứt bỏ dần lòng iuyến ái đeo níu 
theo xác thân.

Người thoát ly ái dục sống kiếp sống cuối cùng

18. Nitthahgato asantãsĩ- vĩtatanho anahgano. Acchindi 
bhavàsallăni - antimoyam samussayo.
18. Người đã đạt đến mục tiêu, không còn sơ, hết ái dục, hẽt 
dục vọng, đã cắt lìa gai chướng của đời sống. Đây là thân xác 
cuôì cùng của người ấy. 351.

❖
Không luyến ái là bậc đại hiền

ÍPế Vĩtatanho anãdãno - niruttipadakovido. Akkharãnariì 
sannipãtam janfíã pubbãparãni ca. Sa ve antimasãrĩro - 
mahãpanno mahãpuriso'tí vuccati.
19. Ngưdi xa lìa ái dục và không chấp thủ, người lão thông 
ngữ nguyên và danh từ 1, người thấu suốt thứ lớp tự cú và 
hạu quả của nó, đó là người mang thế xác cuối cung, là bậc 
trí tuệ uyên thâm, bậc vĩ nhdn. 352.
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ÁI DỤC - TANHĂ VAGGA

Một vị Sa-di trẻ tuổi, đã đắc quả A-La-Hán, nằm ngủ 
trước hương thất của Đức Phậtẳ Ma vương đến, cố ý lam 
cho thây sợ hãi. Đức Phật nhận thấy và tuyên bố rằng 
người đã dập tắt ái dục không còn sợ sệt.

Chú thích
1. Ngữ nguyên và danh từ - niruttipadakhovido, thông 
suốt bốn loại tri kiến phân tách (patỉsmabhidã) là: ý nghĩa 
(iattha), chính văn (dhamma), ngữ nguyên (nirutti), và sự 
thấu hiểu (patibhãa).

♦
Đấng toàn giác không có thầy

20ề Sabbãbhibhũ sabba vidũhamasmi - sabbesu dhammesu 
anũpalitto. Sabbanjaho tanhakkaye vimutto - sayariĩ 
abhiiĩnãya kamuddiseyyam.

20. Như Lai đã vượt qua tất cả. Như Lai đã thông suốt tất cả. 
Như Lai đã dứt bỏ mọi trói buộc. Như Lai đã thoát ly tất cả, 
Như Lai trọn vẹn chú tâm trong việc tận diệt ái dục \ Đã tự 
mình thấu triệt tất cả, Như Lai còn gọi ái là thầy? 353.

Tích chuyện
Một đạo sĩ du phương hành khất lấy làm thỏa thích thấy 
tướng mạo của Đức Phật, bạch hỏi Ngài học với ai. Đức 
Phật đáp răng Ngài không có thầy.

Chú thích
1. Tận diệt ái dục - tức là đạo quả A-La-Hán.

.*
Bố thí Chơn lý cao thượng hơn tất cả

2 iể Sabbadãnarh dhammadãnarh ịinăti - sabbarasam 
dhammaraso jinãti. Sabbaratirh dhammaratìịinãti - 
tanhakkhayo sabbadukkham jinãti.

Tích chuyện
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21Ệ Bô' thí Chơn Lý cao thượng hơn tất cả các pháp bô' thí 
(khác). Hương vị của Chđn Lý cao thượng hơn tất cả hương 
vị (khác). Sự hoãn hỷ trong Chơn Lý cao thượng hơn tất ca 
hoan hỷ (khác)ễ Người đã tận diệt ái dục vượt khỏi mọi đau 
khổ. 354.

Tích chuyện
Đức Phật dạy những lời trên khi giải đáp bốn câu hỏi do 
vua Trời Đe-Thích (Sakka) nêu lên.

*
Sự giàu sang làm sụp đô kẻ si mê

22. Hanantì bhogã dummedham no ca pãragavesino. 
Bhogatanhãya dummedho - hanti anríeva attãnam.
22. Giàu sang làm sụp đổ kẻ cuồng si, nhưng không (hại) 
những ai mưu câu bờ bên kia (Niết-bàn)ẵ Do lòng ham giàu, 
kẻ si mê tự làm cho mình sụp đổ, (cũng như đang làm sụp 
đổ) kẻ khác. 355.

Tích chuyện
Một phú gia không con, chết đi, bỏ lại tất cả tẩỉ sản sự 
nghiệp lớn lao. Vua truyền lệnh cho nhập gia sản của ông 
vào quốc khố và đến hầu Đức Phật. Vua bạch lại tự sự với 
Đức Phật và ghi nhận rằng mặc dầu nhà ông ấy ở gần nơi 
Đức Phật ngự, không bao giờ ông để bát cúng dường 
Ngài. Nhơn cơ hội Đức Phật dạy những lời trên.

❖
Tham ái là một khuyết điểm của loài người

23. Tinadosãni khettãni - rãgadosã ayarh pajã. Tasmã hi 
vĩtarãgesu - din nam hotí mahapphaỉam.
23. Cỏ dại là tai hại của dông ruộng. Tham ái là tai hại của 
loài người. Do đó, dâng tặng đến người không tham ái đem 
lại quả phước dồi dào. 356.

❖

KINH PHÁP Cứ
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Sân hận là một khuyết điểm của loài người
24ằ Tinadosãni khettăni - dosadosã ayariì pajã. Tasmă hi 
vĩtadohesu - din nam hoti mahapphalam.

24. Cỏ dại là tai hại cùa đông ruộng, sân hận là tai hại của 
loài người. Do đó, dâng tặng đến người đã dập tắt lòng sân 
đem lại quả phước dồi dào. 357,

0
Si mê là một khuyêt điểm của loài người

25. Tinadosãni khettăni - mohadosă ayaríì pajă. Tasmã hi 
vĩtamohesu - din nam hoti mahapphalam.
25. Cò dại là tai hại của dồng ruộng. Si mê là tai hại của loài 
người. Do đó, dâng tặng đến người đã xa lìa si mê đem lại 
quả phước dồi dào. 358.

❖
Ái dục là một tai hại của loài người

26. Tinadosãni khettãni - icchãdosã ayam pajã. Tasmã hi 
vigatìcchesu - dinnam hotì mahapphalam.

26. Cỏ dại là tai hại đông ruộng. Ái dục là tai hại của loài 
người. Do đó, dâng tặng đến người đã dập tắt ái dục đem lại 
quả phước dồi dào. 359.

Tích chuyện
Giảng về quả phúc của người cúng dường đến bậc hoàn 
toàn Thanh Tịnh, Đức Phật dạy những lời trên.

ÁI DỤC - TANHĂ VAGGA
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25. TỲ-KHƯU - BHIKKHU VAGGA

Hẵy thu thúc lục cân
1. Cakkhunã sam va ro sãdhu - sãdhu sotena sarh va ro. 
Ghãnena sam va ro sãdhu - sãdhu jivhãya sãrh va ro.
1. Lành thay, chế ngự mắt. Lành thay, chế ngự tai. Lành 
thay, chế ngự mũi. Lành thay, chế ngự lưỡi. J£ơế

❖
Người thu thúc lục căn thoát ly phiền não

2. Kãyena sam va ro sădhu - sădhu vãcãya sarh va ro. Manasă 
sam va ro sãdhu - sãdhu sabbattha sarh va ro. Sabbattha 
sam vu to bhikkhu sabbadukkhã pamuccati.
2. Lành thay, chế ngự thân. Lành thay, chế ngự khẩu. Lành 
thay, chế ngự ý. Lành thay, chế ngự tất cả. Thầy Tỳ-khưu 1f 
tự chế ở mọi điểm, thoát khỏi mọi khổ đau. 361.

Tích chuyện
Năm thầy Tỳ-khưu, mỗi người tự chế một giác quan, bạch 
hỏi Đức Phật giác quan nào khó chế ngự hơn hết. Thay vì 
giải đáp ngay câu hỏi. Đức Phật thuật lại một chuyện đã 
xảy ra trong tiền kiếp của các thầy để chỉ rằng lúc ấy các 
thầy đi đến chỗ diệt vong vì không thu thúc được lục căn, 
và Đức Phật dạy những lời trên.

Chú thích
1. Tỳ-khiru - bhikkhu, là một danh từ riêng biệt chỉ dùng 
ữong Phật giáo. "Tu sĩ hành khất" được xem là gần với 
Phạn ngữ bhikk.hu nhứt. Xem câu 31.



Người tự chế hoàn toàn được gọi là Tỳ-khưu
3. Hatthasamyato pảdasarhyato vãcảya samyato 
samyatuttamo. Ajjhattarato samăhito - eko santusito 
tamãhu bhikkhuriì.

3. Người tự điều chế tay, chtín, lời nói, và ở điểm cao nhứt 
(tức là dâu), người thỏa thích trong thiền định 1, người tự 
tại, cô đớn, và trí túc - người ấy được gọi là Tỳ-khưu. 362.

Tích chuyện
Một thầy Tỳ-khưu liệng cục đá vào đầu con thiên nga, làm 
nó chếtễ Để khuỵên dạy, Đức Phật giải thích trạng thái 
thích đáng của thầy Tỳ-khưu.

Chú thích
1. Thiền định - danh từ Pãli được dùng ở đây là ajjhattu, 
theo đúng ngữ nguyên, là cá nhom. Trong cau này, là đe 
mục thiên định. Như vậy đoạn này có nghĩa: người thỏa 
thích trong đề mục thiền định của mình.

❖
Người điều phục lưỡi có lời nói êm dịu

4ệ Ko mukhasannato bhikkhu - m antabhảnĩ anuddhato 
Attharh dhammanca dĩpeti - madhurarh tassa bhãsitarh.
4. Thầy Tỳ-khưu đã điều phục lưõi, thầy Tỳ-khưu ân nói 
khôn khéo s  không ngã mạn, giải thích ý nghĩa và kinh điển - 
êm dịu thay, quả thật vậy, Idi nói của thay. J5 Jể

Tích chuyện
Đức Phật đọc câu này khi nhắc đến một thầy Tỳ-khưu đã 
lăng mạ hai vị đại đệ tử của Ngài.

Chú thích
1. (Ăn nói) khôn khéo - manta, ở đây có nghĩa là trí tuệ.

❖

TỲ-KHƯU - BHIKKHU VAGGA
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Người thỏa thích trong giáo pháp không rơi trở 
xuống

5. Dhammărămo dhammarato - dhammarh anuvicintayarh. 
Dhammarh anussararh bhikkhu - saddhammã na parìhãyatí.

5. Thầy Tỳ-khưu ấy ẩn náu trong giáo Pháp, thỏa thích trong 
Giáo Pháp, suy niệm về Giáo Pháp, hằng nhổ tưdng Giáo 
Phap - VI ấy không sa đọa, không xa lìa Giáo Pháp Cao 
Thượng. 3Ố4'

Tích chuyện
Một vị tăng sĩ tên Dhammãrãma biết Đức Phật sắp nhập 
Niết-bàn, cố tránh không làm theo những vị khác mà rút 
về tịnh thất mình, lấy Giáo Pháp làm đề mục hành thiên 
nhằm thành đạt đạo quả A-La-Hán. Vì hiêu lâm thái độ 
của thầy, các vị khác đem câu chuyện bạch lại với Đức 
Phật. Khi Đại đức Dhammãrãma giải thích ý định của 
mình, Đức Phật tán dương thầy và đọc những lời trên.

❖
Hãy tri túc

6. Salãbham nãtimanneyya - nannesam pihayarh care. 
Aniĩesam pihayarh bhikkhu samădhirh nădhigacehati.
6Ể Không nên khinh rẻ những gì mình thọ lãnh, hay thèm 
muốn của người khác (thọ lãnh). Thầy Tỳ-khứu khèm muốn 
những gì người khác (thọ lãnh) không an trú tâm định. 365.

❖
Không nên khinh những gì mình thọ lãnh

7ễ Appalãbho pi ce bhikkhu - salãbhariì nătímannati. Tam ve 
devã pasamsanti - suddhậịĩvim atanditarii.
7. Dầu chi thọ lãnh chút ít, nếu thầy Tỳ-khưu không khinh 
thường vật mình thọ, chí đến chư Thiên cũng tán dưdng 
người có chánh mạng trong sạch và không ô trƯỢc như vậy.

KINH PHÁP CÚ
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Tích chuyện
Một thầy Tỳ-khiru nhận lời mời của một vị khác, vốn là đệ 
tử của Đe-Bà-Đạt-Đa (Devadatta), và sống vài ngày trong 
sự tiếp đón nồng hậu củạ chủẵ Khi trở về chùa, các vị khác 
đem câu chuyện bạch lại với Đức Phật. Đức Phật đọc câu 
kệ trên để khuyên dạy thầy và các vị khácỂ

Chú thích
1. An trú tâm định - samãdhi, là cả hai, tâm định tại thế và 
tâm định siêu thế, phàm định và thánh định.

Vị ấy là Tỳ-khứu vì không còn luyến ái

8. Sabbaso nãmarũpasmirh - yassa n 'atthi ma mãyitam. Asată 
ca na socatjệ - sa ve bhikkhũ'ti vuccatí.
8. Người không có ý nghĩ "Ta" vậ "Cùa Ta", dầu đối với tâm 
hay thân, người không thắc mắc lo âu về những gì mình 
không có - người ấy, quả thật vậy, được gọi là Tỳ-khưu. 367.

Tích chuyện
Một thiện tín để bát Đức Phật trong khi Ngài đứng trước 
cửa nhà ông. Ông bạch hỏi Đức Phật điều gì làm nên thầy 
Tỳ-khưu. Đức Phật mô tả vắn tắt những đặc tánh của thầy 
Tỳ-khưu.

Rải tâm từ là phát huy an tịnh

9. Mettăvihãrĩ yo bhikkhu - pasanno buddhasăsane. 
Adhigacche padariĩ santarìì - sankhãrũpasamarh sukham.
9. Thầy Tỳ-khưu ẩn náu trong tâm Từ \ thầy Tỳ-khưu thỏa 
thích vái Phật sự, thành đạt trạng thái an lành hạnh phúc 2, 
sự tịch tịnh của những vật hữu lậu. 368.

❖
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Hãy từ bỏ tham, sân
10. Sinca bhikkhu imarh nãvam - sittã te lahumessatí.
Chetvã rãganca dosanca - tato nibbãnamehisi.
10. Chiếc thuyền này trống rỗng Yhỡi Tỳ-khưu! Con đã tát 
sạch nước, và thuyền đi nhẹ nhàng nhanh chóng. Hãy dập 
tắt tham và sân, nhờ đó con sẽ chứng Niết-bàn. 369.

Người dứt bỏ thằng thúc sẽ vượt qua trận lụt

11. Paríca chinde paíica jahe - panca cuttari bhãvaye. Panca 
sahgãtigo bhikkhu - oghatinno'ti vuccati.
11. Cắt đút năm 4, dứt bỏ năm 5, trau gioi năm 6. Thầy Tỳ- 
khưu đã vượt khỏi năm trói buộc1Ị được gọi là "người vượt 
qua trận lụt". 370.

*
Hãy chuyên cân hành thiền

12. Jhãya bhikkhu mã ca pamãdo - mã te kãmagune 
bhamassu cittariì. Mã lohaguỊarh gi lĩ pamatto - mã kandi 
dukkhamidan 'tì dayhamãno.
12. Hãy tham thiền, hôi Tỳ-khưu, không nên dể duôi. Chó để 
tâm xoay vần theo dục lạc. Chớ nên buông lung và nuốt hòn 
sắt (nóng). Lúc bị thiêu đốt, chá kêu la "đây là đau khổ".

371.
❖

Trí tuệ không phát sanh đến người không suy niệm

13. N'atthi jhãnam apannassa - pannã n'atthi ajhãyato. 
Yambi jhãnahca panỉiă ca - sa ve nibbănasantíke.
13. Người thiếu trí tuệ không định tâm, mà người thiếu tâm 
định cũng không có trí tuệ. Ngữời đưđc cả hãi, định và tuệ, 
người ấy quả thật đã ở trước Niết-bàn. 372.

.*
Người nhàn tịnh chứng phỉ lạc siêu trần

14. Sunnăgãram pavitthassa - santacittassa bhikkhuno. 
Amãnusĩ rati hoti - sammã dhammam vipassato.
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14. Thầy Tỳ-khưu đã rút vào nơi ẩn náu đơn độc, đã giữ tâm 
văng lặng, đã ngộ rõ Giáo Pháp, vị ấy chứng phi lạc siêu trân 
8- 373.

❖
Hạnh phúc thay, người suy niệm pháp sanh - diệt

15. Yato ỵato sammasati - khandhănarh udayabbayam. 
Labhatì /7/Érề pãmọịịam - amatarh tam viịãnatam.
15. Mỗi khi suy niệm về pháp sanh - diệt, của các uẩn, người 
ấy đạt phỉ và lạc. Đõi với "những ai thấu hiểu", (suy niệm ấy) 
là Bất Tử9. 374.

TỲ-KHƯU - BHIKKHU VAGGA

Thầy Tỳ-khƯu trí tuệ phải nghiêm trì giới bốn

16. Tatrãyamădi bhavatí - idha pannassa bhikkhuno. 
Indriyagutti santuỊthi - pãtimokkhe ca sam va ro. Mitte 
bhaịassu kalyăne - suddhãịĩve atandite.
16. Và điều này, ở đấy, trở thành bước dầu của thầy Tỳ-khưu 
có trí tuệ: thu thúc lục căn, tri túc, tự chế trong Giới Bổn 
{Pãtímokkhá) 10, kết hợp với những người bạn hữu ích, tinh 
tấn, và có chánh mạng trong sạch. 375.

*
Thần Tỳ-khưu phải chơn thành thân thiện

17. Patisanthăravutyassa - ãcãrakusalo siyã. Tato 
pãmojjabahulo - dukkhassantam karissati.
17. Hãy chđn thành thân thiện theo lối cùa mình và giữ tác 
phong thanh nhã. Do đó, đượm nhuần phì lạc và chấm dứt 
phiền nãoễ 376.

Tích chuyện
Hốm nọ, một vị Tỳ-khưu ngồi trong giảíig đường thuyết 
Pháp cho mẹ và nhiều người khác nghe. Cùng lúc ấy có 
vài tướng cướp xong vào nhà bà mẹ. Tên đau đảng thì 
nom chừng theo bà và định tâm sẽ giết nếu bà trở về trước 
khi chúng thực hành xong công tác cướp bóc ấy. Người
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làm trong nhà ba lần chạy đến .chùa báo tin, nhưng ba lần, 
bà đuổi người nhà đi, bảo không nên làm rộn bà trong khi 
nghe Pháp. Tên chúa đảng lấy làm khâm phục tâm đạo của 
bà, chạy đi tìm các tên đồng bọn đê ra lệnh phải huờn trở 
lại tất cả những gì đã lấy. Xong, tất cả đến xin sám hối và 
bà tín nữ có tâm đạo trong sạch và tât cả đêu xin xuât gia. 
Trong khi các thầy đang ngồi hành thiền, Đức Phật rọi 
hình ảnh của Ngài trước mặt các thầy và khuyên dạy 
những câu trên.

Chú thích
1 ẽ Ẩn náu trong tâm Từ - lấy tâm Từ (Mettã) làm đề mục 
hành thiền và phát triển tâm và tứ thiền ựhãna).
2. Trạng thái an lành hạnh phúc - tức là Niết-bàn.
3. Chiếc thuyền trống rỗng - chiếc thuyền ví như thể xác 
này và nước trong thuyên là những tư tưởng xâu.
4ề Cắt đứt năm - tức là năm thằng thúc thuộc về bờ bên 
nầy (oràmbhãgiyasarnyo janà). Đó là: thân kiến (sakkãya- 
dỉtthỉ), hoài nghi (vicỉkichã). Giới câm thủ (sĩlabbatapa- 
rãmãsa), dể duôi ữong nghi thức cúng tế (sai lầm), luyên 
ái theo Dục giới (kãmarãga), và sân hận (Patigha).
5. Dứt bỏ năm - tức là năm thằng thúc thuộc về bờ bên kia 
ịụddhambhãgiya samyọịana) là luyến ái theo sắc giới 
(,rũparãga), luyến ái theo Vô sắc giới (arũparãga), ngã 
mạn (mãna), phóng dật (uddhacca) và vô minh (avijjã).
6ệ Trau dồi năm - tức ngũ căn là: tín (saddhã), niệm (sati), 
tấn (viriya), định (samãdhỉ) và tuệ ipannã) Năm yếu tô 
này phải được trau giồi để tiêu diệt các thằng thúc.
7. Năm trói buộc - xem Chú thích dưới câu 342.
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8. Siêu trần - vượt lên khỏi các phỉ lạc của người trần thế. 
Amãnusĩ ratĩ là tám sự thành đạt (atthasamãpatti) tức là 
bốn thiền sắc Giới và bốn thiền Vô sắc Giới.
9ề Suy niệm ấy là Bất Tử - vì dẫn đến Niết-bàn.
10. Giới Bổn - pãtỉmokkha, là giới luật căn bản mà thầy 
Tỳ-khưu phải nghiêm trì.

❖
Hãy vứt bỏ tham, sân

18. Vassikã vija pupphãni - maddavãnipamuncati. Evariĩ 
răgaiĩca dosanca - vippamuncetha bhikkhavo.
18ễ Như bông lài buông rơi những cánh hoa tàn úa, cùng thế 
ấy, này chư Tỳ-khiíu, hãy trọn vẹn vứt bỏ tham, sân. 377.

Tích chuyện
Vài vị Tỵ-khưu quan sát những cánh hoa lài tàn úa rơi 
xuống đất, suy niệm và nung chí lên, chuyên cần hành 
thiền. Đức Phật biết vậy, rọi hình ảnh của Ngài trước mặt 
các thầy và đọc câu kệ trên.

*
Người thoát ly thế tình sống an tịnh

19. Santakãyo santavãco - Santa vã susamãhito. 
Vantalokãmìso bhikkhu - upasanto'ti vuccatí.
19. Thầy Tỳ-khưu có thân nhàn tịnh, khẩu nhàn tịnh, ý nhàn 
tịnh, thầy Tỳ-khưu tự tại, đã rút ra khỏi thế sự, đáng đưđc 
gọi bậc tịch tịnh". 378.

Tích chuyện
Có thầy Tỳ-khưu rất an tịnh, nhàn nhã. Tác phong tự tại 
của thầy làm mọi người lưu ý. Đức Phật khuyên các vị 
khác nên noi gương thầy, và Ngài đọc câu kệ trên.

❖
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Người tự điều chế sống an lành hạnh phúc

20. Attanã codayattãnarh - patimãse attamattanã1 .So 
attagutto satimã - sukharìì bhikkhu vihăhisi.
20. Tự mình kiểm soát mình. Tự mình dò xét mình. Hãy tự 
canh phòng và giác tỉnhễ Hỡi Tỳ-khưu, con sệ an lạc. JZ9ế

*
Chính tá là vị cứu tinh của ta

21. Attă hi attano nătho - attã hi attano ga ti. Tasmã 
sahhamayattãnarh - assarh bhadram'va vãọịịo.
21. Chính ta, quả thật vậy, là người bảo vệ ta. Ta, quả vậy, là 
nương tựa của ta. vậy, hãy kềm chế lấy ta như thưđng 
khách kềm ngựa quý. 380.

Tích chuyện
Một nông dân nghèo, chỉ có mảnh vải rách đắp thân và cái 
cày để đi cày thuê, xin xuất gia. Nhiều lần thầy Tỳ-khưu 
ấy định huờn tục, nhưng cuối cùng lấy mảnh vải rách và 
cái cày làm đề mục, thầy cố gắng hành thiền và đắc quả 
A-La-Hán. Giảng vê thành quả tốt đẹp của thầy Đức Phật 
đọc câu kệ trên.

Với phỉ lạc và niềm tin, hãy cô gắng thành đạt mục 
tiêu

22. Pãmọịịabahulo bhikkhu - pasanno buddhasãsane. 
Adìgacche padarìì santarh - sarikhãrủpasamarh sukharh.
22. Đầy phỉ lạc, dây niềm tin nđi giáo huấn của Phật, thầy 
Tỳ-khưu sẽ thành đạt trạng thái an lành, sự tịch tịnh của 
những vật hữu lậu, hạnh phúc (tối thượng). 381.

Tích chuyện
Một vị Tỳ-khưu say mê phẩm hạnh của Đức Phật, cứ mãi 
ngồi chiêm ngưỡng dung nhan Ngài. Đức Phật khuyên 
không nên làm vậy và dạy rằng người nào thấy Giáo Pháp

KINH PHÁP CÚ
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tức là thấy Phật. Vị tăng sĩ ấy bất mãn, trèo lên một tảng 
đá, toan từ đó nhảy xuống quyên sinh, Đức Phật thấy yặy 
xuất hiện trước mặt thầyẽ Gặp Đức Phật, thày vượt qua 
cơn sầu và cảm thấy hoan hỉ. Nhơn cơ hội Đức Phật đọc 
lên câu kệ trên. Thầy Tỳ-khưu cố gắng hành thiền và về 
sau đăc quả A-La-Hán.

❖
Dầu tuổi trẻ, nếu nhiệt thành với giáo pháp, thầy Tỳ- 

khưu có thể rọi sáng toàn thể thế gian _

2Jằ Yo have daharo bhĩkkhu - yunịati buddhasãsane. So 
imarh íokarh pabhãseti - abbhã mutto va candimã.
23. Dầu trẻ tuổi, thầy Tỳ-khưu để hết tâm trí vào Giáo Lý của 
Phật sẽ rọi sáng thế gian này như mặt trăng ra khỏi vừng 
mấy. 382.

Tích chuyện
Đức Phật tuyên ngôn những lời trên khi tán dương một 
thầy Tỳ-khưu trẻ tuổi có nhiều oai lực thần thông.
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26. BÀ-LA-MÔN 1 - B R Ã H M A N A  VAGGA
m

*
Hãy làm người thấu suốt trạng thái vô tạo

1. Chinda sotariì parakkamma - kăme panuda brãhmana. 
Sahkhãrănam khayam natvã akatannũsi brãhmana.
1. Hãy chuyên cân tinh tấn và đoạn dứt lòng 2, Hãi Bà-La- 
Môn, hãy xa lìa ái dục. Đã thấu hiểu sự hoại diệt của các 
pháp hữu lậu, này Bà-La-Môn, hãy làm người thông suốt 
(trạng thái) vô tạo3 (Niết-bàn). 383.

Tích chuyện
Một thiện tín có niềm tin dũng mãnh thường để bát cúng 
dường chư Tăng, và khi hầu chuyện với các thầy, thường 
nói "Kính bạch chư vị A-La-Hán". Các vị Tỳ-khưu khiêm 
tốn không vui với cách xưng hô ấy nên không đến nhà vị 
thiện tín đó nữa. ông thiện tín lấy làm buồn và đến hầu 
Phật để tìm xem tại sao chư sư không đến nhà mình. Các 
vị Tỳ-khưu trình bày lý do và Đức Phật giải thích rằng sở 
dĩ có sự xưng hô như vậy là vì ông thiện tín muốn tỏ ý tôn 
kính các thầy. Đức Phật khuyên các thầy nên kiên trì cố 
gắng để thành đạt đạo quả A-La-Hán bằng cách đoạn dòng 
ái dục.

Chú thích
1. Bà-La-Môn - brãhmana, thường được dùng như một 
danh từ có có tánh cách chủng tộc, chỉ một giai cấp chủng 
tộc, nhưng ở đây Bà-La-Môn là một vị Phật hay A-La- 
Hán.
2. Dòng - sotam, là dòng ái dục.



BÀ-LA-MÔN - BRẢHMANA VAGGA

3. Trạng thái Vô Tạo - là Niết-bàn, vì không có ai, không 
có cái gì tạo nên Niết-bàn. Niết-bàn là vô lậu, phát sanh 
không do nhân, bất tùy thế.

*

Hãy trau gíôi tâm định và tuệ minh sát

2. Yadã dvayesu dhammesu - pãragũ hoti brãhmano.
Athassa sabbe sarhyogã - attharh gacchantiịănato.
2. Khi an trụ trong hai trạng thái 1 vị Bà-La-Môn đạt đến Bờ 
Bên Kia z, và tất cả mọi thằng thúc của "người thông suốt" 
ấy đêu tiêu tan. 384.

Tích chuyện
Có những thầy Tỳ-khưu từ phương xa đến hầu Phật. Đức 
Xá-Lợi-Phất (Sãrỉputta) thấu hiểu rằng trong các vị ấy có 
vài người đủ thuần thục để đắc quả nên bạch hỏi Đức Phật 
vê hai trạng thái mà Đức Phật hăng dạy. Để ưả lời, Đức 
Phật đọc câu kệ trên.

Chú thích
1. Hai trạng thái - là tâm định và tuệ minh sát (vipassanã)
2. Bờ Bên Kia - là thâu thập những năng lực tinh thần cao 
thượng (abhỉnnã, oai lực thân thông).

Bà-La-Môn là người không bị ràng buộc
3. Yassa pãrarh apăram vã - pãrãpãrarh na vijjati.
Vĩtaddaram visamyuttarh - tamaharh brũmi brãhmanam.
3. Người không còn bờ bên nầy1, hay bên kia 2, cũng không 
còn cả hai bờ, bên nây và bên kia3, người thoát ly phiền não 
và không bị ràng buộc 4 - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La- 
Môn. 385.

PHẠM KIM KHÁNH dịch 235



Ma Vương giả dạng người đến hầu Đức Phật và bạch hỏi 
Ngài về bờ bên kia. Đức Phật nhận ra, bảo rằng Ma 
Vương không có gì liên hệ đến bờ bên kia và Ngài đọc 
câu kệ trên.

Chú thích
1. Bờ bên nay - pãram, là lục căn: Nhấn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, 
Thân, Y.
2. Bờ bên kia - apãram, là lục trần: sắc, Thinh, Hương, 
Vị, Xúc, Pháp.
3. Bên nầy và bên kia - không luyến ái điều gì như, "Ta" 
và "Của Ta".
4. Không bị ràng buộc - Không dính mắc hay liên quan 
đến những dục vọng.

❖
Bà-La-Môn là người hành thiền và trong sạch

4. Jhăyim viraịamãsĩnarh - katakiccamanãsa varh. 
uttamattharh anuppattam - tamaham brũmi brăhmanarh.
4. Người có hành thiền 1, vỗ nhiễm, và ẩn dật2, người đã 
hoàn tất nhiệm vụ, và thoát ly hoặc lậu3, người đã thành đạt 
mục tiêu tối thượng4 - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn.

386.

Tích chuyện
Một người trong giai cấp Bà-La-Môn để ý nghe Đức Phật 
thường gọi chư Tỳ-khưu, các đệ tử Ngài, là Bà-La-Môn và 
nghĩ rằng ông ta cũng đáng được xưng hô như thế vì vốn 
sanh trưởng trong một gia đình Bà-La-Môn. Ong đên bạch 
hỏi Đức Phật. Đức Phật giải đáp rằng người ta không trở 
thành Bà-La-Môn - tức thánh nhơn - vì sanh trưởng trong

KINH PHẬP c ú
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một giã đình ở giai cấp Bà-La-Môn mà vì người ta đã 
thành đạt Mục Tiêu Tối Thượng.

Chú thích
l ể Người có hành thiền - người có thực hành thiền an chỉ 
(samatha) và thiền minh sát (vipassanã).
2. Ẩn dật - Asĩnam, sống một mình trong rừng.
3. Thoát ly hoặc lậu - bằng cách chứng ngộ Tứ Đế và tận 
diệt thằng thúc. Xem Chú thích câu 226.
4. Mục Tiêu Tối Thượng - tức là Niết-bàn.

*
Đức Phật rạng tỏ, ngày như đêm

5- Divă tapati ãdicco - rattìm ãbhãti candimã. Sannaddho 
khattìyo tapati -ịhãyĩ tapati brăhmano. Atha 
sabbamahorattim - Buddho tapatì tẽjasã.

5. Mặt trời chiếu sáng ban ngàyế Mặt trắng rạng tỏ ban đêmế 
Nhung giáp và gươm đao chói sáng nhà vuá 1 khi lâm trận. 
Lúc thiền định, hào quang của vi Bà-La-Môn 2 chiếu sáng. 
Nhưng, ngày như đêm, Đức Phật rực rd sáng lòa trong vinh
hạnh. 387.

Tích chuyện
Đại đức A-Nan-Đa (Ẵnanda) nhận thấy một ông vua huy 
hoàng, một vị Tỳ-khưu ngồi hành thiền trong giảng 
đường, một cảnh bình minh, và một cảnh trời trăng sáng 
tỏ. Rôi Ngài nhìn thấy Đức Phật sáng lòa rực rỡ trong vinh 
hạnh. Khi Đại đức Ẫnanda bạch lại với Đức Phật những 
cảm tưởng khác nhau ấy, Đức Phật đọc lên câu kẹ tren.

Chú thích
1. Khattiya - ở đây Phạn ngữ này chỉ một vật gì có liên 
quan đến nhà vua.
2. Bà-La-Môn - là một vị A-La-Hán.

BÀ-LA-MÔN - BRĂHMANA VAGGA
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3. Giới đức của Đức Phật có oai lực sáng tỏ, làm lu mờ 
điều bất thiện. Đức hạnh iguna) của Ngài có oai lực làm lu 
mờ các tật xấu. Oai lực của trí tuệ ipannã) che lâp vô 
mình. Oai lực của công đức ipunha) che lấp tội khổ. Oai 
lực của chánh hạnh (dhamma) che lấp điều bất chánh. 
(Bản chú giải).

Là thánh nhơn vì đã xa lìa ác nghiệp

6. Băhitapăpo'tí brãhmano - samacariyă sa ma no'tí vuccatí. 
Pabbajayamattano malarii - tasmãpabbajito'ti vuccati.
6ế Vì đã xa lìa ác nghiệp người ấy được gọi là brãhmana (Bà- 
La-Mon). Vì sống an tịnh nên gọi là sãmana (Sa-môn). vì 
dứt bo ô nhiễm nên gọi là pabbã]ita (tu sĩ ẩn dật, hay bậc 
xuất gia). 388.

Tích chuyện
Một đạo sĩ ở giáo phái khác đến gần Đức Phật và thỉnh 
cầu Đức Phật gọi ông là pabbạịita, tu sĩ ẩn dật hay bậc 
xuất gia. Đức Phật đọc câu kệ trên đê trả lời.

Chú thích
1. Sống an tịnh - bằng cách chế ngự mọi ác nghiệp.

❖
Chó gây tổn hại một vị a la hán

7. Na brãhmanassa pahareyya - nãssa muncetha brãhmanoể 
Dhĩ brãhmahsassa hantãram - tato dhĩ yassa muncati.
7. Không nên đánh đập một vị Bà-La-Môn 1, mà Bà-La-Môn 
cung khong nên trút (nư giận) vào người đánh mình, xậíu hổ 
thay, người đánh đập mọt vị Bà-La-Môn! càng xấu hổ hdn, 
người để (cơn giận) bộc lộ. 389.

❖
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A-La-Hán không trả thù
8. Na brãhmanass'etad'akindseyyo - yadã nisedho manaso 
piyehi. Yato yato hirìisamano nivattati - tato tato 
sammatímeva dukkharh.

8. Đốì vái Bà-La-Môn, tánh (không trả thù) ẩy là một lợi ích 
không. Khi tâm không còn được những vật thân yêu nuôi 
dưỡng, bao giờ lòng muốn hai người chấm dứt, chừng ấy, và 
chi chừng ấy, phiền não mới được chế ngự. 390.

Tích chuyện
Ngày kia ông Bà-La-Môn nọ đánh Đại đức Xá-Lọi-Phất 
(Sãriputtò) để xem Ngài hành pháp nhẫn nại đến mức độ 
nào. Vị đại đệ tử của Đức Phật không giận. Thay vì trả 
thù, Ngài tha lỗi và đến nhà ông độ thực. Đức Phật tán 
dương đức nhẫn nại phi thường ấy và giải thích tác phong 
của một vị Bà-La-Môn (A-La-Hán) thật sự.

Chú thích
1. Bà-La-Môn - ở đây được dùng theo nghĩa A-La-Hán.

❖
Thật sự Bà-La-Môn là người thận trọng thu thúc

9. Yassa kãyena vãcãya - manasã n'atthi dukkatam. 
Sarhvutarh tĩhi thãnehi - tamaham brũmi brãhmanarh.
9. Người không tạo ác nghiệp bằng thân, khẩu, hay ý, người 
tự điều chế trong ba lồi hành động ấy - người ấy, Nhữ Lai gọi 
là Bà-La-Môn. 391.

Tích chuyện
Vài ba tu nữ không chịu làm lễ phát lồ với nữ tu sĩ Đại 
đức Mahã Pcỳãpati Gotamĩ vì còn nghi ngờ tư cách Tỳ- 
khưu ni của bà. Đức Phật giải thích và khuyên các bà tu 
nữ ấy chớ nên hoài nghi một người đã dập tắt mọi dục 
vọng, người đã thận trọng thu thúc ba cửa (thân, khẩu, ý).

❖
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Hãy tôn kính những bậc đáng kính
10. Yamhă dhammarh vijãneyya sammãsambuddhadesitam. 
Sakkaccam tam namasseyya aggihuttam'va brãhmamo.
10. Nhd ai ta thông hiểu giáo lý mà bậc Toàn Giác đã thuyết 
giảng, người ấy, ta phải thành kính tôn thờ như Bà-La-Môn 
thờ lửa tKân. 392.

Tích chuyện
Đại đức Assạịi là người đầu tiên thuyết giảng Giáo Pháp 
cho Đại đức Xá-Lợi-Phất (iSãrỉputta). Để tỏ lòng tôn kính 
người đã khai thông trí tuệ cho mình, mồi khi đi ngủ Đại 
đức Xá-Lợi-Phất quay mình về hướng của Đại đức Assạịi 
đang ở và đảnh lễ. Thấy vậy, vài vị Tỳ-khưu lầm tưởng là 
Ngài lạy bốn phương tám hướng theo một vài đạo giáo 
khác nên bạch lại với Đức Phật. Đức Phật giải thích thái 
độ đáng được tán dương của một người học trò biết ơn 
thầy.

$
Trong sạch thay, người Chơn thật và chánh hạnh

11. Na ịatãhi na gottena - na jaccă hotì brãhmano. Yamhi 
saccaĩica dhammo ca so sucĩ so ca brãhmano.
l l ề Không phải vì thắt tóc bính, cũng không vì thọ sanh 
(trong giãi cấp nào), hay do gia tộc, mà người ta trở thành 
Bà-La-Môn. Nhưng ai có đủ cả hai, chdn lý1 và chánh hạnh2, 
người ấy quả thật trong sạch, quả thật Bà-La-Môn. 393.

Tích chuyện
Một người thuộc giai cấp Bà-La-Môn đến gần Đức Phật 
và thỉnh cầu Ngài gọi ông là Bà-La-Môn cũng như người 
ta gọi chư vị Tỳ-khưu. Đức Phật nói lên những lời trên.

Chú thích
1. Có chơn lý - tức là chứng ngộ Tứ Đế.
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2. Chánh hạnh - danh từ Dhamma ở đây chỉ chúi trạng thái 
siêu thế: Bốn Đạo, bốn Quả, vàNiết-bàn.

Hãy thanh tịnh bên trong
12. Kim tejatãhi dummedha - kim te ajinasãtiyã. 
Abbhantararh te gahanarh - bãhirarh parímaịịasi.
12. Này hỡi người kém trí, thắt tóc bính ích gì? Mặc y phục 
băng da dê ích gì? Bên trong còn dây dục vọng, bên ngoài lại 
điểm tô1. 394 .

Tích chuyện
Đức Phật đọc câu kệ trên khi đề cập đến một đạo sĩ đang 
mưu toan giết con kỳ đà.

Chú thích
1. Tô điểm bề ngoài - với những vật sở hữu và những đồ 
dùng của một đạo sĩ.

Bà-La-Môn là người hành thiền trong rừng một mình

13. Pamsukũladharam jantum - kisarh dhamanisanthatam. 
Ekarh vanasmirh jhãyantarh - tamaham brũmi brãhmanarh.
13. Người đắp y vá quàng \ gầy ốm, gân lộ (dưói lớp da), 
người hành thiền một mình trong rừng - người ấy, Như Lai 
gọi là Bà-La-Môn. 395.

Tích chuyện
Đại đức Kỉsã G o tam ĩđắp bộ y vá quàng may bằng giẻ 
ráeh lượm ở các đông rác, đi vào rừng hành thiền và tò 
rừng, bay về đảnh lễ Đức Phật. Thấy vua Trời Đế-Thích, 
cũng đên hầu Phật, bà vái chào rồi ra về. Vua Tròi Đế- 
Thích bạch hỏi Đức Phật về bà. Để giải đáp, Đức Phật đọc

Ạ _ 1 _ A . Acâu kệ trên.
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Chú thích
1. Y vá quàng - y may bằng giẻ vụn.

Bà-La-Môn là người không tài sản và không luyến ái
14. Na cãharh brăhmanarh brũmi - yoriỳarh mattísambha variì. 
Bhovãdi nãma so hoti - sa ce hoti sakihcano. Akincanaríì 
anãdãnam - tamaharh brũmi brăhmanarh.
14. Như Lai không gọi là Bà-La-Môn chì vì người ấy được 
sanh ra từ thai bào (của một người ở giai cấp Bà-La-Môn), 
hay có mẹ (là Bà-La-Môn). Ngữời ấy chì là "Bhovãdi" nếu 
tâm còn chướng ngại. Ngứòi đã thoát ly chướng ngại, thoát 
ly luyến ái - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 396.

Tích chuyện
Một người dòng dõi Bà-La-Môn muốn Đức Phật gọi là 
"brãhmana", Bà-La-Môn. Đức Phật trả lời với những lời 
trên.

Chú thích
1. Bhovãdi - Bho là một hình thức xưng hô thông thường 
mà chính Đức Phật cũng thường dùng khi nói chuỵện với 
người cư sĩ, thiện tín. Bhovãdi có nghĩa là người đôi thoại 
thân mến.

❖
Bà-La-Môn là người tận diệt mọi thằng thúc

15. Sabasamyoịanam chetvã - yo ve na paritassatiẵ 
Sahgãtigam visamyuttam - tamaham brũmi brãhmanam.
15. Người đã cắt đứt mọi thằng thúc, người không còn run 
sd, đa vượt hẳn ra khỏi mọi rang buộc, không dính mắc - 
người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 397.

KINH PHÁP CÚ
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Tích chuyện
Đức Phật nói lên những lời trên khi có vài vị tăng sĩ bạch 
với Ngài rằng Đại đức Uggasena, vốn đã đắc quả A-La- 
Hán, nói mình không còn sợ.

❖
Bà-La-Môn là người không sân hận

I5ể Chetvã naddhim varattanca - sandãmarh 
sahanukkamarh. UkkhittapaỊigharh buddharh - tamaharh 
brũmi brãhmanam.
16. Người đã cắt đút dây cương (sân hận), dây thừng (luyến 
ái), va dây nọng (tà kien), cùng các món dồ bắt kế (những 
khuynh hướng còn ngủ ngầm), vút bỏ cây trục (vô minh), 
người đã giác ngộ1 (Phật) - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La- 
Môn. 398.

Tích chuyện
Hai người cãi nhau vì ai cũng cho rằng con bò của mình 
mạnh hơn. Để tranh hơn thua, hai người chất cát đầy xe 
rồi bắt bò kéoể Xe không nhúc nhích mà dây, thừng đều 
đứt. Các vị Tỳ-khưu nhìn'thấy về bạch lại với Đức Phật. 
Đức Phật khuyên các thầy nên tận diệt những thừng, dây 
của tâm mình.

Chú thích
1Ệ Người đã giác ngộ - người đã thấu triệt Tứ Diệu Đế. 

Bà-La-Môn là người nhẫn nại

17. Akkhosarit vadhabandhahca aduttho yo titikkhatí. 
Khantíbalam balãnĩkarh - tamaham brũmi brãhamanam.
17. Người không tức giận, chịu đựng lời khiển trách, roi vọt, 
và hình phạt, người lay hạnh nhan nhục làm quân lực (đe 
bảo vệ mình) - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 399.
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Một thiếu phụ nọ có thói quen đọc hồng danh Đức Phật 
mỗi khi có chuyện không may xảy đến. Ông chồng phản 
đổi, nhưng bà vẫn không bỏ thói quen ấy. Người chồng 
tức giận, chạy đi tìm Đức Phật và nêu lên vài câu hỏi. Lối 
giải đáp của Đức Phật bộc lộ một đức nhẫn nại phi 
thường, làm người chồng nóng giận kia dịu dần, xin theo 
Đức Phật, và thọ lễ xuất gia. Mấy người anh của ông hay 
tin, đến lăng mạ Đức Phật và chất vấn Đức Phật tại sao 
quyến rũ ông. Đức Phật nhẫn nại trước những lời nguyền 
rủa và giảng Pháp cho các ông ấy. Rốt cùng, các ông ấy 
cũng xin quy y. Khi các vị Tỳ-khưu tán dương hạnh nhẫn 
nại của Đức Phật. Ngài đọc lên câu kệ trên.

Ba-La-Môn là người không nóng giận

18. Akkodhanam vatavantam - sĩlavantariì anussudam. 
Dantam antimasárírarh - tamaham brũmi brãhmanarh.
18. Người không nóng giận, làm tròn nhiệm vụ1, giới hạnh 
trang nghiêm, thoát khoi ái dục, tự điều chế, và mang xác 
thân này lân cuối cùng 2 - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La- 
Môn. 400.

Tích chuyện
Đại đức Xá-Lợi-Phất (Sõriputta) bị mẹ già quở mắng vì 
bỏ nhà đi tu, nhưng Ngài nhẫn nại chịu đựng. Khi nghe 
thuật lại hạnh phúc nhẫn nhục của vị đệ tử mình, Đức Phật 
đọc lên những lòi trên.

Chú thích
1. Làm tròn nhiệm vụ - Thận trọng tự khép mình vào 
khuôn khổ khắt khe của đời sống đạo hạnh.

Tích chuyện
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2. Mang xác thân nàỵ lần cuối cùng - bởi vì, đã tận diệt 
mọi dục vọng, người ấy không còn tái sanh nữaẻ

❖
Bà-La-Môn không luyến ái dục lạc

19. Vãri pokkharapatte va - ãraggeríva sãsapo. Yo na Umpati 
kãmesu - tamaham bũmi brãhmanãrh.

19. Như nước trên lá sen, như hột cải trên đâu mũi kim, 
không luyến ái dục lạc - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn.

401 ế
Tích chuyện

Khi bà Tỳ-khưu Ni A-La-Hán nọ bị một người trước kia 
có thương bà, hãm hiếp, chư Tỳ-khưu bắt đầu nghi ngờ 
rằng chư vị A-La-Hán còn có thể bị dục lạc cám dỗ. Đức 
Phật giải thích trạng thái của các Ngài.

*
Bà-La-Môn là người đã bỏ gánh nặng xúống

20. Vo dukkhassa pạịãnãtí - idheva khayamattano. 
Pannabhãrarh visamyuttam - tamaharh brũmi brãhmanam.
20. ở  đây, trên thế gian này, người chứng ngộ sự tận diệt 
phiền não của mình, người bỏ gánh nặng 1 xuống bên đàng, 
và siêu thoát2 - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Mon. 402.

Tích chuyện
Trước khi có sắc luật liên quan đến lễ xuất gia của những 
người thuộc giai cấp cùng đinh, một người nô lệ thuộc 
quyên sở hữu của gia đình Bà-La-Môn nọ bỏ trốn, xin thọ 
lễ xuất gia với Đức Phật, và sớm đắc quả A-La-HánỂ Một 
hôm, ông Bà-La-Môn thấy vị Tỳ-khưu - trước kia là nô lệ 
nhà ông - đi trì bình ngoài đường, liền nắm y lại. Đức Phật 
giải thích cho ông rõ rằng người nô lệ ấy đa bỏ gánh nặng 
lại bên đàng và Ngài tuyên ngôn như trênỂ
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Chú thích
1. Gánh nặng - là gánh nặng của ngũ uẩn.
2. Siêu thoát - thoát ly, ra khỏi mọi ô nhiễm.

❖
Bà-La-Môn là người đã đạt mục tiêu cùng tột

21. Gambhĩrapannam medhãvim maggãmaggassa kovidamẵ 
uttamatthamanuppattam - tamaharh brũmí brãhmanarh.

21. Người có tri kiến thâm diệu, có trí tuệ, thấu hiểu đường 
chánh nẻo tà 1, người đã thành đạt mục tiêu tối thượng - 
người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 403.

Tích chuyện
Đại đức Tỳ-khưu Ni Khemã đến đảnh lễ Đức Phật và, thấy 
Vua Trời Đế-Thích, bà ra về. Trời Đế-Thích bạch hỏi Đức 
Phật về bà. Đức Phật giải thích rằng đó là một tín nữ của 
Ngài có nhiều trí tuệ.

Chú thích
1. Thấu hiểu đường chánh nẻo tà - là hiểu rõ đường nào 
dẫn đến khổ cảnh, đường nào dẫn đến nhàn cảnh và con 
đường dẫn đến Niết-bàn.

❖
Bà-La-Môn là người không trìu mến

22. Asariìsattham gahatthehi - anãgãrehi cũbhayarh. 
Anokasărirh appiccharh - tamaharh brũmi brãhmanam.
22. Người không thân thiết với hàng tại gia cũng như xuất 
gia, du phương đó đây, không có một nơi ở nhứt định, người 
không còn tham muốn - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn.

404.

Tích chuyện
Thầy Tỳ-khưu nọ sống trong một hang đá. Vị thần, trước 
kia cũng ở đó, tìm chuyện phao vu để đuôi thây ra khỏi

KINH PHÁP Cứ
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nơi ấỵ. Vị tăng sĩ không giậnẵ Trái lại, nhờ một lời nói của 
vị thần khuyến khích, thầy cố gắng thành đạt đạo quả A- 
La-Hán. v ề  sau, thầy trở về hầu Phật và bạch rõ tự sự. 
Đức Phật khuyên dạy những lời trên.

'#
Bà-La-Môn là người không gây tổn thương cho bất 

luận ai
23. Nidhãya dandam bhũtesu - tasesu thãveresu ca. Yo na 
hanti na ghãteti - tamaham brũmi brãhmanam.
23ế Người đã rời bỏ gậy gộc trong sự tiếp xúc với chúng sanh 
mạnh hay yếu, không sát sanh, cung khong gây tổn thương - 
người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 405.

Tích chuyện
Một vị tăng sĩ đã đắc quả, từ trong rừnệ trở về hầu Phật. 
Một thiếu phụ, có chuyện cãi vã với chồnệ, bỏ nhà, cũng 
vào đám rừng ấy và muốn trở về cha mẹ. ông chồng thấy 
mất vợ, vào rừng tìm, thấy bà vợ đi theo sau vị A-La-Hán. 
Ông sanh lòng ganh tỵ, đánh đập vị A-La-Hán túi bụi, 
mặc dầu bà vợ hết lòng bào chữa van lơn. v ề  sau vị A-La- 
Hán bạch lại cho Đức Phật rõ câu chuyện. Đức Phật dạy 
những lời trên.

$
Bà-La-Môn là người thân hữu giữa đám đông thù 

nghịch

24. Aviruddham viruddhesu - attadandesu nibbutarh. 
Sãdãnesu anãdãnarh - tamaham brũmi brãhmanam.
24. Thân hữu giữa những người thù nghịch, ôn hòa giữa 
đám hung hăng, không luyến á i1 giữa đám đông người cố 
chấp - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 406.
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Một bà tín nữ thỉnh năm vị sư về nhà trai Tăng. Đúng theo 
lời, năm vị Sa-di đến nhà bà thọ thực. Nhưng, vì bà thí chủ 
chỉ muốn thỉnh những vị Tỳ-khưu nên bà không vui, tỏ vẻ 
không tôn kính và không dâng cúng vật thực, về sau bà 
mới nhận ra phẩm hạnh của các vị Sa-di, mặc dầu khổng 
được tiếp đãi nồng hậu, vẫn không hề tỏ ra bất mãn. Khi 
nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật dạy những lời trên.

Chú thích
1. Không luyến ái - những người không bám víu vào thân 
ngũ uẩn.

Bà-La-Môn là người lánh xa mọi khát vọng
25. Yassa rãgo ca doso ca - mãno makkho ca pătitoể Săsaporiva 
ãraggã tamaharh brũmi brãhmanarh.
25Ế Người mà tham lam, sân hận, ngã mạn, phi báng (không 
bám vào được), lả tả rơi như hột cảĩ để dầu mũi kim - người 
ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 407.

Tích chuyện
Một vị A-La-Hán khuyên người em Tỳ-khưu nên hườn 
tục, vì học mãi một câu kinh trong bốn tháng trời mà 
không thuộc. Những thầy Tỳ-khưu khác nghĩ chắc vị A- 
La-Hán kia nóng giận vì thấy em không thuộc được một 
câu kinh. Đức Phật giải thích rằng chư vị A-La-Hán không 
còn cảm xúc nữa và vị kia khuyên em như vậy chỉ vì lòng 
tôn kính Giáo Pháp.

Chú thích
1. Xem câu 25.

$

Tích chuyện
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Bà-La-Môn là người không xúc phạm đến ai

26. Akakkasariì vinnãpanirh - girariì saccariì udĩraye. Yãya 
nãbhisaje kanci - ta ma ham brũmi brãhma nam.
26. Nói lời êm dịu, hiên hòa, xây dựng, chđn thật, và không 
xúc phạm đến ai - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 408.

Tích chuyện
Một vị A-La-Hán kia có thói quen nói chuyện với ai cũng 
dùng lời xưng hô như khi nói với người ở giai cấp cùng 
đinh. Các thây Tỳ-khưu phản đối và bạch với Đức Phật. 
Đức Phật giải thích rằng vị ấy không có ý định xấu mà đó 
chỉ là một tiền khiên tật, một thói quen có năng lực dồi 
dào, chuyển từ kiếp sống quá khứ sang kiếp hiện tại. Và 
Đức Phật đọc câu kệ trên.

*
Bà-La-Môn là người không trộm cắp

27. Yodha dĩgharh va rassarh vã - anuth thãlam 
subhãsubham. Loke adinnam nãdiyati - tamaham brũmi 
brãhmanam.
27. Trên thế gian này, người không lấy cái gì mà không được 
cho đến, dầu dài hay ngan, lớn hay nhỏ, tốt đẹp hay hữ hồng
- n g ư ờ i  ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 409.

Tích chuyện
Một vị A-La-Hán thấy miếng vải bỏ rơi dưới đất, vừa 
lượm lên thì người chủ khúc vải nhận thấy, tri hô Ngài lấy 
trộm. Vị A-La-Hán giải thích rằng Ngài không có ý định 
trộm cắp và trao vải lại cho chủ. Nhưng người kia đem 
câu chuyện thuật cho các vị khác, và các vị ấy cười chê. 
Đức Phật giải thích rằng chư vị A-La-Hán không khi nào 
còn trộm cắp của người khác.

❖
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Bà-La-Môn là người không tham vọng 
2ffắ Ãsă ỵassa na vỊịịani - asmim loke paramhi ca. Nirăsayarií 
visarhyuttarh - tamaham brũmi brãhmanarh.
28. Người không tham muốn điều gì trong thế gian này hay 
ỏ thế gian tới, người không còn tham vọng, và siêu thoát - 
người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 410.

Tích chuyện
Đại đức Xá-Lợi-Phất (iSãrỉputta) an cư kiết hạ ở một nơi 
nọ cùng với nhiều vị Tỳ-khưu khác. Khi ra hạ, Ngài 
khuyên các vị kia nên nhường các bộ y thiện tín đã dâng 
cho những nhà sư trẻ tuổi và các vị Sa-di. Rồi Ngài ra đi, 
trở về hầu Đức Phật. Lúc ấy các vị kia hiểu lầm, tưởng 
Đại đức Xá-Lợi-Phất còn lòng tham muốn. Đức Phật giải 
thích thái độ của người đã đắc quả A-La-Hán như Đại đức 
Xá-Lợi-Phất.

Bà-La-Môn là người không còn luyến ái

29. Yassãlayã na vĩịịantí - ahnăya akatharíìkathĩ. 
Amatogadhamanuppattarh tamaharh brũmi brãhmanam,

29. Người không còn tham ái, người, do nhờ tri kiến, đã 
thành đạt bước tiến vững chắc trong (trạng thái) Bất Tử 
(Niết-bàn) - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 411.

Tích chuyện
Một câu chuyện tương tợ như chuyện trên xảy đến cho 
Đại đức Mục-Kiền-Liên (Moggaỉỉãna).

Bà-La-Môn là người đã vượt khỏi thiện và ác

30. Yodha punnaíica pãpaiỉca ubho sangamupaccagă. 
Asakam viraịariì suddham - tamaham brũmi brãhmanarìì.
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30. ở  đây, người đã vượt khỏi cả hai điêu, thiện và ác, và các 
ràng buộc1, người không ưu phiền, không ô nhiễm, va thanh 
tịnh - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 41Z

Tích chuyện
Khi các vị Tỳ-khưu tỏ lời thán phục và tán dương công 
đức của Đại đức Revata, Đức Phật ghi nhận rằng Đại đức 
Revata đã vượt lên khỏi điều ác và điều thiện.

Chú thích
1. Ràng buộc - là tham, sân, si, ngã mạn và tà kiến.

❖
Bà-La-Môn là người trong sạch

31ằ Candam va vimalam suddham vippasannamanãvilam. 
Nandĩbhavaparikkhĩnarh - tamaham brũmi brãhmanam.
31. Người không bdn nhơ, như mặt trăng, người thanh tịnh, 
vắng lặng và khong chao động1, người đa tuyệt trừ ái dục đe 
trở thành 2 - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 413.

Tích chuyện
Do thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ, người nọ có được 
một đặc điểm lạ thường là từ rún phát sanh ánh sáng 
tương tợ như ánh sáng mặt trăng. Nhưng khi ông đến hầu 
Phật thì ánh sáng ấy tự nhiên tan mất. Ông bạch hỏi Đức 
Phật vì sao. Đức Phật hứa sẽ giải đáp chừng nào ông xuất 
giá. v ề  sau ông thọ lễ xuất gia và đắc đạo quả A-La-Hán. 
Lúc ấy Đức Phật đọc lên câu kệ trên.

Ghú thích
1. Không chao động - bởi những ô nhiễm.
2. Để trở thành - tức Hữu (bhavò). Ái dẫn đến thủ và Hữu.

❖
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Bà-La-Môn là người không bám bíu vào điều chỉ
32. Yo imarh paỊipatham duggarh samsãrarh mohamaccagã. 
Tínno pãragato jhãyĩ - anejo akathamkathĩề Anupãdăya 
nibbuto - tamaham brũmi brãmanamẳ
32. Người đã thoát ra khỏi vũng rây này s con đường khó 
khăn này 2, đại dường của đời sống (samsára), và si mê 3, 
người đã xuyên qua 4, và đi khỏi, ngữời có suy niệm, thoát ly 
khỏi ái dục và hoài nghi, người không bám bíu vào điều chi, 
đã thành đạt Niết’bàn - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn.

414.

Tích chuyện
Đức Phật tuyên ngôn như trên khi đề cập đến vị A-La-Hán 
Sivãli, người đã phải chịu đau đớn lâu dài khi còn ở trong 
lòng mẹ.

Chú thích
1. Vũng lầy này - đó là vũng lầy của tham ái v.v...
2. Con đường này - là con đường của dục vọng.
3ẽ Si mê - những gì che lấp, không cho ta thấy Tứ Diệu 
Đế. ~
4. Đã xuyên qua - tức người đã vượt qua bốn trận lụt lội là 
ái dục, hữu, tà kiến và vô minh.

❖
Bà-La-Môn là người đã dứt bỏ dục lạc

33. Yodha kãme pahãtvăna - anãgăro paríbbaje. 
Kãmabhavaparikkĩnam - tamaham brũmi brãhmanam.
33. Trên thế gian này, người dứt bỏ dục lạc, từ khựớc đời 
sững trân gian và trở thành người không nhà cửa, người đã 
tuyẹt trừ dục lạc và hữu - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La- 
Moii. 415.
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BÀ-LA-MÔN - BRÃHMANA VAGGA 

Tích chuyện
Cô gái giang hồ nọ cố gắng cám dỗ một thầy Tỳ-khưu trẻ 
tuôi, xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng cô thất bại. 
Đức Phật đọc những lòi trên để khen ngợi thầy Tỳ-khưu ấy.

❖
Bà-La-Môn là người dút bỏ ái dục

34. Yodha tanhariì pahatvãna anãgãro paríbbaịe. 
Tanhãbhavaparíkkhĩnam - tamaham brũmi brãhmanam.
34ễ Trên thế gian này, người dứt bỏ dục lạc, từ khước đời 
sống trần gian và trở thành người không nhà cửa, ngưòi đã 
tuyệt trừ dục lạc và hữu - người ấy, Như Lai gọi là Bà-La- 
Mon. 416.

Tích chuyện
Một người giàu sang nọ từ bỏ thế gian, thọ lễ xuất gia và 
đắc quả A-La-Hán. Đức Phật đọc những lời trên chỉ rằng 
vị kia không còn luyến ái tài sản, vợ con.

❖
Bà-La-Môn là người đã tách rời mọi ràng buộc

35. Hitvă mãnusakarh yogarh - dibbarh yogarh upaccagã. 
Sabbayogavisarhyuttam - tamaharh brũmi brãhmanarh.
35Ế Người tách ròi mọi ràng buộc trong cảnh người và vượt 
khỏi những thằng thuc của cảnh Tròi, thoát ly mọi hệ lụy - 
người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. ÍÌ7ể

Tích chuyện
Khi có người hỏi, một thầy Tỳ-khưu, trước kia hành nghề 
khiêu vũ, trả lời rằng thầy không còn mảy may nào ham 
muốn khiêu vũ. Giảng về sự thay đổi nếp sống và sự thành 
đạt đạo quả của thầy, Đức Phật phật dạy những lời trên.

❖
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Bà-La-Môn là người đã dứt bỏ ưa và ghét

36. Hitvã ratinca aratihca - sĩtibhũtarh nirũpadhim. 
Sabbalokãbhibhurh virãriĩ - tamaharit brũmi brăhmanarh.
36. Người đã dứt bỏ ưa 1 và ghét2, thản nhiên, không ô 
nhiễm3, người đã khắc phục thế gian 4, và kiên trì cố gắng - 
người ấy, Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 418.

Tích chuyện
Một câu chuyện tương tợ như chuyện trên.

Chú thích
1. Ưa - tức luyến ái, đeo níu theo dục lạc.
2. Ghét - arati, là không ưa đời sống cô độc trong rừng 
(bản chú giải)
3. Ô nhiễm - upadhỉ, có bốn loại upadhỉ (ô nhiễm) là: uẩn 
(ikhandha), dục vọng (ikilesa), hoạt động có tác ý (iabhỉ- 
samkhãra) và dục lạc (kãma).
4. Thế gian - đó là thế gian ngũ uẩnễ

❖
Bà-La-Môn là người không trìu mến

37. Cutiriì yo vedi sattãnarh - upapattinca sabbaso. Asattarh 
sugatam buddharh tamaharh brũmi brãhmanarh.
37. Người biẽt rõ sự chết và sự tái sanh của chúng sanh, 
không trìu mến, thiện thệ1 và giác ngộ2 - người ấy, Như Lai • 
gọi là Bà-La-Mônằ 419.

❖
Bà-La-Môn là người đã đắc quả A-La-Hán

38. Yassa gatíriì na ịãnanrti - de vã gandhabbamãnusã. 
Khĩnãsavărh arahantarh - tamaharh brũmi brãhmanarh.
38. Người mà không có vị Trời, hay vị Gandhabba 3, hay 
người, nào biết rõ đã thọ sanh về đâu, người đã tận diệt mọi
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ô nhiễm và đã dập tắt mọi dục vọng (A-La-Hán) - người ấy, 
Như Lai gọi là Bà-La-Môn. 420.

Tích chuyện
Người nọ tên Vangĩsa có biệt tài biết được một người chết 
tái sanh đi đâu khi gõ nhẹ vào cái sọ của người chết. Ngày 
kia ông đến nơi Phật ngự và nói đúng tất cả mọi trường 
hợp, ngoại trừ trường hợp của một vị A-La-Hán đã viên 
tịch. Ông không thể biết được vị ấy đi về đâu, bà bạch hỏi 
Đức Phật ông phải làm thế nào để biết. Đức Phật nói nếu 
ông xuất gia Ngài sẽ chỉ dạy. Vì muốn biết, Ông nọ xin thọ 
lễ xuất gia và sớm đắc quả A-La-Hán. Đức Phật dạy câu 
trên khi nhắc đến ông.

Chú thích
1. Thiện thệ - sugatam, người có cuộc hành trình toàn hảo. 
Trong thực tế, người có sự ra đi tốt đẹp, tức là đi về Niết- 
bànể
2. Giác ngộ - buddham, người đậ thấu triệt Tứ Diệu Đế.
3. Gandhabba - Càn-Thác-Bà, là một hạng chúng sanh ở 
cảnh Trời.

*
Bà-La-Môn là người không ao ước gì

39. Yassa pure ca pacchã ca - majjhe ca n'atthi kincanarh. 
Akincanam anãdãnarh - tamaharh brũmi brãhmanarh,

39. Người không bám bíu vào ngũ uẩn quá khứ, vị lai, hay 
hiện tại, người không bám bíu va nắm chắc - ngứời ấy, Nhứ 
Lai gọi là Bà-La-Môn. 421.

Tích chuyện
Một bà vợ có tâm đạo rất nhiệt thành được chồng cho 
phép xuất gia Tỳ-khưu ni và đắc quả A-La-Hán. Ngày kia 
ông chồng, cũng đã thành đạt đạo quả A-Na-Hàm {Anã-
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gãmỉ, Bất Lai), đến gần bà và nêu lên nhiều câu hỏi khó 
về Giáo Pháp để thử khả năng. Bà giải đáp thỏa đáng tất 
cả những câu hỏi. Khi ấy ông chồng hỏi thêm về những 
câu ngoài phạm vi hiểu biết của bà. Bà dẫn đến Đức Phật. 
Nghe những lời giải đáp của bà, Đức Phật khen ngợi với

A _ A. *  'câu kệ trên.
❖

Bà-La-Môn là người đã giác ngộ

40. Usabham pavaram vĩrarh - mahesirh vìjitãvinam. Anejarh 
nahãtakarh buddharh - tamaharh brũmi brãhmanarh.
40. Người vô úy 1, cao thượng, anh dũng, đại hiền thánh 2, 
người đã khắc phục 3, không còn dục vọng, người đã rửa 
sạch 4 mọi nhiễm ô), đã giác ngộ5 - người ấy, Như Lai gọi là 
Ba-La-Mổn. 422.

Tích chuyện
Đức Phật đọc câu kệ trên khi nhắc đến đức vô úy của Ngài 
Angulimăla.

Chú thích
1. Vô úy - usabham là con trâu cổ. Ý nói người vô úy, 
không sợ sệt, giống như con trâu cổ.
2ễ Đại hiền thánh - mahesim, người tìm giới, định, tuệ cao 
thượng.
3. Người đã khắc phục - vịịitãvinarh, người đã khắc phục 
mọi dục vọng.
4. Người đã rửa sạch - nahãtakam, người đã thanh lọc mọi 
ô nhiễm.
5. Giác ngộ - buddham, người đã thông suốt Tứ Diệu Đe.

❖
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Bà-La-Môn là người tự làm cho mình trở nên 
toàn thiện

41. Pubbenivãsam yo vedĩ - saggãpăyanca passati. Atho 
ịătikkhayam patto - abhihnăvosito mun/. Sabbavositavosãnarh - 
tamaharh brũmi brãhmanarh.

41ẽ Bậc hiền thánh đã thấu hiểu chỗ ở trước của mình, đã 
thấy những cảnh nhân *, và khổ2, đã đến mức tận cùng của 
mọi kiếp sống 3, người đã, với trí tuệ cao siêu, tự mình cải 
tiến 4 và hoàn tất5 đdi sống phạm hạnh thiêng liêng), và 
chấm dứt mọi dục vọng - ngữời ây, Như Lai gọi là Ba-La- 
Môn. 42Jằ

Tích chuyện
Một lần nọ Đức Thế Tôn bị nhức mỏi vì bệnh phong thấp. 
Một thiện tín lo nâu nước nóng cho Ngài tắm. Khi bệnh 
tình của Đức Phật đã được bình phục, vị thiện tín đến bạch 
hỏi Ngài vật cúng dường phải dâng đến cho hạng người 
như thế nào để được quả phước dồi dào. Để giải đáp, Đức 
Phật đọc câu kệ trên.

Chú thích
1. Nhàn cảnh - sagga, là sáu cảnh Trời Dục, mười sáu 
cảnh Trời sắc Giới và bốn cảnh Trời Vô sắc.
2. Cảnh khổ - apặya, là bốn trạng thái bất hanh.
3. Mức tận cùng của mọi kiếp sống - jãtỉkkhayam tức là 
đạo quả A-La-Hán.
4. Tự mình cải tiến - abhinnãvosỉto, tức là đến mức cùng 
tột, bằng cách thông suốt những điều phải được thông 
suôt, xa lìa những điêu phải được xa lìa, chứng ngộ những 
gì phải được chứng ngộ, và trau dồi những gì phải được 
trau dôi. (Theo bản chú giải).

BÀ-LA-MÔN - BRĂHMANA VAGGA

PHẠM KIM KHÁNH dịch 257



KINH PHÁP CÚ

5. Hoàn tất - sabbavositơvosãnam tức là sống đời phạm 
hạnh thiêng liêng dẫn đến mức tận cùng là tuệ giác có liên 
quan đến con đường A-La-Hán, chấm dứt mọi dục vọng.

*

Hạnh phúc thay, Chư Phật giáng sinh! 
Hạnh phúc thay, Giảo Pháp cao minh! 
Hanh phúc thay, Tăng Già hòa hiệp! 
Hạnh phúc thay, Tứ Chúng đằng tu!
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